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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 


"Tiếng Na 9" — cuốn sách kết thúc bộ sách giáo khoa Tiếng 
Nga THCS, được biên soạn với mục đích giúp các em: 

— Tiếp tục học cách sử dụng tiếng Nga để thực hiện những hành 
động lời nói cần thiết thường gặp trong thực tế giao tiếp hàng ngày. 

— Bước đầu rèn luyện kĩ năng đọc hiểu các văn bản bằng tiếng 
Nga để thu nhận thông tin, mở mang kiến thức. 

Cuốn sách đồng thời cũng giới thiệu cho các em hiện thực của 


đất nước, con người Nga, mà trước hết là các bạn học sinh Nga cùng 
lúa tuổi. 


Sách "Tiếng Nga 9” bao gồm 15 bài (bốn tiết í bài), trong đó có ba 
bài ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuân dạy — học trên lớp và ở nhà. 


Cấu trúc của một bài gâm hai "Hành động lời nói" tương đương 
với hai tiết học trên lớp và phân "Pa6ớrng aÐ rnékcrno.w" cho hai 
tiết còn lại. 

Bảng từ vựng Nga — Việt ở cuối sách chứa đựng toàn bộ từ đã 
học cũng như từ mới gặp trong cuốn sách này (được gạch dưới) nhằm 
giúp các em thuận tiện trong tra cứu khi cần thiết. 


Chúc các em có hứng thú và đạt thành tích cao trong học tập. 


Tập thể tác giả 
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257-7 HÉPBHIl YPÓK 


1. Nói nhượng bộ 


Tđdnas. IĨocMOTDH, KaKU© 37ODÔBEHI€ 
JnÓnHÌ 
Bósa. /la, oHWũ KyTná!OTcf B DeKé 


1LGC/MOTTLD4Í 10 CỨIbHELfT 


MOpÓ3. 


lÓpa. Tne Cáma? Đyr6óun ne umóÕwT 
CMOTDẾTE? 

Hưng. HeT, Ho CMOTĐẾTb CeTÓTHH OH 
H© MÓ?©T, #O7Jý Ó©Hb 
1nóðmT (byTÕór. 

lÓpa. TĩoqeMý? 

Hung. On nỗJKeH 3aHIHIMáTbCH. 
đáBTpa y Heró ỐÿeTr 2K3áMGH. 


[1] durákre. 


, LẠ , + 
1. - PeÕiiTa, TO BbI NIÊJIAJI CẴeTÓHNHH ŸTPOM? 


- Mbi urpáả.m B (byT6ỐL. 


- Ho ÿTPOM ÕbI7I 1OBÔJIbHO ỐOJrIIÓïÏi 102301b. 


- Jla, MbIi WTpáIM B (DVTỐỐ2JI H€C/MOTD3SÍí trữ ñO3CTb. 


2. - JiễHa, 3HắeIIb, B BOCKDeCÉHbe IOTÓJNa ỐbLIä ILIOXáø 


M ï B€Cb /IEHb CIJIÉJI HÓMA. 


- Á Mbi C HHOÏ ÕbBIJIM Hà 3KCKWDCHH €C/MOND3ZÍ Hữ 


IJIOXÝ1O HOTÔ/TY. 


3. - BứúkTrop, reÕé npáBwrcø 5ra nếcHø? 


- Ja, OHổ MH© ÔqeHb HDẢBHTCH, ZO7n3í ñ H© IOHHMáIO 


eẽ cuoBá. 
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4. - TáHfØ, Tbi HÁCTO XÓ/HMIIIb HA 7DICKOT6KV? 
- Ha, 1CTO, Z0Tní ï IIÔXO TaHI[V1O. 
59. - Xorns4 s Šnoli peKé ÓqeHb IDO3pắdHaAä BO/ả, eễ HIHO 
MBI H© MÔ?#©M VBÍTTE. 
- lloqewý? 


- lloTOoMý *ITO OHá C.IHIKOM TJIyÕÓKAH. 


=> CopesHosáHwe npononx‹áercn H@CAIOTDđ Hã nox‹nb. 
CopenHoapáHwe ñbpononw(áeTrcq, XOTốổ nouien ñoX(nb. 


[2l ”Hecworpá na" 1m "xoTgt” ? 


Ân xin BÉT€p ÕBIJI CÍJIEHBIM, ITTÚIIBI CMJIO JI€TẾ.IH 
BHePEH. 

2. Ha đhìecTHBảIb IDH€3346JM MHÓTO HAPpÓNY..... 
HỨ3KV!O TeMIIEDATVDY Ha ÿJIHH@. 


3. Mol 6ðpar Eóain nHÕHWT 3#cWTb  pDaÕØÓTaTb B CHÕỐWDH 
TT CVDÓBBLHi KJI/MAT W 'T12ÖJTbI© VCJIÓBUHT, 


4. MbpI DeIIHIM HOÏÌTW HOTYJLTTb, ..... Ốb17O y2£ 
TIÓ37HO. 


[3] Dùng các cách nói nhượng bộ vừa học để truyền đạt lại nội dung 
những lời nói sau: 


1. JJpyabñf IocoBéToBa. Jlan w3ydáTb ịpaHLIý32CKMÌ 
#3bIK, HO ©li ÕỐIbHI€ HĐỐBHTCH DÝCCKHÍ Ø13BIK. 


2. OðbøcHéHH© yxIT€JII ỐbLJIO TpOCTỐ€ H ñCcHoe, Ho Bópna 
©TÔ H€ HÓH1JL. 


3. Jipa nooÕeItla HaM IHCắTb, â MBI HITI©TÓ HỒ 
TIOJTVHUIM OT He€Ẻ. 


4. TOBODäT, 'ITO HA ỐCTDOB© 34IITb H© JI6TKÓ. Á lI&Tp Hi 
MaKcfM peIrf⁄ IoéxaTb TYyná Ha paÕÓTy. 
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2. Nói thời gian hành động thường xuyên lặp lợi 


Macunua. PeÕñra, T0 tt ÔH31LM 
H©HNÉ.IM Bbl 3aHHMá©TECb 
DVCCKMM ñ3bIKÓM? 

MádAowux. TlĨO gTtÓDHUKG/M M nyíTYHWwUQM. 

My2wud. SnắqmT, 15a Dắaa B Heo? 

Mdaowux. Tôqmo, 2 páaa B H€/ÉJ. 


Jiđuua. Cáma, Thi TẾ2TaerIb ýTDeHHIOIO 
s3apñnky Kả»£ñoe ýTpo? 

Cdưud. Jla, #0 1pđ/w ä ncTa1l DắHOW £ 
nêxat 3apñnKy 30 MIHT. k 


"% - Ho kakM nHaM Henén (Korná) MÓMHO CMOTPếTb ấTy 
TenenporpáMMy‡ 


- Ho qeTrpépra w cy66óT1aM (yTpáM H BedepáM). 


[4] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 
lời nối sau: 

1. Ñá3£JX1y1O H©/ẾJIO B HOH€/IẾJTbHHK WI 1€TBÉPT MOÁñ 
CeCTpá XÓ/IMT B KJIYỐ Hà ÿyDỐK MỸ3BIKH. 

2. Howunóïi Ốasáắp - To Ốasáp, KoTÓpbll DaÕÓTae€T TÔ/IbKO 
HỒNbM). 

3. Ñá?KHBHi BÉ€D HÓCJI€ ÿ2KIHA MOI DOJIT1T€JIH OỐETHHO 
CMÓTĐDST T€/IeBỨSOD. 

4. Éá#qoe BOCKDeCÉHE€ ÿ HAC B IHIKÔII ODTAHH3VIOT 
KCKÝDCMM. 


[5] Đây là thời khóa biểu một số môn học của các bạn Nhi-na và Vô-va. 


Hãy đối thoại dựa theo câu hỏi "IÏo KaKWM 4HM H€/IẾJH 
(Kornd) w teM aanuMäIoTca Hứna  Bónpa?”, 
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[6] A. Đọc hiểu, chú ý cách dùng và ý nghĩa của các tập hợp từ được 
gạch đưới. 


1. Pa3 B IeHb MOÌ OTẾI[ BÓHMT HáiIIV COỐäáKV Hà 
IpOrý.IK. 

2. for MOÏi OTẾI[ 3HIBÉT 1AJIeKÓ OT IÔM8, OH HAM 
3BOHỨT 7IBA Dã2a B H€//. 

3. CepEzta MHỐTO Da3 ITáJ ŠTH CTMXH II HAKOHẾIT[ HX 
BBIV II. 


B. T0 TEI CKđ?£€IIIb, ÉCJH TeÕñi CIDđITMBAIOT, 


1. CKỐTbKO Da3 B €6Hb Ónn nonxená TIDMHHMắTb 
JIeKápCTBO? (A Bpaw CKA3á1I, ITO OHá IOJ2KHäẢ 
IIDMHHMÁTb JIEKäDCTBO ÿTDOM, THÊM II BÉ4€DPOM.) 

2. CKÓJIbKO DaA3 B H€/Ế.TO TbI BCTD€Hä€HIbCW C ỐJI3KMMH 
TDV8äbfñMW? (AÁ Kổ?JY1O H©/HẾJTO ThI C HHMH 
BCTDewqáeIirecwø TÓbKO B cyÕØÕÓTy Bềqe@pOoM.) 


B. Dựa vào thời khóa biểu cho trong bài tập 5, hãy hỏi — đáp tiếp 
giống như trong phần "E”. 


PaỐóra Hañ TếKCTOM 


[7] Cnopá "onácnbdi”, "n1HHbIli”, "TJIy6ÔKHMfi”, "TINDÓKHÙ”, 
KOTÓPBI© TbI ÿy2KẾ 3HắGIIIb, HOMÓTYT TeÕẾ HOHfTb ©II€ 
HÓBHI© CJIOBä. 

1. ÖTO A0BỒJIbHO Ô4úwngs peKd. Eẽ 0+uwố - 1250 


KHMIDMÉTPDOB. 
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2. Ÿ Hac B TÓPO/I€ H€/LIBHO HIOCTDÓW.IM HÓBVIO 1LÐỚN/1O 
ýmmIny. Đề uuwpwunód - 3 MÉTPOB. 

3. - BOKC - 0TLẾCHbtLỨ. BH/I GIÓPTA. 
- la, HO HeCMOTDä Hà OHỐCHOCTftb MHÓTO JIO/ÊÏ 

3aHHMáIOTCH ŠTHM BOM CHÓPTA. 

4. - Mópe anecb 24Øówoe. lynáTbCñ OIäCHO. 
- Á TbI 3Há©eII ©TÔ 2/ỐốwHt/? 
- đa, eró 24#UØwHó - 5 MÊTDOB. 

[8] Chọn đạng rút gọn phù hợp của tính từ (đánh dấu "V» điền 
vào chỗ chấm để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 
1. - AHTÓH lláBI0BWq ếXOB - 368ÉCTHbtl DỨccKUWli 


TIMCäT©1TE. 
- la, erỔ WMH ..... BO BCÊM MID©. 


Llwuamécermean Lựapécrma Lwapécrmo Lapécrmmi 


2. - Ha Õeperý MÓpH HaXÓTHTCH HAI KDÐ0C18»tũ TỐPOH, 
- JoH HeoBbIKHOBHHG ..... JIÊTOM. 


Llgpacứ@e Llkpacứma LÌkpacứmo LÏgpacứnm 


3. - Ÿ Hac B cTpaHẻ ð02đrnd4 IIpDMpóNA. 


- la, 0Há ÿ HaC H€ TỐJIbKO ..... 1N... 
Ll]6orár Ll6orára L]6oráro Ll6orárw 
Llkpacús Llkpacứea Llkpacúeo LÏkpacúemi 


4. - Moá cecTpá JIÓÕỐWT XO/J1Tb B 1/ĐÐÓK2 J3KÚHCâX. 
- Ho ŠTM n?KMHCBbI CJIMIIKOM ..... el. 


Llnwmpóeg LÏmmporgá LlÏmmpogó LlÏnmpogw 


9. - [Ĩo-MÔeMV, 3T0 He TDIÔHbtl T©KCT. 
- Ho on MH©..... , IOTOMỸ WTO f ©HIŠ HJIỐXO 3Há1!O 
#3b, 
Llrpýxean Llrpyamá LÌÏrpýnmo Llrpýmmei 
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[9] Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng giới từ "sokpýr" cách 2. 


ÑOTná MbI OT/bIXẩ.IM B rTODẩX, 
IIO B€N€DäM MBI qÁCTO HỀ.TH 
M TaAHIBáH 60&pt/2 KocTpá. 


JêTm cunê #o&pt/¿ 6áÕynrKM 
M C€ ÕOJIbHIM BHHUMáHM©M 
CJIÿIIAJIH eŠ DacCKá3. 


Bowp/z nấrnero nóMa 


CTOfT BBICÔKH€ /I€DBbH. 


[10] Tepese/w cJiÉny!OII6 IDJI034ÉHHR HA Bb©€THắMCKMỦI 
#48hIK. CJIOBäđDb HOMÔ2©T T€ÕÊ HOHffTb HÓBbiI© CJIOBä. 


1. 3aHOBÉ/HMK - ŠTO MẾCTO, B KOTÓDOM OXDAHiIOT 
VHHKJIbHBI© /IODOTU© I©DÉBbớl, ÿyHWKÔJIbHHIX 2tHBÓTHBIX, 
YyHUKáđJT©-HV1O IDHMPÓ/Y. 

2. 3K0/IOTWd€eCKan QõcTaHÓBKRB B 5TOM DalÓH© T€IÉDpb XÝ?%€, 
!I€M HÉCKOLIbKO JI€T HA3ắj/[, IOTOM !ITO TâM HOCTDÓILIH 
HỒBhI© (bđiÕPDWKU II 3ABỐ/TĐL 

3. JJbIM (ĐắỐpIWK M 3aBÓ/OB ÓqeHb IUIÓXO BJIM1ñ@T HỒ TỐZIbKO 
Ha IDHĐÓJÿ, HO W HA 31ODÓBb€ JIO/IÊÏ, KOTÔDBI© #HBÝT 
BOEDVT 1U. 

4. Ö BOCKPp€CÉHb€ IITKÓJTbHITKM ŠTOÏi IIKÔJTbI ỐbLTH Hà 
KCKVDCMM B HALMOHäBJEHOM HápKe. B TOM HC ỐBIJIM H 
Mapma "w Tám. 
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[11] Hnráb. : 
O3EPO BAHRA.I 


Óaepo Baitán naxóyyrca s BocrówHol Cuðứpw. Eró 
HUIÓIHA7b 32 TbiCaH KBA7DATHbILX KHJIOMỀTpOB, /1MHá - 636 
KMIOMẾTPOE, CDÉ1Hññ IInpHHá - 48 kM. BaiiKáI - cáMO© 
ry6ÓóKoe B Mứpe Óóaepo. Eẽ rryðwmá - 1620 MéTpOB. 336 pe 
BHanáIoOT B Balká  TÔJbKO 0NHả DeKá - ÂHnTapá - BbLTeKáä©T. 
Ha Bafikáne 27 ocTpoBÓE. CáMkrñi Õoipmóïi - ÓcTpoB OibXÓH. 

BaliKäJ - cảM0e H1pO3pắqmnoe óaepo B Mp€. Eró HO 
MÓ?KHO VBỨ/I©Tb Ha TJIYỐMHẾ 1O CODOKđ MÉTPOB. 

IIpwpóna sorgpýr Baligáa He0ÕbIKHOB6HHO KDpACWBA. 
BorắT €TÔ 3#*HBÓTHEIÏf W DACTÍT€JIbHbLÏ MIP. 


B BocróaHol CwuÕwpwr IpeKpắcHeie J1iecá. B 1X IHCJIẾ - 
Ốa†KáTbCKMỈ 3aIïIOBÉ/THMK, ỐaÌ†KáJTbCKHỦ HaïT[HIOHđJTbHHIÏ HAPH. 
tr Jiecá oxpaHátoTr yHuká.IeHoe óaepo. Ho ecrb na Baửgáne 
M (DáÕØpIM II 3aBÓ/BI. ŸÊHBbIS MHÓTO IHCáJIW WI HHIITVT, ITO 
TM CĐắỐDWKH M 3âBÓ/bI Ô*I©Hb ILIÓXO BJH1IOT HA 2KOJIOTHI©CKVTO 
oốcranóBky. XoT# 1aBHó Háno Ốt†1o penráTb Ty Ipoð;1éMy, 
HO HHKTÔ HIH€TÓ (HT HONTH HHMeTÓ) He jếJ1aJL lÍ BƠT 
D€3VETIáT: yHHKáJIbHO€ Ó3e@po B OláCHOCTH. BaÌiKáI Hản0 
CiIacáTb. 


https://tieulun.hopto.org 


[12] Đọc hiểu, đánh dấu "V “vào ô "LÏna" nếu câu có nội dung chính 
xác, vào ô "Ller" nếu nội dung câu không đúng như trơng bài đọc. 


1. BaÄäkán - cấMmoe ÕðozrHIÓ€Ẵ B M/p€ Óaepo. 


Llna LlÏner 

2. Balkám - cáMoe T4TryÕÓKoe B MDe Óó3epo. 
Llna LÌner 

3. BalKá - cấMO© IpO3DäHHO€ B MP Ó3©pO. 
Llna LÌner 

4. Anrapá - 01Hả W3 D€K, KOTÓDpBIe BIaná'OT B BaliKáu. 
Llna Llher 

5. PeKá, KOTÓpaø BErTeKáeT 13 BaiiKä1a, Ha3bIBäeTca 

Amrapi. 

Llna LlÏner 

6. OzrexÓn - cáMhrÏi Kpacfmbrl ÓcTpoB na BaiiKáe. 
Llna Ller 


[13] Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. BalKá KpaCWm. 
2. BalikảJ yHWKẩäLIeH. 
3. BalKá7I B OTäCHOCTU. 


[14] IlepecKaz TeKCT CBOWMH CJIOBắMI. 
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C Zãzz BTOPÓÏH YPÓK 


1. Nói nguyên nhôn tốt 


AnOpéũ. B ro roný ðularonapá 
1OX/HÓ VDpO2KáÙl ÿy Hac 
ỐbI7I Ô@Hb XODpỐHIHÙ. 

Cepzớủ. AÀ y nac Hé ÕbILIO 1023/(ñ, 
HO Ổ/IAT0/AD1L 8TĐOHÓMAM 
YPOzxäáli ỐnI TÓ‡K© 
HeInoxóïi. 


[1] Hmrá#re. 


1. - Ïne BbI Õb1W B BOCKpecénbe? 
- Mi Õp1M Hà 2£CKƒDCHH B 3aHOBÉnHH&©€. Baronapá 
XopÓrreli riorÓ/Ie 2KCKÝPCWñW ỐtITả TIpeKpácHaa. 


9, - BI noMoráere Jfropro p yqẻðe? On cáMkrfi c1áÕbrli B 
2IáCC€. 
- onéwno. Bzraronapi IóMoH1 1DYy3éÈ TeTiÉpb OH 
HẢWA.I JIÝHII6 3aHMMắäTbCH. 


ở. - íÍ nýMAIO, HTO BAII KJIACC /IĐỶ2HEIE KOJLICKTHB. 
- To IipäB7a. B¿1aro/apiI 1DÝ3KỐC HAI KOJIIeKTUWB 
CTAJI CWIbHée. 


KoAMý†. qeAý? 
arbOoHÓMaxu 


> ốnaronapí | ..„.„.. 
ñÓMOLULIM nDy3éW 
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[2] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nÓI Sau: 


1. MkI pẩHO IDMÉXaJTH, IOTOMÝ ITO ÿ HC HÓBAW 
MaITTWHA. 

2. BứKTop ÕbICTpO CTA¿I 113BÉCTHBIM H©BHÓM, HOTOM 
!ITO ÿ H€TÓ KDACWBBIff TÓ/TOC. 

3.  xopoImÓ 3aHWMáIOCb MWHC)ODMäđTHKOÌ, OTOM WTO 
IHắ1a KYHHI MH© KOMIIBIOT€P. 

4. Bce urÓÕỐnT H yBA3‹6IOT MOIÔ C©CTDỶ, IOTOMV 
'ỊITO OHđ ÓH@Hb XODOIHÓ OTHÓCHTCñ K JI/[1M. 


[3] Hãy nói nhấn mạnh nguyên nhân trong các tình huống sau: 


1. Y€Hble HaM MHÓTO HIOMOTáđIOT. B ŠTOM TO/Tý 
náma cbéếpMa coốpa.rä ÔqeHb BbICOKHÏ yDO2x#äÙi 
(bpÿKTOB. 

2. Arẽmmria 3aHIMắ©TCH CHÓPTOM Kẩ?3/TBI 7J€Hb, IOỐTOMY 
OH BC©TZỔ 3H1ODÔBBIÏi M CỨUTbHPIÏ. 

3. B socKpecéHbe ỐbIIẩ XODÔITIAØ IOTÔHA8 M Ha11I IOXÓJ 
ÕbI7I ÔeHb WHT€DÉCH-L.. 

4. Thị IOCOBÉTOBaI ỐDắTy 3aHHMäTbCW B KDV?XKỀ 
ĐÝCCKOTO Ø8abIká. TeIÉpb OH y2 XODOIIÔ TOBODHWT II 
1WTá€T IO-DỨCCKUM. 


2. Nói nguyên nhôn xếu 


đấu $ Tu -= 


ĐSy 
jÚ« 7 ÂN , ? , L2 
\ › XỊỊ Pưưng. Jlena, TeÕỐ© HDảBHTCH MOñ 
T7 


E f 
Là 
, .* 

HÓBA# IDMWMECKA? 

Jiéwa. IĨapunu, HeT. lĨo-MÓ©MV, 
Ma-aa ŠTOÏ IDMHECKH 
HHMKTÔ H© BIILLT TBOH 
KDACWBhI© T/I1a3á. 
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[4] Hưuráửïre. 


1. - Jiếna BCerná TÓ-TO 3aÕbIBắ€T. 
- 2Há©ITIb, O/Hẩ3NbBI, KOT/1á DeÕfñïTa HLIH HA KOHIIéDT, 
JlÉHa názxe 3aBbla nÓMa ỐLLIẾTbBL ÏÏ3-3a H€Ẻ OHIH 
OIO37äJIH B T€ắTD. 


2. - KaKỨe MODÔ3bI Ha ŠTol Hepné.nel 
- Ha. JÍa-3a cWIbHbIX MODÔÓ30B HOTHỐUH BC© MOLIO7I€ 
nepéBhn. 


3. - Bbi ỐbBITM Ha 3KCKÝDCHIH B 38IIOBéHTHMK€? IÏOK83KWT€ 
(bororpátbwu. 
- am, ro @oTrorpá(bmli ner. 3-3 ñ034/jñ1 Mhi H© 
CMOTm cboTrorpadbfpoEaT. 


⁄ , 
4. - Tosopär, ro Jipa 3a6ouiéna. Bi K neli xo/1n? 
- MbI He CMOTJIW HAT ©Ẻ /OM 3-3 OITIỐKIM B á7TDece. 


Koró‡ qeró? 


HaTráLuw 
nOox(Iá 


CúNbHbiX AODÓ3OB 


>>  H23-3a 


[5] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại những nội dung 
sau: 


1. Horóna ÕpIIổ 3<ápKan, HOŠTOMY BC€ ÔH€Hb VCT4JH. 


2. Jlêna OIIO3ztá1aA, IOSTOMY MbI H€ MOT.IU HAÏTH 
XOpÓIIM© MeCTá B 3á.16. 


3. Ÿ moeró ðpára c1áÕ0© 31O0pÓBb€, HOŠTOMYV OH H©€ CMOT 
CTATb JIỄTHMKOM. 


4. MbI ÓqeHb /Ô/ITO #</1áJ11 aBTÓÕVC, IOŠTOMV OIO3/äJM 
Ha VPỐK. 


5. B cocếnHel KÓMHaT€ MTpá.Ia TDỐMKAñ M3bIKRA, 
noôrowy Hán He MOI/Iá HHCỐTb CO'IIHỀHH©. 
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[6] Dựa vào những gợi ý cho dưới, dùng "ố¿azo9øps£" hoặc "3-30" 
và các cách nói nguyên nhân khác để kết thúc các câu sau: 
1. Ñóng re ywWáCTBOBAJI B CODeBHOBđHHfX... 
2.  cné.namn Õozrenre VCHÉXH ... 
3.... Mbi XÓ/UIM B IIKÔJIYV ỐbICTpée. 
4. On onoa3pnäJi na paÕØóry ... 
(Ha8QÔHH1L©G tú 100%, TLÓMOtb p3, HÓaq Ø0pÓ¿a, 
Ốo0.+é31tb) 


PaỐØóra Han TẾKCTOM 


[7] Hãy đọc, đoán hiểu và ghi nhớ cách dùng "zzaxớ#...., Kd% ...". 
1. - Thị ðpILI B MockBé? aK ThI TÿMaeIb 0Ố ŠT0M 
Trópone? 
- Ha. §Ï sune.i, ro MocKBá TÓNHO Tì0Kđax, K0 
IHITVT B TA3ÉTâ%X H B KHƯTAX. 
2. - Mne BWKTOD COBCÉM H© HDẩBHTCH. 
- Á ñ nÿMaA1, OH H© 7GKỚI TL0U0ỚI, KŒK O HỀM 
TOBODfT IDY3bđ. 
3. - CMOTDU, KaKÚ© ÿ M€HÍ HÓBBI COBDGMỀHHEI© WACBil 
- llãna KHI MH© TGKIÍC COGD€/MÓHHĐL© ACbBI, KŒK Ÿ 
TeÕd. 
4. = IIoqeMý Mưứma scẽ BDÊMjñ CMÔTDHWT 5TOT CDIUIbM? 
- ÖH XỐN€T CTATb TTG0K1Í2 TEDỐ€M, KŒX DACCKä3BIBAIOT 
B ŠTOM (ĐIbMG. 


[8] Hãy đọc, so sánh cách dùng "cwornpéớrrwb ta no?” và 
"GwOrnpérr ao no?" trong những câu ở cột bên trái và cột bên 
phải. Thử dịch sang tiếng Việt. 


1. f mroốmó c.wOrnpém Ha 4Ï mOỐmÔ C/wOTpérmb 6 
OKHÓ, TâAM CTOWT Bấ3a C OKHÓ, TAM MÓ?KHO BU©Tb 
KpaCfmkIrwH DÓ3âMI. royÕÓe HéÕo 1w 3euIiẽHbie 

ñepéBba. 


2. Húna nÔJIrO cmMÓmnpumn nơ | Hứna nốITO CMÓTNYDW7T 6 
ỐoureIIÓE 3ÉpKaIO, KOTỐpoEẴ | 3ÉDKä2ID HA CBOIÓ HÔBYE) 
TỐJIEKO !ITO KVyIIIA MắMa. | IPUHECKY. 
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[9] Dưới đây là một đoạn trong bài hát về biển Đen, em hãy dùng từ 
điển để đọc hiểu nội dung và cố gắng dịch sang tiếng Việt. 


Mópe B /a2IŠKMe€ TÓ/I 

Lễmo MHe€ IẾCHH, KaK MAäTBE. 
Mópe weHii HayIIO 

Fpóanbie ÕÝpH BCTpenấTb. 
JHópor me KýÕPpIUK£ MaTPpÓCCKHỦi - 
CKDpÓMHO€ Hẳi1T@ 311bE. 

CámMoe cíHee B MIID€ - 

tiềpnoe MÓpe MoŠ 

tlẽpHoe MÓPpe MOẺ. 


[10] Hmrảä.. 


TIONHERMỸ MÓPE HA3bIBÁPTCñ "IÉPHOE"? 


#Ï mroBØzmtó xopómine nếcHH". Moá JrOÕWMaä HÉCHñ 
Hasbmáercn "ẽpHoe MÓPpe€". B nếcHe ©eCTb C.TOBẩ: 
"CámMoe cfHee B MWpe ễpHoe MỐpe MOŠ". fÏ Trez w He 
IIOHITMắ.I, IOH©Mý CắMO©G CỨH©© B MUD© MỐD€ HA3bBIBád©TCf 
He CWnee, a tẽpHoe. 


A He7äBHO ¡# HÉDBEHIl Da3 B 33HM OT/bIXá2JI HA 
MÓpe. IIẾpBbHi Da3 B zKH3HHM B161 MÓpe, HẽpHoe MÓPpe. 
#Ï JOỐWI CMOTpÉTb Ha H€TÓ. QHÓ ỐbL/IO CfH©€-CWH©€, 
cToKÔffHoe-croKkÓfmoe. IÍ ø He IOHIHMáT, IOeMÝ ŠTO 
CIOKÓÏHoe cíứHee MÓPe HaakIBEderca "![ẽ§pHoe”. 


Ho onHá?£/gmi Y1 CWUJIbHBI BÉT€P, HIỂU 10237. 
Héốo ðrf7o tiểpHoe. fÍ cMOTĐỀJ B OKHÓ Ha MÓpe. OHồỒ 
ỐbIo He TaKÓe, KaK Bceryá. OHÓ ÕbLIO He CWHee, a 
xN€pHOe. fÏÍ CMOTDÉJI Ha ŠTO H€CIOKÓÏHO€ MÓPG Hi /LýMALI: 
"Tenépb #1 IOHMMäIO, HOI©Mý OHÓ HàaabIBáercw "(§pHoe”. 
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[11] Tìm dưới đây những câu phù hợp với nội dung của bài đọc. 


1.LÌ B régcre ecrb cosá: "Cámoe cứnee s múpe 
WiềpHoe MÓpe€ MO”, 
LÌ B nécne ecrb cuoeá: "Cámoe cúnee B úpe H€pHoe 
MÓpe MO€”. 
LÌ B crarké ecrb copá: "Cáwoe cứnee B Mứpe tẽpHoe 
MÓpe MO€”. 


2, LÌ Hšproe mópe wŠpHoe 1 crroKóửimoe. 
LÌ tiépnoe mópe cứnee w HecnoKóïinoe. 
LÌ &pnoe mópe cứnee w cnokóïinoe. 


3. LÌ Mópe 6kino qẽpnoe w ñecnokófmoe, Korptá cBeTIO 
CÓ.THIIE. 
LÌ Mópe 6H1no wtẽpHoe w necnokóửnoe, korpxá mềm 
103/m. 
LÌ Mópe 6rino sŠpnoe  necnoeóïnoe, £orná miễn 
71037Ð Hi /Y4I CÍJIbBHBIÌ BÉT©P. 


[12] Kax mo-pkernHádMCKM "lỆpúcHữø DeKđ", "Ï[UUHHbi€ 2ÓDbt”, 
"8dng0woe óaepo"? IĨĩoqeMÿý OHW TaK Ha3bIBắfOTcØ? 


[13] Mózker ÕkrTb, TbI ŠTO eII6 He 3náeIip öo [€pHOM MÓp€? 


- OHÓ exeứr Méz£xy Eppóneli  Áaueli. 

- OHỒ Jieze#r y Õeperón Poccwnu, ŸKPpAUWHBI, bÏHMH, 
Bourápuu w TYpHMU. 

- Rró nuómapnp: 422.000 KkMở. 

- Rró cámaaø õðoupmián rJIiyÕwmá: 2.210 M. 

- B neTó BIa/náiOT 5 Õ02IBIIX Đ€K. 

- Ha HềM 1ezkáT l1 ÕOzIbHIX HODTÓE. 
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C Z2 TPÉTHH YPÓK 


1. Nói ai không thổ làm gì 


Bóaa. Ông, BOÏïTÍ B KÔMHATÿ 
H€.Ib31. 

Óas. IloqeMý? 

Bóaa. IĨoroMỷ !ITO H€JIb3f1 
OTKPBITb /IBPb. 

Óaa. TIloqeMý? 

Bóaa. f tron IOTepi. 


[1] Ñưwráire. 


1. - Tánn, Tbi 3BoH1LIa Hưne? 
- Einẽ Her. ÓTCH/IA H©2Ib31 HO/3BOHIITb. ‹3/I©Cb HT 
reuiebóma. 


2. - BáÕyuma, xurráïi MH€ ÔTy CKá3KV. 
- TbI 3Hä€@UIIb, MH© H©JIb31 IDO'TỐTb ©Ê Õ©3 OSIKÓB. 


3. - MWnna, IeDeBO/ MH€ ỐTOT T€KCT, 
- He morý. B TÉKCT© MHỐTO HÓBBIX CJIOB. Me Hez3á 
©erÓ IpOwiTräTb Õ©3 CJIOBaApä. 


> 
EKouý‡ !ITQ CjéñaTbEŸ 
HaráLue BOMTÚ B KBaDT⁄DYy Ốe3 Kniouá. 


Mwue |HEIb3Øl |npouwráTp recr 6e3 cnosapá. 
Me IOHHắTb TaXÓM TñX(Šnbil{ HeMAONHán. 
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[2] Em hãy chọn động từ thích hợp trong những tình huống sau và 
đánh dấu 7" vào những ô LÌ. 


1. B eCý CTãJIO TâK TeMHÓ, '†TO H©JIb331... IODÓTYV TOMÔÏI. 


[mm — Llmsxom 
HalïTI HaAXOHNWTb 
2. IeMO/4H ỐbUI TaKÓÏÌi ÕOJIbIHÓÏ H TH2KÈEJIBILÏ, 1TO MH©€ 
H€JTb3i @TÓ... LÌ nonn#ámr LÌ nonnwắre 
3. Peõiira, HeIb3fi... KOHTDỐIbHVIO DaÕðÓTYV KaDAHHAIIÓM. 
LÌ mưcámr LÌ namucár 


, , LỶ) * , *# 
4. BWKTOD - JTYVHIHIHi IIAXMATHCT. ETO H€JIb3i... 


LÌ noðen#rs LÌ noðexzenárk 


9. PeÕiiTa, ä aá7e H/IÊT cOỐpäHtre. Tyná H€JTb8i... 
ˆ., Lả , 
LÌ sowri LÏ sxomứre 


[3] Dùng hành động lời nói vừa học để đưa ra kết luận cho những tình 
huống sau: 


1. 3fma 3aKpbBIBắ€T 'IeMO/ÁH, HO TâM 
CJIMIIKOM MHÔTO BeHtéli. 


2. PeÕðáTra xXOTT CMOTDẾTb HTWI H 3Bepéïi || 
B 3OOHáDK€, HO ©TÓ y?XÉ 3AKDBUIH. 


3. Hñnn llBáH XÓN©T ÉXaTb B 
Carkr-llerepðýpr, Ho eró nóe37 
Yy2K€ VIIIEL. 
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2. Nói khoảng thời gian hành động số có hiệu lực 


O2. Ha c&kÓ/bKO BĐẾM€HH TbI 


XÓN€IIIb B3ãTb ŠTM KHHTH? 
đưa. la nhe H€/ÊJIMH, MÓ?KHO? 
Oaéz. HerT, ä MOTÝ XaTb TeÕé 

TỔJIbKO Ha OH H€/7ÉJmO. 


Bưwmop. Ha Kkagỗl cpok TBoïi 
6par yéxan ä Mocknÿ 
ywWrbca? 

Hamáduid. On yếxax Tynã Ba 
H€CTBIĐ€C TO1ïA. 


[4] tiưráữre. 


1. - Ha KaKÓÏ CpOK IMHDÉKTOD IDHTJIACWI ŠTMX MHHOCTDđHHBIX 
MH3K©HéPpOB? 
- ỞH IDWTIACHI X K HAM Hồ TOJL 


2. - Mapwa WsgắáHoBHa, y Bac ecrb HÓBbHi 3£ypHáJ "HenếJrn”? 
- EcTrb. MbI TỐJIbKO wiTO IO.Iyd11M. MOrÝ 1aTb TeÕế Hà TDH 
nHH. 


3. - Cảnma, Thi 3Hấ©ITb, Ha CKỔJIbKO BDỀM€HH MaTa3ỨH 
3aKphIBáeTrca ma oðê1? 
- MaraaWH 3aKpEIBá©eTcqø Ha /Ba wacá. 


> : kayxử 


Hánn npwéxan K HaM B FÓCTH HA Ba NH4. 
MWúula g3an y MeHá MarHMTOCbÓH | Hà dac. 
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[5] A. Hãy chọn từ (tập hợp từ) thích hợp cho trong ngoặc điển 
vào chỗ chấm để hoàn thiện câu. 


1. Mưnna nbinej 3 KJắcCa... 
Ilonozknú MeHd... fÍ c&KÓpO BeDHCb. 
(MMHIJTTỤ, ti MWWHTU). 


3. Mbi JeTáJIH Ha CaMOLIẽTe... 
EOoCcMOHáBTBI HOJICTẾJIH B KÓCMOC... 
(12 wacóa, tia Øaa Ø3). 


3. BáÕynka ztWẳ ÿy Hac... 
Máma npHrJiacfna ÕáỐyUHy K HAM... 
(HeÔó.1o, wữ HeÔé/10). 


4. BbiCraBKa OTKDbIBắ©€TCW... 
Mo# cecTrpá paÕðÓTraeT Ha BbïCTABK©... 
(MẾCztu, Ha C1). 


B. Đặt câu hỏi cho những từ vừa lựa chọn. 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học và gợi ý để đối thoại theo tranh. 


IIpoÔaauyuo. [IoqewÝ Bbi IOKyTá©Te TaAK 
MHÔTO ITDO/IVKTOB? 

BđỐW1a. IĨOTOMÝ WITO ï XO3KÝ B MAT83ỨTH 
Da3 B H©/ÊJLO. 


Tdas.  BÓna, MÓ?K€eIro /ATb MH© KDẩCHHIỦ 
KapaHnnäm? 

Bóau. TỆornäd Tbĩ MH€ BeDHEHIE? 

Idaa.  ếpe3 IWTb MUHT. 
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Bóaa. Cắtmra, KVyná VÉ/IYT T€ÓJIOTH B 
HawäJie Mán? 

Cđưua. Of yêxyT Ha CÉB€P. 

Bóaa.  A Kornl OHÍÚ BeDHýTCH? 

Cdưua.  B KoHHé CeHTnÕpä. 


PaỐóra Han TẾKCTOM 
[7] Điền từ (tập hợp từ) cần thiết có dạng phù hợp vào chỗ chấm. 
Dịch ra tiếng Việt, chú ý cách dùng cặp động từ "nê„aTb - C/6JIATE` 
với những từ : aap4/rKa, DeMÓNT, CIODITDH3, yÐÓKM, Õ0OJIbII© 
ycnéxM. 
1. Mol 1 3HOĐÓBELl q€e2IOBÉK. ÔH Kđ?£/IO© ÿTPO /ẾJIa€T 
, 8 IO BeqepáM MTpắ€T B IIHHT-HÓHT. 


2. Iána cnéna He õð0bInÓÏji... . ƠH KYTIHLI MH© HÓBELI 
MOTOLIIWK.A. 

3. Bóna néaer ... B yd€ốe. Óm IOJIydHá@T HNT€PKM HO 
BCeM IID€/IMÉTAM. 

4. ÑámnEHÏ TO/ MOI DO/ITT€JIH HẾJAIOT ... B KBADTHDS. 

5. Moii ỐÕpaT HnẾJaer... B€Cb BÉH©P. 


[8] Đọc và đoán nghĩa của những từ cùng gốc được gạch dưới. 


1. Moá uroØwMan co6á£Ka rÖÕwT ©Crb KáIry. fÍ Ká?KBLli 
7€Hb IDHHOHTỷ ©Ï TaKÝ1O GJHÝ. 

2. Moử ÕpaT BO BCỀM COITJIắC€H CO MHOÏI, HO B ỐTOT Dâ3 OH 

+, 

H€C_COTIJIACMUIGH. 

3. MbI tiCTO BCHOMHHđEM HồảiIII© CHACTJHIBO€ HIÉTCTEO H 
HảIHM /ÉTCKI€ ƯTDEI 

4. MkI Bcerná ýBcrByeM Õozmrýro caMHáTwio K ipe. Oná 

, , 

CHMHA7TMWHHAäH 7€BO1KA. 

5. fÏ Óq€eHb DâjH,; IOTOMÝ !ITO HO/IVHII IHTÊDKY HO XÍMMIH. 
JlýMa:o, ro TaKÓïÏi ycnếx OỐpäTy€©T MOWX DO/rreaneli. 
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[9] Hưráï TeKcr. 
TPI COBÁKH 


JlếHowKa ÓqeHb JÓỐMT coốá£. OHá ácTO 
TOBODpWIa MáM©: "MáMa, cCKỐPO ÿ M€HÍ /€Hb 
po:KnéHnHn. Mne ÕŸpner y?KẾ HTẾCHTb JI€T. 
IIoz£áarylcra, noapú me coốáky. CoÕá£a - 
ôTo JrýunIMl TDVT." 

"Her, - orBewd/la MáMa. - Ÿ M€HiI H€T BDỀM€HIH 
3aHWMáTbecãñ c coðákoi. "Ho a ncẽ ỐÝ7Ty néaTb CaMá, - 
TOBopWa Jlềnowka. - f ỐÝ Ty TYLTTb M MTDắÁTb C cCOÕäKOÏ, 
TIIOKyHắäTb ©el ©e7ý”. 


"Her, - He COT/IaIHIẩJIACb MắMA, - MbI H©HBHO C/LẾJIAJTH 
peMónrT. B KBaprúpe Õý/eT rpiäi3no." 

Torna Jlếnox£a 3BOH1Ia ỐãÕyHIK€ II TOBODH.IA, *ITO 
MắMa ÔH€eHb CTDỐTaAØ, TO OHđ COBCÉM He umÓốwT Jlênowky. Ho 
6áÕyrmIKa CHWTảJ18, WTO /[ÊTH JT[OJIKHBI CJIVIIATb CBOUX 
poxwre.ielä. Torpá JTÉnowiKa IILIA K CBOÉÏ HO/IDVT€ M IUIắKÔ13: 
"PonWrenw COBCẾM H€ HIOHHMđIOT M€HiI. fÍ H© MOTý ?KHTb Õ©3 
coÕảKu." 


Hi noT HacrymmI qenb poz#ttênrn JlềnoKU. ŸTpOM eẽ 
IOZTPpVTa nonýMa.a : "Ñ nonapÔ Jlênowke coðáKy. Korpná eẽ 
MắMa YBH/T, !ITO COÕáKâ CHMIIATETIHAH, OHỔ TÓ2K£€ IOJIÓỐWT 
eẽ." Báõyrnka TÓ?£e nonýMa.ia: "Moại 10wib BBIDOCa H CTáJ1a 
CeDpbẽanoii. QHá 3aÕb1J1a, TO B /ÉTCTB€ OHổ TÔ?K€ JIOỐWIA 
coBák. Íñ caMd KyHLIÔ JlễHoqKe coÕáKy." 


W mắMa II07ýMaIA: "Mó›£eT ỐbITb,  H HDáBJHA Ôq€Hb 
crpóran? Ceró7nn neHb pDO?£nÉéHwf MOÉli nÓ©pH. fÏ noJ2KHá 
OoỐpánoBarb ©ẽ. A éC B KBApTUD€ ÕŸ/I€T FDđ3HO, MEI 
CIÊJIaeM DeMÓHT ©IHIŠ Daä." 

CHawäa K JlềHowqke Iprrrrrá eễẽ IO/TDÿýTA, HOTÔM 
IIDMéxa.na 6áÕyrniKa, IOTÔM BeDHý.Iacb MáắMa. Eorná noMóïÌ 
IPWIIEJI H1, OH ÿBII©-I, 'ITO MãMa HbếT JIeKắápCTEO, ðâÕy1rKa 
M QlÉHOtIKa CM€IÓTCi, a HA HO/TÝ CH/H[TT... TDH COỐỐKI. 
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[10] Em hãy chọn câu trả lời đúng theo nội dung bài đọc. 
Đánh dấu "+ vào ô LÌÏ của câu có nội dung phù hợp. 


ly 


. 8) MáMa KyTr/1a el COỐáKV B /€Hb DO?4TÊHMH. 


. 8) Jlếna uÓÕWT cOÕấK 1i H© MỐ?K€T 3CTb Õ©3 HHWX. 


. a) Iĩonpýrm nonapWm JlễnoqEe MHÓIO coÕáK. 


. a) Iảna yBWneJI cOÕáKÿ B KÓMHAT. 


a) Jiếne ỐÕýneT HJÉBWITb JI€T. 
6) Jiêne ÕÿeT XÉCñØTb /JI€T. 


6) MáMa ÔqeBHb CTDÓTaØ M Óq©Hb JIOÕWT COỐấK. 


6) JiÉna He XÓe€T TYJLTTb II HTDắTb © cO6áKOli. 


6) Báðyrmka Kyn1a JTÉñOK€ CIMIATWNHVIO COÕáKÿ. 


LILI LILI LILI LILI LILI 


6) Ÿ JlếnowKw TpH COỐắKM. 


[11] Ha#xfre B TÉKCT€ OTBÉTBbI HA CJIẾJ7YIOIIH© BOITDÓCEI. 


II 


e9 


Ù. 
6. 
1. 


faK OTBewiua MáMa, KOr/lá QlễHOsKa TOBOpWLIA ©li: 
"Iloxapw mne coốáKy”? 


. To rosopfra ØáØynrKa, Kornä JlếnoKa 3BoHfLTra eïi? 
. no ckasá/a JlễnowKa cBoéïi IoTDpVre? 
4. 


IloeMỸ I0TDÝýTa peHH1/Ia II01aADWTb 

Jlênowe coốágy? 

tro no7VMaza 6áÕymrKa B 7eHb pO?KÊHMn JlÉHoqKH? 
A MáMa? 

tro yBU€II HảHa, KOTHổ OH BeDHý.ICH 1OMÓÏ? 


[12] Hãy đối thoại theo câu hỏi và sau đó viết một bài luận ngắn. 


ủy 
2. 


Ÿ Bac 1ÓMa ©CTb CoÕäKa HJ1H KÓmKaA? RÑaKkán oná? 
Bbi ỐwTre coÕágy (ím kómrKy)? IloqeMý? 
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NETBEPTBIl YPÓK 


(Sai ‹4 


1. Nói giỏ định 


Jiéna. nét, *ITO TbI CJếJ1a1 ÕbI, ÉGCXH 
ÕbI TbI ỐbILJI BOUIIðHWKOM? 

Oxé¿. # cnênam ÕpI pAKẾTYy H 
noJieré. ÕpI © roðóïi na JÏyHý. 


[1] Hmráäre. 
1. - Ba/nWM, ÉcIM ỐbI TbI ỐBI7I H2€@HÉPOM, T716 TbÌ XOTẾJ 
ðbI paÕÓTaTb? 
- ECJIM ÕbI  ỐBLI HH2£©HÉDOM, #4 XOTẾJI ỐÕbI paÕÓTaTb Hã 
3aBÓIe, Ha KOTÔDOM /IẾJI8IOT BBIHHCJTHTTG/IbHHIG 
MAIIWHI. 


2. - Bứ&KTOP, r1€ TbI ỐpLI Bqepá? fÍ nga Dắ3a HIPHXOHULI K 
TeÕ¿. 
- ñ ðnIn y ðáÕymKw. A viro? 
- len ÕbI TbI ỐbII NÓMa, ä nDurJ1amáun Õbi TeÕá 
Ha 2CTDđ4/IHBL KOHHDT. Mne nấm 1Ba ỐwIêTa. 


3. - Cáma, Óaø em 3pnecb? 
- Her. 
- Ho eẽ 3xecb BUTJIM. 
- Ja. fcmm ÕbI Thi IIDIHIHEJI DắHbIH©, Thì ©Ể BCTĐÉTHJI ỐbL 


4. - lĨpa, écaw ÕbI ỐpLIá XopỐIHan HOTỐ/IA, *ITO TEI 
C1éJ1aJ1a ỐbI? 
- ñ normzrá ÕbI € DeÕfïTaMIW B JIeC 3a rDWỐấMM. A Tbi? 
- J a noimiŠ7 ÕbI © BắMM. 


26 


https://tieulun.hopfo.org 


=> 
ÉcnH Ốpi ỐbIná xopóuias noróna, xi IOÉXâñH Ốbi B noxón. 


[2] Đọc hiểu nội dung lời nói của các nhân vật cho dưới. 
1. Mỗi nhân vật sẽ nói giả định như thế nào theo nội dung lời nói. 
2. Truyền đạt lại nội dung nói giả định của từng nhân vật. 


Hưma: "?Öamb, ro na nDómoïi neyếJe øä ỐpLná ỐQJ1bHđ, 
TIOỒTOMY H©@ MOTJIã HOÉXaâTb HA ØKRCKVPCHIO B 
Camkr - Ilerep6ýpr." 


Cepréii: "Bwepá Ko MHe© IpWXO/IUJI MOÏi ỔJ13Ktđi TDVT, 
HO K CO3aIÊHƯIO, MeHñđ Hé ỐbBLTIO TÓMA." 


llềrp u áman: "B BouiemÓM TeắTpe HÓBBIl HWHT€DÉCHELli 
6a ném. MbEi ÔqeHb XOTẾ/TM IIOCMOTPÉTb 
3TOT Ốa.IẾT, HO ÿ HaC HỆ ỐbLIO ÕM.IÉTOB."” 


[3] Ea TEI OrBÉTwib? 


L2 , . * 
1. - cam ỐbI TbI ỐbUI HHCAT€JICM, O HIẾM Tbĩ HAIMCäJI ỐnI? 


9 
L 


É # , , , , 
RCJM ÕbI ÿ TeÕmñ1 ỐbLIO MHÓOTO /ÊH€T, WTO TbI XOT€¿I 
ðbI KyTIWTb? 


Š. - Em ỐpI CeliáC ỐbLJIH JIẾTHH@ K@AHIIKVAIBI, *ITO THỊ 
XxoTếm ÕEI CIÉJIaTb? 


~ 


4. - cam ÕbI y TeÕä1 ÕbILI MOTOIIHKJI, KVHổ TBI XOTẾ2JI ỐBI 
IIOẺXaTb? 
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2. Nói chuyên ngành 


Búkmop. CKazzứre, 1nozáJylicra, y Bac sỦ JI CÔN 
€CTb KHITM HO MaTeMáTkKe? U= 


llpoÔoaséu. la, ecrb. 
Búemop.  Mó3£tnmo nñoCMOTpẾTE? 
lIpoÔ0aaéu. TĩozeễJrylcra. 
Búxmop. Bor ŠTrw nB€ KHUTH Ø1 BO3bMỸ. 
lIlpoôaseéu. A ro em? 
Búưxmop. /Tảửre, no#cánylicra, eHtẽ 

Húny no dì 


[4] ưwráữre. 
1. 


Cánmra, TBOïi HIấ1a CH€HHAUIICT IIO XHMMM? 
HeT, OH CHeI(HAJIWCT IIO ỐMO/IỐTUHM, HO 
HTeDeCýeTc# XÍMM©I. 


2. - BóÓBa, Thì He 3HẩeHm, To AnaTó/ul RápnoE? 
- ‹Š3Há!O, KOHÉWHO. ÔH W3BÉCTHBIÏ IIAXMATHCT II CTA2I 
IÊMHMÔHOM MÍpa IO IIáđxMaTaM B 1975 roHý. 


3.- Annpéi, noli1ŠM B KHHÓ cerÓnNHñ HÓCJIe ÿYĐÓKOB. 
-  cozgarênrro, He Morÿ. B 5TO BDéM1 ø HTÓJIK€H 
Kổ?KNbBHi I€Hb XO/IITb HA TD€HIHDÓBKY. Ÿ HaC 
CKỐPO ÕŸneT CODe€EBHOBđHH© IIO THMHỐCTMK&©. 


4. - JÏaH, TBOÌI IDYT yHÁáCTBOBAI B M€G3X£/IyHaDÓNnHOÏ 
OJIHIMIIIäHG LIKÓJIbHHKOB HO DÿCCKOMV ñ13BIKý B 
Mockpé? 

- /a, OH HaIMcäI IDeKDáCHOe COWITHÉHWf, XODOIIÔ 
OTBÉTMI HA BC@ BOIDÓCHI 11 HOJTV1I2I 30/I0TVEO 
Men. 


0. - Oiếr, Korá ÿy TeÕñi ÕŸ/TếT 8K3áM€H HO MHCTÓPpMM? 
Wpea nenb. 
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KHƒT a chúawxe 
no 
3K3áM€H ĐÝCCKOMY ñ3bIKý 


[5] 2ro pacnucánue 2kaáMeHOB lIếTH. CKa?£H, KOT/IÁ 11 KaKRÓii 
2K3áMeH ÿ HeTÔ ỐÝTeT. 


TLOHGOÉ/tuu1%X cpe9d TuÍTr.Hwud 
sả 22 — 24 múa» 


_ øe0apdfun  - ch vuu?nepdarrtt qHe/LÍICKM 430Í% 


[6] Ea TEI oTBÉTUrTTb, éCJT TeÕši CIDđIITTBBEOT, 


1. aKÿ1O KHWry KyHUJI BHUKTODp B Mâra3úne? 
(A TbI 3Há©€TITb, TO OH ÓH©Hb JHÓÕỐIT IICKVCCTBO Mĩ MHÓTO 
qNHTá€T O HẺM.) 

2. faKÓe copeBHOBáHUwe Õýner y peÕfr qépea 2 nenéJnn? 
(A Thi 3Hä€ẴIrb, 'fTO OHI Kổ3X/THIÏ /€Hb XỐ/IHT B ỐaCCÉÌH 
Ha TDeHIHDÓBKy.) 

3. B KaKÓM Kpy2KK€ aanuMáercn Annpéi#? 
(A TbI 3Hố€LIb, 'fTO OH yBIeKắ€TCñ paawoTÉxrrKOlL) 

4. KaKÓÏi teMITTMOHáT MÍpa ỐtlI lếTnoM 2002 ró7a B 1Ózknoli 


fopée w nónM? 
PaỐóTa Ha] TẾKCTOM 


[7] Đọc hiểu các đối thoại, chú ý các cách nói được gạch đưới và địch 
ra tiếng Việt. 
1. - BứKTop, KTO IoMỐT TeÕề C7HIÉJIaTb ŠTYy MO/N.Ib? 
- Moi ðpar. OH MHỐTO 3Hắ€T II BCẺ yMÉ€T /IẾJI8Tb. 
- Xopormó, 'rro y TeÕ£ TaKÓli Ốpa1. 
2. - KaKán HeIDHfTHaa HoTÓnA! 
- Jla. lnóxo, ro crá.10 xó.1O/HO, IOIIể¿I CJIbHbLli 
10?‹/7TIb. 
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3. - LIếTø, TbI ÕBII Ha BBbICTaBKE "COBDEMÉHHañ TÊXHHKA"”? 
- Ha, õbI. 
- LĨTO TâaM WHT€ĐÉCHO? 
- WrrepécHo, To DÓỐOT BÓ/UIT MAIT/HV. 


[8] Em đã biết các động từ "HoCWTb”, “H€CTH”, "BO3HTb", "B©3TH. 
Em có thể đoán được nghĩa của những từ được gạch dưới trong các 
đối thoại sau không? 

1.- Karúe xopómme cbpÝkKTkhil Óz1n, KOMÝ ThI HDMHỐCMIHb 
ðTM C(DDÝKTHI? 
- ï nqpunoiy 1x Mmoéï 6áÕõyume. 
2. - Cármra, Kyná Tbi CeliqáC W/IẽHIib? 
- B Maraa/n. A wITO?. 
- Eynứ MHe, IO3tá.TVÏCTa, aJbÕÓM /UIH DHCOBäHMH. 
- Xopomó. fÏ KynnÓ ví Te6Ê IDHHeCÿ,. 
3. - Kánn, BưKTrop npwnéxau 1a Epbima? 
- Ja, oH IDHÉXxa II HDHEBŠ3 MHÓrO (ÌDVKTOB. 
4. - llảna, Korná MaIIfna HIpIEe©a3r Mé6õ©jb? 
- ếpe3 TPH/IATb MUHT. 


[9] Hmrảửi. 
TOHRIE TERXHHEW 


Onuázcnpi BÉN©ĐOM Mưa TámMH HN EIENI K ADTEMV. 
Aprêm tịrTá.I 3£ypHÁU “KÓnbie rếxnww”. Rorná Múáma 
YBUJ.I ŠTOT 2<ypHán, OH CKA3á/T: 

- A K» Suácrub, #i HÃHAJI 3AHHMỐTbCñ B KDV2KKỀ “TlÓnbie 
TẾXHMKM” B ITKÓJIbHOM rý6e. CKÓpO Mi ỐŸ7Ằ€M CTDÔHTb 
MắJIEHbKV1O 8JIEKTDOCTäHIUĐO. 

- ` xeKrpocránrwo?! ro XOpOIÓ, - CKaaá1 AprểM, - b4 
HAC B IIKỐJIG TÓ2© ©CTb KpYSXÓK, “lÔnkie rếxnwuEw”. Mki y2kế 
C/IÊJI8JTM MAIITHY Mi VHIIMCĂ BO/TTTb ©ề. 

- Á KTO IOMOTäI BAM /IÊJIATb ÝTYÿ MaIIWHV? - cIpocWI MiZmma. 

- Moji õpar. H TẾXHIK 1i pDaÕØÓTaeT Ha 3aBÓ/I6, HA KOTÔÓDOM 
HẾ.TI8IOT MAIIHHEL 
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: *Xopomó, To y TeÕái TaKÓïÏi õpaT, - cKasán Mưnna. — A 
qwTráJ B raaéTre “ỨÍ3aBÉCTHH”, TO D€ÕñTa E TÓpOn© Múncke 
CxÊ„naum MaiInifiy-ĐÓÕOTA. Ốưor póỐor yMÉ€©T xOnfrb, TI©Tb II 
TAHII€BắTb. Á O/UH WMH)KGHẾP TOBODU¿ZI MH@, ITO Iếp€8 
IIITHẩHHATb JI€T DÓỐOTBI ÕÝýJTVT BO/ITb MAIIIWHBI, IO€3/Há, 
CTĐÓMTb /IOMắ, XOHÍ'Tb B MATA3H. 

- Á KaK 5TO ðýner? — cnpocưi ApTÈM. 

-ñ HýMa1O, xITO ồTO 6ý ner TAK: THỊ CHJIJWITb TÓMA, a DÓÕOT 
qHTá€T 2KypHÁU “lÓnbie TếxHưKM”. B7DVT TEI TOBOPH; “q 
XOINÿ HWTb”. PÓÕOT UM/IẾT Hà KýXHIO H HDHHÓCHT T€ÕÊ BÓJY. 
lam Thì roBOpúrne ewý: “PóõoT, ø xowý eerb. Ilofixú B 
MAT83WH Wí KYTI IIHTb HIpOSeKÓB. BoT øðlếHbrM”. PÓÕOT WJIẾT B 
MATA3/H, IIOKVIIGT IIHDO3KKU W IDHHỐCHT MX. 

Rornd Mưnna KÓHHHUJI TOBODWTb, ÂDTÊM CKA3ả/T: 
- Mưa,  TÓ?£© XOHIý CHJIATb TaKÓTO DÓỐOTa. 
[10] Hafnft s TÉKCT€ ITD€7II0?KÉHMđT, KOTÔPBI© TOBODfT, 'TTO 
DÓðor MÔ?K@T DAÕÓTATb, KaAK @IDBÉK. 
[11] Bpiốepw IpáBWJIEHBIÌĂ OTBÉT. 
1. B KaKÓM Kpy2KK€ 3aHHMắä©€Tc1 ApT6M? 
a) ÖH 3aHUMá€TCH B KDY?KKỀ “lOnkie KOCMOHÁPTEI § 
6) On 3anHMỐ€TCH B Kpy3KỆ “lỐnbie rếxHWKW” 
B) QH 3aHIHMắ€TCñ B KDY?KKỀ HO (D31. 


2. ĨTO C7IẾJ1aJTM ADTEM 1 €TÔ HDY8bf B 2TOM KDY?RKÉ? 
a) OHf cNÉ.1a.1M MaIIHV. 
6) OHU c7ÉJ1aJTM CaMOLIỆT. 
B) OHI1 IOCTDÓMJII MO/ÉJIb KODAỐHä. 
3. tro yMéeT /IÉJIaTb DÓỐOT, KOTÓPOTO CHÉIAJI1 D€eÕäTa B 
rópone Mưứmcke? 
a) ÖH yMÉ€T XO/ITb. 
6) On yMé€T HTpắTb B IIXMâTI. 
B) QH VyMÉ€T XO/LTTb, ITb II TAHIIBắTb. 
[12] PaccKkazf, KaKÔro ĐÓÕOTa TbI XOTẾJT ỐbI C7/IẾJIATb, ÉCJTM ỐkI 
TBI ỐbLJI H3K€HÉDOM. 
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HTbIl YPÓK 


I. Nội dung giơo tiếp 


*Đây là những hành động lời nói các em đã học cách thực hiện bằng 
tiếng Nga trong bốn bài qua: 


I1. Nói nhượng bộ 

Ã2. Nói thời gian hành động 
thường xuyên lặp lại 

3. Nói nguyên nhân tốt 

4. Nói nguyên nhân xấu 

5. Nói ai không thể làm gì 

6. Nói khoảng thời gian hành 
động có hiệu lực 

7. Nói giả định 

8. Nói chuyên ngành 


* Hãy thực hiện những nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra và tự kiểm tra 
xem có nhớ cách sử dụng các hành động lời nói đã học hay không. 

[1] Đọc hiểu, sau đó thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. 
Mol ðpar Cepẽzxa yBICKS€TCH 3£MBOIIHICBIO II XÓN€T 
MHỐTO HHWTẾTb O0 Heïi. Êả?KJIJy1O HHẾJIO B H€TBẾDT H B 
IHITHHI[V OH XÓ/MT B TOPpOICKýrO Õm6,ruorÉKy. Baepá 
ỐbI/I teTBÉépr. ÑaK BC€T/lỔ, OH XO/UI TyHá, xoTáf ỐbI/I 
CÚ,IbHbLÍ MODÓa,. B BðuÕnworéKe 0H B311 HỒBY1O 
IMHT€DÉCHYy1 KHÍTÿy. ÔH CKa3ắI, 'ITO OH /IÓJI2K€H B€DHVTb 
Ty RHITV B ỐMỐ/IIOTÉKY BO BTÓPHHE. 
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1. - Lo KaKỨM nHữM He Cepẽ?£a xốnWT B ÕmHÕ/mMOTÉKV? 


©eỒ =m m=m. m 
° = " «e 4“ 
« s s «e 


5. Hãy truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong đoạn 
văn trên theo cách khác. 


[2] "Bnaronap#” #zm "wa-aa"? 
1. - Húna, KaKÓli ÕbII HOXÓJ? 
- đHáeTmb,..... TLIOXÓÏi TIOTÓ/TbI MHI H© IILJT B HOXỐ/L 
, , , sa ni, 
2. - faK BbeT XODOLIO 3yHà©T DYCCKHỦH ñ3bÐRÌ 
- đĩa, OH C/IẾ/1AI ỐOJTBII© VCHẾXH B 1I3VyHÊHHI DÝCCKOTO 
#iSbIKẩd...... CBOCMý TDYV/IO/IÔỐUIO. 
3. - EáTa, TbI XODOLIÓ HaICá.IA KOHTĐÓIbHy1O pa6óry? 
- HerT. fl cnếJana nBe OII/ÕKM B paÕÓTe..... 


H€BHHMMAT€JIbHOCTH. 


[3] IIocworpW nan OJiếra Ha xIÉTHI€ KAHKZIBI II DACCK832£H, 
!ITO KOIHäð OH HAT, 
Oốpaszớu. TIĨo ni#rnrm(aM Oziếr XỐ/HIT B ỐHỐTHOTKV. 


[oH©enÉIÐHWX - 6accéln 

BTỐPpHƯưK - KDY?XÓK IO ỐÓKCV 

Cpená - ðaccên 

tieTBÉpT - KPY?KÓK IO ÕÔKCV 
IiárHrma - GBmÕ.nuoré£a 

Cy6Ø6óra - MYSÉM, BETCTABKI 
BocKpecHe  - IDYV3bi1, KHHÓ, 7IICKOTÉKA 
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[4] IIpowwráli wanór w cKaz£U, lláBJWK KHI BGJIOCHHIẾJT B 
MAaTaA23HWH€ WJIMH H€T? 
- ÑÓJ1n, HIOCMOTpW, BOT ốToT "TYpCT Ì 
- QqeHb KpaCWBbiii Beuiocunén. Ôn TeÕê HDẢBWTCH, 
Tản? 
- Ha, ếcmnw ÕnI ÿy MeHfi Ốb1JIM NÉHbTH, 1 KVIHII ỐbI ŠTOT 
B©JIOCHHÊ?. 
[5] ow#ý ro H€Jb31 7ÊJIATb MJIHI CHẾJIATbB? 


II. Nội dung ngôn ngữ 
* Các em đã biết sử dụng giới từ "ma" cách 4 để: 


- Nói ai đi đâu. 
Mánbttt<£H MJIÝT Hà CTAHHÓN. 
- Nói mục đích hành động. 


Mol Bðpar xóqer noéxaTb B Poccfo Ha yd€Õy, 
- Nói khoảng thời gian hành động có hiệu lực. 
Ceprél ipuéneT K HaM BE TÓCTIi HA /IB© H77. 
[6] Dựa vào những thông tin gợi ý để trả lời câu hỏi theo các cách nói 
vừa Ôn. 
1. Ôro roponckán mnówra. 3xecb pa6óraer Haráima. 
Ckazcứ, kyná xónr HaTảiia Ká3t/TbHi NeHb? 
2. Aa Bawná (boroannapáTr y Cepréø B IOH€/IÊJTbHHE. 
OHá nouzKkHá BeDHÿýTb CepréiO ấTor (CboroannapáT B 
1ICTBÉPT. 
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CKaH, Ha CKÓ/IbKO xHeửÏi Ceprél nam Ánne 
qbìoroannpár? 
3. B äTo pocKpecénbe BứKTop  Hứna H0OÊJLYT B 
nepépmro. QHW JÓÕñT OT/bIXỐTb TAM JIẾTOM. 
CKazzw, aaqéM BứKrop  Hứna noé7yT B 1©eÐÉRHIO? 
4. TOBODpifT, HTO HA BBICTABK€ "“COBDeMÉHHaH TÊXHMKA” 
HOEä3BIBA!OT DÓỐOTa, KOTÓDEBHi MÓÔ©T' BO/JTE 
MaIIWHV. Má¿TbHITKM M /TẾBOSIKH XOTT BUTGTb ÔTO 
CBOÚMH T7IA3áMI. 
Ea Tbi /ÝMaeIIb, Ky/1ổ HO TT MắJIbHHEM  NÉBOHKH? 
5. Buepá IláBJrwk w JlễHa XO/IH B TeáTPp. TM GOHỦ 
CJIÿHIAJIM 2CTĐÐẳ/IHELÄ KOHLHẾPT. 
Ckazxtf, aadêM llánpTwk 1 JÉHa XO/UITM B TeáTp? 


* Cho đến bài học này các em đã biết đùng giới từ "no" cách 3 để: 
- Nói thời gian hành động thường xuyên lặp lại. 
Lo VTDäM ñ XẾ1a1O 3aDf1TKV. 
- Nói chuyên ngành. 
Moil ðpar umÐÓÕwT iTẢTb KHITZE HO C(D3HKG. 


[7] Dựa vào những câu hỏi gợi ý để tập đối thoại. 
1. KaKfe TID€HTMÉTEHI BHI 3VHIä©T© B /©BfTOM Kjnắcce? 
2. Éagfe VqÉéÕHWKM ©CTb ÿ BaC? 
3. lĨO KaKUM /HHM H/TẾJII 1 KAKÚMH ID©HMÉTAMUM BBi 
3aHrrwmáerecb? 
* Các em đã biết sử dụng từ "écmm” trong các tình huống: 
- Nói điêu kiện. 
cam 3áBTpa ðý7eT KOHTDỐ/IbHaa paÕ6ÓTa, ñ He Õý7Ty 
CMOTDPẾTb T€JIeBHSOD. 
- Nói giả định. 
cm ÕbI Hế ỐbLO 1O? 71, Mbi HIoÊxaM ÕbI Ha 
9KCKýPpcwzo B 1oM-Myaéïfi ILII. JaiKÓBCKOTO. 
Kh) 
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[8] Hãy dịch những câu nói sau ra tiếng Nga. 

1. Nếu bạn muốn giỏi tiếng Nga, bạn cần phải đọc nhiều sách 
tiếng Nga. 

2. Nếu như không bị ốm, tôi đã đi xem triển lãm sách tiếng Nga 
cùng với các bạn trong lớp rồi. 

ä. Chiều nay tôi sẽ đi xem phim, nếu như có thời gian. 

4. Nếu như bạn Ba chú ý nghe thầy giáo giảng bài, thì bạn ấy đã 
giải được bài toán khó này. 


II. Học mà vui 


[9] Hưráử nrýTKM. 

1. KEaK-ro Bopo/ÚH Iprr.iacHI K ceÕê Ha Bếp 1pyaél. 
Wrpäd.m ©eró IIDOI3BGHHUWHN, ÿ3KIHAIH, DA3FOBắäDMBA.IH. 
BnDyr Bopo/ÚH BCTaŠT, Ha/eBắ€T IIAJIbTÔ 1i CKa3áJT 
BCeM "JJO CBIU1đHHMR". 

- Eyná §ro BhI, Arekcán/p IlopcbúpbeBws? 

- + IÓ3/IHO  J1OMÔÏï HIOĐä: ÿy M€HZI 3ÄBTDA JIÊKHMH. 

Bce aacM€fJTMCb, I1 TỐJTbKO TOTHä XO3'1WH HÔNHHJI, TO 

OH y ceÕñ nÓóMa. 

Bonpóc: Fqk rrL Ö1J/wö€ULb, ŒÄỚI G06 AÀAeKCđHỜD 
llopqúpoeaww? 

2. MáieHbKaf# HIKÔJIbHMIIA IIIIĐT HHCbMÓ B DSIäKUHUMIO, 
M COOỐIắ€T, *ITO OHñ COTJIắCHA JI€TÉTb Hà JÏyHỷ E 
JroØÓe BpéMan. B nCbMỀ OHá nfnneT: "fÍ TỐJIbKO IDOLITỷ 
BAC, ÉCJIH MÔ?KHO, TÓỐbI TO Ốb]JIO B BOCKPp€CHb€ - 
TOTHđ H I1 CMÔ?K€T HOJIETẾTb CO MHOÙÏ”. 


[10] 3ará ma. 
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tĨTO Hý?HO H€JIOBÊKYV, KOT/JÁ OH XÓ/IT B HOXỐ/? 
Perif' KpOCCBÓDJ M TbI ÿy3Hắ€IIb. 


[11] 3nấemb 1 Tbi? 


1. Cerómnn  Mockpé noqTrH 200 KHH2KHbIX MâTA3WHOB LI 
300 kuỐcKOB, B KOTÓPEIX IpOat1Ór Õðómermre 100 
MIZJI2IMÔHOB KHMT B TO/, Ñá?TBIÏi 1©Hb MOCKBMHI 
IOIVdätOT ÕðÓTITie 1Ì MUJIIMHÓHOB TaA3ÉT  3⁄ÿPHđ.IOB. 
CáMbtrli ð0JTbHIÓÏ KRH2KHbHñ Maraafn B RBDÓHe - 
MockópcKMlI ]Ï[ÍOM KHHTIH - WMée©T ÕÓIee 4Ú Tbicw 
HaaBáHHl KHmr. MOcKBUIff JTOÕỐjT vTáTb. MĨHÓTU© 
MOCKBMWIW WWTäIOT B aBTÓÕYVcax, TpOII6liÕycax, TpaMBäax, 
IOe3náx Me€TDÓ. 


2. OHNÚH yH€HbIli - ỐH1Ô2TIOT HẾCKOJIbKO JIĐT WSVyẢJ 
xapákrep Õðáõowek. HÍ on yaHán, éc1u õáÕowWKM He 
JI€TÁIOT, 3 IDđWYTCH B Dá3HbI€ M€CTả, 3HáHHT, HÉp€8 ác 
VLIM /1BA HOÏTET TO3Hb. ECJI TO3£7/Ib y2 HDOLIỂJ, HO 
6äÕðotx£tHW BC ©Irể He JI©€TäIOT, - OITTïTb ỐVÿ/€T 037B. Ho 
éc cpá3y nóce 10#tngt ØáÕOqKH Ha4WHđIOT JI€TäTb, 
XOTñ Ha HÉỐC ©LIŠ MHỐTO TY, 3Hã1I1T, HOTÓJHa ỐÝ/€T 
xopómaa. YẽHbiii CatrrấệT, TO ỐãÕO'IKH HHEOT/IỔ H© 
OIÕáOTCA. 
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IIECTÓI YPÓK 


1. Nói so sánh tương đối 


Caéma. HắTn, KakWe IBeThi KDACWBee, 
TIO-TBÓeMy? 

Edúma. TĨo-MÔeMV, DỐäbI ỐÓñ€€ KDGCIGbi6, 
3Ø DYT€ II[B€TEI. 

Caớma. Ho on Øóaee 0opozde. 

Eúma. lÊon6qno. BÓóJ1ee KDACHBBI€ IB€TBI 
Bcernád Õðó/1ee 70pOTúe. 


Óaa. — PeBfira, cKózIbKO 3aytánHii Õp17O 
Yÿ BaC B KOHTĐpÓJIbHOÏ paBóre? 
Cdưua. Tp. ỨÍ sgce OHW ÕbIJIH TDÝ/THĐI©. 


Óas. — la?! A KaKÓe 3 Huw1x ỐtHITO 
guéHeo 1n.p94oe? 

Cdưia.  JjÿýMano, tro TDẾTb© 3A71ãHH© 
Ốb1IO wÉH€© ?nÐt/ÔHoe, 4© XDYyTúứCc. 


[1] duráửre. 
1. = LHỄTø, KOTÔ Tbĩ IOCOBỀTV€IIIb MH€ IIDWTJIACWTb HA 
I€Hb DO?£ÊHMW? 
- OHÉHHO Hý3X4HO IPLTIACWTb ỐnU32KHX XTDYy3ÊÙ. 
- Ho y M©Hii X MHÓIO. 
- Tornd IPpWTJIACW TỐJIbKO ỐÓ%ee ÕmúaK1X NDYy3€Ù. 


2. - CepŠ#ta ÝMHbHÍ ÿy HaC MáJIbqHK. ÔH MÓ?£€T ÕBICTDO 
D€HHTTb TâKW© CJIÓ?3KHBI© 3A/TÁHM. 
- A Tánn emtẽ ốóaee ÝMmaä. 
- lĨoO1eM TbI [ÝMaeITrb, 'TTO OHđ ÿyMHé€? 
- IĨOTOMỸ WTO OHá MÓ3€GT ỐBICTDO W HDäBUIbHO 
DeIIHTb ỐÓ/©© CJIÓ3Hbl©€ 38TẢNH. 


38 


https://tieulun.hopto.org 


3. - Lánn, TeÕé HDẢBHTCH 3£HTb Ha TaKÓÌ ý1rmte? 

- HerT, He ÓH©Hb. 

- lloqewy? IĨocMOTpU, KaKäØ OHắ IIMIDÔKAR HI 
COBpeMềHnaa! 

- Ha, oHá ỐÓ/ee HIMDÔKAđ II COBDEMÉHHAđ, HO MẾH@€ 
KDAaCWBaAHW M TỰXaAH, 1M Háia ÝJITHA. 

- ‹ŠHäHIWIT, TbI JIÓỐMIIIb 3tWTb Hà ỐÓ/£€ KĐACHBOÏi HM 
TWxolji ÿa1ne? 

- CoBepITIÉHHO IDáBHJTbHO. 


®S Tápsoe sdtoue Big tuôndŠùe, siếu BTOpóe. 


(Ilépaoe aaÔđwue TnpuụOÖHée, 4e. 61nopóe.) 
Bropóe 3anáH⁄e ếHe@€ TDÝHO@, 1@A4 nếpaoe. 


(Bmopóe 3qÖđHtue ézwe, 4©. TiéD60©.) 
Ánna nocbináer oTKpEiTKH Ốố/nee Ố/ú3KHAA ñDY3bÁM. 
_—— 


[2] Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng thích hợp (thêm từ nếu cần) 
điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu nói sau: 


1. Ôror CBIT€P MÉH€©Ẵ ..... , HCM MOÏ. (TÊHTBIf) 

2. MockÔBcKoe MeTpó ðómee..... , IeM IIETeDỐÝpTCKOe. 
(Kpacúpkili) 

3. HóBan HIKÓJIa MÉHe©..... , HCM HÃIHA. 
(coapeMéHmnil) 

4. Bpaafmckaør (byTðÔIbHaø KOMäHHA...... , HeM 
aHTJIWÏCKas KOMäHJA. (CÚJIbHbrf) 

9. HámIa HÓBañ VHIHT€JIbHHHA...... , HVM MOïñI MắMA. 
(wonon6#) 

[3] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội đung các câu 
nói sau: 


1. PÝcCKaq 3HMä XOJIOTHé€, IGM Bb©eTHáMCKaØ 3MMảä. 
2. Bóa7ryx B I€DÉBHe II, eM BÓ3J(ÿX B TỐPOJe. 


39 


https://tieulun.hopfo.org 


3. Hámra HÓBan kBaprfpa ðốreIne lí yIÓÕHE€, 1eM CTắpad. 
4. Moii orséT Ha ŠTOT BOHĐÓC TOHHÉ€, I©M TBOÏI, 
5. CoÕáấKa yMHÉ©, 'IeM KÔIIKa. 


2. Nói rõ thêôm về tính chất của sự vật 


JTúôu. Anrpéf, Kaán 5To mrKÓxa? 
, 

AuOpéủ.  3TO tư Óóng, zÖÔe Moñ cecTpád 
celiuác VNWTGCH. 


2é. Hardma, TbI 3HắeImb, 
T7e HaxÓnWTcH Myäéli? 
Hamdtuua. Eakgblñ myaeñ? 
JWéms. Mszéũ, kuôó¿ wei celjitắc ÉeM. 
Hamduua. 3nắto. Ôn Haxôrrrcn 
H€HA€KÓ OT HÉHTpa TÓpOJA. 


Áus. Ống, KaKÝIO KHÍTV TbI WUTđ€ITb? 

Ffóas. ïfÏ qwuTätO KHÍTV O CTD8HÉ, QTIKVHA 
IIDHÊX8ä.IM HäHIM HÓBbIE IDY3bđ. 

ra.  3nắnur, o BbeTHámMe? 

Ffóasa. Tónno. 


[4] ưwráHre. 


1. - fypná TbI OỐbIqHO 37T JIÉTOM? 
- B rốpon, re MoÈ ỐpaT 1 eTÓ CeMbii ?IHBÝT. 
2. - O qẽM DacCKá3bIBaer 3Ta KHíra? 
- O crpaHé, Kynã IDH©3?KỐIOT CHODTCMÉHBI Hã 
QmxrMIIMlCKMG MTDBI, 
3. - Ine TbI IO3HaKRÔMH/ICI € JlễHoïi? 
-  c HeÌ IO3HaKÔMUILICH B KJIVỐC, TH ñ 3AHHMắIOCb 
DHCOBđHMEM. 
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4. - JIi0Õa, TbI 3Hä©€IIIb 3Tÿ TOCTHHHIIy? 
- faKýro? 
- TocrWnwmIry, orKý/1a lĨÊTp HaM IIO3BOHIU. 
- 4am. He aHả1. 


=> Kyắ Mpi celuắc ó/eA. 
(4 KOrmópbtừ bi ceũudc é0em.) 
9 noốn rópon,| r,4e #ø DO/úNñC1n H BbÍDOoc. 
(8 KOTtópO.M s+ ĐOO1/Cst  ebÍpoC..) 
OTKÝ/ã 4 yếéxan 5 ner Ha3á/ñ. 
(t3 #OTÓpO2O #t tụé+q.+ 5 em aađØ.) 


[5] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách khác. 


1. Mne óeHb HDắBHTCH HAâDK, B KOTÓĐOM Hảiña Ká?£10€ 
ÝTPO ry2Li©T € COÕäKOĂ. 

- MHe ÓqeHb HDẢđBHTCW HADK,.......... 

2. HOT HW€TÓ H© 3Hđf0 O CTDAHẺ, B KOTÓDYE) MOfñ 
CecTrpá CKÓPO HOÉ/€T yHITTbCH. 

- f IOWTH HWH©TÓ H© 3Hñ1!O O CTDAHÉ,.......... 

3. B rópone, W3 KOTÓDOTO JÏaH HIO3BOHIA, HIẾT 


KIHO(Đ€CTWBá JIb. 

- Brópone,.......... , HIÊT KHHOCbeCTwBấm. 

4. ÑÓMHATaA, B KOTÓpOÈf pBẽr Mapfna, Ha ITOM 
9Taxé 

- ÑÓMHATA,.......... , HA IIITOM 9T8?KÉ. 


[6] Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời câu hỏi dựa theo gợi ý 
cho trong ngoặc. 
1. Ha KaKÓf BbïlCTaBK€ ỐbÏJM WHOCTĐđHHHI€ TỐCTH? 
(A TbhI 3HáeIIb, TO Ha ŠTOÏ BBICTABK€ HOKä3bIBAIOT 
KADTHHBI MOJIO7TBDY XY/IÔ?KHMKOB.) 


2. KaKÓÏ KOHIIÉDT HaqWHäeTca B 7 wacóB 30 MHHýT? 
(A TbI 3Há©€IIb, 1TO Ha ŠTOT KOHII€PT lÍpWHa 
IPWT/IaIIä©T BCex eề ỐJ113Kwx npDy3€êli) 
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3. B KaKýIM) CTDAHV ÿJIETđIOT ŠTH ITTÚHBI? 
(A TbI 3Hắ€IIb, 'TTO 13 ŠTOÏi CTDAHbI OHU IIDVLI©TẾ.TH 
HÉCKO/IbKO MÉCgreB Ha3á7) 

4. B KaKÔÏ 1eDéBHe JTÓỐWMT A¿TETIA OTNbIYđTb JÊTOM? 
(A Thi aHáeIb, T0 TaM eró ðáÕØynna H É7y1a 
3IBÝT.) 


PaỐóra Han TẾKCTOM 
[7] Đọc hiểu, chú ý cách dùng và ý nghĩa của tập hợp từ được gạch dưới. 


1. = F211, XÓeTITb HIOÏfTW C HMI Ha HÓBBIli (ĐUTbM 
cerónnn? 
- J#amb, 'ITO CeTÓTHH ÿy M€Hf H€T CBOÔÓHHOTO 
BDÉM©GHI. 
2. - tĨno TbI JIOỐITb /IẾJTATb B CBOðÓNHoe BDéMgØ? 
- B cBo66HoE BDÉMã ñ JIIDỐIIÓ CMOTDẾTb 
BM7I€OCĐHIbMPI. 
3. - forná 3anuMá©TCI TBOñä CeCTpá ruMHắCTHKOH? 
- QHả 3aHWMMä€TCH TƯMHäCTWHKOÏ B CBOỐÓTHO€ ỢT 
đó “.. 
4. - Korná 0ỐbINHO É3/HT CTY/JÊHTbI HA 3KCKVDCMIO? 
- OHM OÕbïHO É3//71T Hà 2KCKVPDCIIO B CBOÕÓ/HHBIG OT 
äaHñTHII THU. 
[8] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu nói sau theo mẫu. 
Oốpaaớu: 
Eorpná TỐCTM IIOC€IT1AJTH I€HTP TỐPO/Iâ, OHH BỨ/I©.JTH 
He ỔOJIbIIỐ€, HO Kpacfpoe ô3epo. 
Bo @ĐÉ/Mã1 T.OCCUJéHU.% UÉH1†1DG TÔDOHã TỐCTW BHNGJIH 
He Õ0.IbLIỐ€, HO Kpacfsoe Ó3epo. 
1. forná MbI OT/bIXá.IH Ha MÓP€, Háiña ÿSUULI HAC 
TIIBATb. 
2. Korná y Hac Õbï2I KaHWKVJTHI, K HAM HỆCTO 
IIDHE33tiJTM IDY3bfl W3 IDYTÚX TODOHÓB. 
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3. Kornd B rốpopne ÕhII đbeCcTWBáTb, ÿ Hac ỐBLIO MHÔTO 
TYDHCTOB. 

4. Onếr n0oaHaKÓMm/rcn C Haräimrel, KOrjổ OH 37T Hà 
9KCKÝpCMrO B 10OM-Myaéli ILII. aliKÓBCKOTO. 

5. Kornád Moïi paTr ywWIcũ B POCCÚM, OH 3HAKÓMUILICH C 
D3HEIMH IIITEDÉCHBIMH DÝCCKHMH OỐbIq1AHMU H 
TĐA7UHMnML. 

[9] IIpoxwuráli w epeBe/ Ha BbeTHắmMCKHỦI H3BIK. 


+ 

, 
s. 
" 


Đi lý 


1. ro /33úMHHii J[gopén, re B HacToäãIIee BDÉMñ 
HaXÔÕnHrCñ 2DpMWTä?. 
K © SN \ X T | 


` 


2. QDMITTố3t - O/IWH 13 CấMbIX II3BẾCTHbIX B MUD© 


MYSGB, T/IC COXDAHITOTCTH 3AMGHäT©2TbHHI© 
TIIpOM23B€nÉéHIf DÿCCKOÏ I1 MIDOBÔÏ KVJIbTÝPEI. 
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Bor 1oqeMý ŠT0T MV3€li BCer/ä HDOISBÓHHT CÍIbHOG 
BI€HATJIÉHH© Ha Kổ?OTO H€JIOBÉKA, KOTÔDBIÏ ©€TÓ HOC€LIä€T. 
[10] Hmrả. 
ĐKCKỶPCHñ B CAHKT-IIETEPBÝPT 

B cBoỐÓ/NHhHI© OT 3aHÏTHỦ HH MEI OỐbTHHO é3/TJMM Hã 
ĐKCKÝDpCMIO0. A H€/äBHO ÿ HacC ỐBLIM KaHWKV¿TBIL B0 BDÉMÑ 
KAHWTKYI MEI 37MM B [leTreDỐÝpT 1 Ốp TM TAM H©/ÊJmO. Mbi 
MHỐTO XO/IUIM M É37HJ1mM. BhHl/H B CDMIITỔ?É©, XO/IIH B 
PýccKHl Mysél, éanW1M Ha IIcKapEBcKoe K1ánốwnme. Ha 
IIWcKapDEBCKOM K/JIáTÕMIIE MBI IOJIO3EVLIM IỊBETbI K HMNTHHKY 
JICHMHTpáHHAM, KOTÓPBI€ IIOTMỐ.IM OT TỐJIO/A BO BDẾMR 
6mnoKkäpI rÓópO/a B ró/hi BentKol QréeCTBeHHOÏ BOHHHI, 
BuioKána TIpOROJtáacb 900 nHeửi. MUIIHÓH JIeHHHTPắ/[T€B 
IOTHW6 3a 5T0 BDÊMH, HO TỐPOJH BBICTOSUI 


qeHb nrepécHol ð6iná 2£cKýpcwa 5 IlápcKoe ceuó 
(renépb - rópox Ilymrkun). B I[ắpcKoM ceế ïaxo/IWICH 
uưuéb, rne 6 ner ywúncn A.C.IlýmrEwn. 2ra 2£EcKÝpcua 
IPOW3B©€.á Ha Hac Õ0,IBIIÓ€ BIeaTénwe. Ÿ Hac ÕbILTI 
XODÓHIHB 2KCKYDCOBÓI. OH MHÓTO H HTEDÉCHO DaACCKa3á1I HaM 
o mrmyẻe. Mibi ySHảJIM O ID€IIOTABđT€/TIX 1í JTMI[ẾÏCKHX 
I1Dy3abáx lIIýinkuna. Eorqá 2KCKÝDCMH KÓHHHLIACb, MEI 7ÔJTO 
XOHMIH B Ca/TÝ, T76 KOTH-TO TY2L1I KÔHbLli lĨÿHIKWMH. TaM 
HaxônwTrcn IảMñTHE£ lÏÿHmIKHHYy-J1rmtefcry. Mbi HOCTOSJD V 
ŠTOTO IắMITHHKA, ITO7IO2LJTM IỊB€THI. 


Me Óqenb IroHpáBM.Icm IĨeTepÕýpr, M # Ha/€IOCb em 
H€ Da3 VBÚ/I€Tb ŠTOT ID€KpắCHbIi TÓDOH. 


[11] Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 


1. Tne ðpLi ắBTOD DacCKá3a BO BDÉMN KAHVV2I? 
a) B Mockbéẻ. 
6) B Cankr-lIerepðýpre. 
B) B nepéBEHe. 
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2. ÉaKfe MEeCTä OH HIOCeIIáUI TaM? 
a) PýccKHl My3Êl W YyHHB©DCHTẾT. 
6) nenTrp rópona 1w lápcKoe ceaó. 
B) 2DpMMTá?£, PýccKMii Myaé, IIWcKapŠBcKoe 
KJián6wme wí rôpo/ lIÿ1TKEH. 
3. EaKÓÏi HắMTHHK MÓ?KHO ÿBUI€Tb Ha [ÏHCKapEBCKOM 
KuiãnÕmmte? 
a) IlểMNTHMK COJIáTAM, KOTỐPBI© IOTHỐJIM BO 
BDÉỀMH BOÏïBREIL 
6) LiắMHTHHMK JIeHHHTĐáHHAM, KOTỐPBI© HOTHỐJIH OT 
TÓJIOaA BO BpÉémMøi BeumiKoïi QTếxteCTB€HHOj 
BOĂHHI. 
B) lláắMTHMK lÏýIIIKHHV-JILIEICTV. 
4. lĨoqeMý ÄBTOD MHỐTO ÿV3HảJI O JTILẾ€, TC VHHUICH 
tÓnHrfi lÏÿýTTTKMH? 
a) IĨOTOMW WTO OH MHỐTO WWTáU. 
6) IĩoroMỷÿ *ITO OH MHÓTO D43 IOCeHtá 3T0 MÉCTO. 
B) [ĨOTOMỷ 'ITO ÿy H€TÓ ỐbLI XODỐIIHi 3KCKYPCOBÓI. 


[12] OrpÉéTrb Ha C/I7TYIOHUI6 BOIÓCEI. 

1. forná áBTOD paccKá3a W ©ró IDY3biñ OÕbIqHO É3/HT 
HA KCKÝDCIIO? 

2. CKỐJIbKO BĐÉM€HH IDOTO/I£ä1acCb ð1oKána 
Jlemmnrpána Bo ppéwø Berúkoli OréqecTBeHHol 
BOlHHf†? 

3. ÑaKán 9KCKVDCMH IDOW3BGJIá Ha äBTODA CWJIbHO€ 
BIewaTuiênwe? 

4. EaKÓlÍ IắMHTHHME CTOIWT B ca/Tý nén B l]JápCKOM 
ce.é? 

9. O 1iễM yMaAI (Hà 1iTO Hà/nÉZ1CH) BTOP HỐC.I€ 
9KCKÿýpcuw? 

[13] llepecKazU Te£CT CBOWMI CJIOBÔMH. 


[14] HamurHm MáJIeHbKH DaCCKá3 OỐ 2KCKÝPCHH, KOTÓDA1 
TIDOM3Be.rẩ Ha TeÕjñï ỐO/IbIIỐC BIIeaTJIẾHH€. 
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C 2ã z CEJIbMÓÏ YPÓK 


1. Nói giờ 


Atmóuw. CepBzxa, TBOf *ĩACHI HuyýT TổqH0? 

Cepẽzca. Ñonêqmo. !2ro 9/TCKTĐÓHHEI©. 

AHrmnów. A KOTÔPEIDI HC no TBOÚM acảM? 

Cepẽzca. [lonopứna ï1BeHáTHaT 

ÂHTnÓH. A Ha MOỨX qacẩX e3 siếtneppru 
11B€Há.1HATb. Mózxer ỐhITb, OHH 
CIeImáT. 


[1] Hưrả#re. 


1. - CKa2xre, IO?zãJryÖCTa, CKÓ/IbKO C©efitáiC BDÉM€HH? 
- lĨ#Tb MMHHT /€CfTOTO. 
- CnacuốØo. 


2. - BcTapáii, celiiác y?x€ Ốe3 ]6CHTH BÓC©Mb. 
- Oñi, onoaná1. 
- Á KOrná HaHHHđIOTCW YDÔKH? 
- B HÉếTBepTb /€eBfñTOTO. 


3. - nẽM ÕbICTĐpÉ€, a TO MBI OIO3/7áGM Ha HỐ©3/H. 
- Á KOTÓPPHIli 1ac celñidác? 
- IĨOIOBỨÚHa BTOpỐIO. 
- He Boumýlicn, y Hac eHIŠ MHỐT0 BDỀM€HIM. 


% kOTÓPbll AC ? CKÓJIbWO BPÉMEHW ? 


BÓC©AMb HACÓB HỐCSTb AIMHÝT 
= HẾCñTb ñ@BỐTOrO 


| 8á. 30k. BÓC@AMb 8CÓB TDLATb AHHÝT 
= IONOB/Ha neBấToro 


lu. 45. BÓC@Mb HACÓB CÓDOK I4Tb AMHÝT 
= Ốe3 HWÉTB@DTH ñếB5Tb 
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[2] Hãy nhìn hình vẽ và nói giờ theo các cách khác nhau. 


[3] IIpoamrắli TeKCT WI OTBÉTb HA BOIDỐCEHI. 


Hásen w HỔpa tim npysbđMm, z1 B ONHÓ 
KÓMHaTe. TH pA3 OHÍ HOCCÓDUJLIACb  HÉCKOLIBKO /IH€f 
H€ DA3TOBáDHBAIH HXDYT € TDÝTOM. OnHá?3KNbI BÉH€POM 
Ilásen Hanucá 3amcky: "H2Öpa, pa3ÕYyHÚ M€Hfđ B HICTb 
WJIM B tIẾTBGDTb C©/IbMỐTO, IOTOMÝ HTO B C€Mb WACÓB 
MH€ Hý?KHO ỐBITb Hã BOKSđ.I€E: /ẾCHTb MMHWT BOCbMOTO 
npwmxónwTr nóean". Eorná lläBe ýTĐpOM HDOCHVICH, ÕbIJIO 
y3 €3 /Ha/m_ATH /qếBnrb Ha CTOIẾ 63H /TR€ 
sanúcKH  B onHÓli Ốbino: "HláneJ, BcTapáli. Celwác 
IIECTbE WacÓB". Bo BTOpDÓW bLIO: "lloqeMÝ TBI H€ 
BCTa6rirb? xé 'iÉTBebprb C©1bMÓTOI”, 


A. 1. Korná IláBe7 nanwcázi 3arrcky? 
2. Eorná llápen npocWI pa3ÕyHnWTb ©rÓ ÿTpOM? 
3. Eorná llá By Hýÿ3KHO ỐpLIO ỐbBITb HA BOK3áI€? 
4. Woryá ITpDWXOTW7I nóe3/7? 
5. Korpná IláBen npocHýaica? 


B. l. CKốzKO ỐbpIIO BDÉMe©HI, KOrøá lÔpa HaImicá.I 
TIẾDBVIO 3aIWCKY? 
, , , ˆ Ầ , 
2. CKÓJIbKO ỔbIIO BDÊMe€HLI, KorJa EÖpa HanwcäI 
BTODÿM 3aI1úcKy? 
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2. Nói so sánh tuyệt đối 


Jlawu. PỨTa, TbI 3HáGIITb, KAKÔ© 3/14HH© 
cắMoe phicóKoe s Moeckpé? /2ro 
anánue MTV? 

Pưmna. Her. Bpicowqáilnuee 314HI© B 
MocKgé - craHKHWHCKAdđ 
TeuIeB1awÓnHaa Õámnag. Eẽ Bhicorá 
530 MÉTpOB. 


“` DẠNG ĐƠN CỦA TÍNH TỪ SO SÁNH TUYỆT ĐỐI 


cnocóốỐHnbiñ | cnocóỐHeluiMHÙ 
CúñbHbil CMHñbHéLIMU 


-©eWLIIMM 


BbIiCÓKH#” BbiCOMáWLuWl 

CTDÓTMñ CTDOM(álLuMb 

[4] Hãy chuyển đổi các tính từ so sánh tuyệt đối từ dạng đơn sang 
dạng kép. 


-aMWLLMM 


Oốpazớu: 
Cepzéú Cu.tbtiéttULtLŨ 4CHU1 6 K/ắCCG. 
Cepzớl CÚ.MbLti . CÚ/tbHbLÙỦ 1UJH4€HIÍK 6 1IUắCCG. 


1. Pồaa - KpacWBéfiIME TỰB©TÓK. 
2. BWƯKTOD yMHÉÙiTMÌ MắJIbWMK B KJIáCCe€. 
3. Ôro rny6osálinee MếcTo B MÓpe. 
4. B necÿý ỐpLI 'icrếliHmMi BÓ3/IyX. 
[5] Hãy đọc hiểu và tìm dạng đơn đặc biệt của một số tính từ so sánh 
tuyệt đối dưới đây: 
1. - Bce BắITM MO/IẾJ1H XOpÓIHH©. 
- Á KaKắñ M3 HIX JIÿNHHIAWN? 
- llo MÓeMV, J7IÝIHañä - MO/ÊJIb caMO/TETa BỨKTOpa. 


2. - ẢnHa JÍsắnoBHa, KaKÓl ÕmII pe3yzmrắT 2K8ámena 
1o reorpácbwm? 
- 3anb, TO ÿ BAC TỐJIbKO HÍS3KM€ OTMẾTKU. À 
HH3IIAH - ©1MHMHA. 


48 


https://tieulun.hopfo.org 


3. - Thị 3aHäelIT, KaKäfñ CTDaHảä Ma.I6ffIIIan B MUD€? 
- Her, He 3Hả1m. À TbI 3Há€IIIb? 
- Her. Jlanái cTIpỐCMM y1T€21n reorpädbrm. 


“3 DẠNG ĐƠN ĐẶC BIỆT CỦA MỘT SỐ TÍNH TỪ SO SÁNH TUYỆT ĐỐI 
Xxopóuiw# | nýwLuMl 
nnoxớiñ | xýnLuMH 


H43KM | H3LUIMM 
Mắ/eHbKð | AanWLLIMN 


[6] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu sau đây theo cách khác. 
1. BáØyrnma ÕnIIá CTADÉÏIIIM KUIẾHOM C©MEII. 
2. BopỨc AHTÓHOHMW CTPO2cäHLMii yWT€¿Tb B IIKÔLT€. 
3. 2TO BbICowáiinee 3näHIie B XXaHÓ©. 
4. TnyðØowálinee óaepo s Mfpe - BaliKá„. 


PaỐóra Han TếKCTOM 


[7] 1. Dựa vào hình vẽ để đoán hiểu ý nghĩa và cách dùng mới của giới 


TĨe7OBẾK CW/MT HĨGJIOBẾK CA/ITCH TĨe7OEÉK BCTA/I 
3a CTOUIÓM. 3a CTO2L 3-38 Cro.lá. 
*, , 
(rae?) (Kyna?) (orKVna?) 
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2. Đọc hiểu và đặt câu hỏi cho các tập hợp từ được gạch đưới. 

Mơú ðpam. 1+¿ca 3q epaH1ueu 2 ern. Ôn nroévdL 
3a ¿pa1q Ô e1 Húaú0, tì 6 TTDÓU/00/M 2OÔ1/ 6€DH1ƒ CS 
13-3 2DGHU1ựbi. 

[8] Dùng giới từ cần thiết và dạng thích hợp của danh từ đã cho để điển 
vào chỗ chấm trong bảng. 


E Maraaúne 


RE ITKÓJ@ 


38 KIHIÔÓCKOM 


3a rDanEmteli 


[9] Hãy dựa vào ví dụ đã cho để giải thích một số từ sau đây: 
Oốpaa2éu: MCTÔDHMi - HCTỐDHK 
Mcrnópu%x - mO 1J4ŠHbLl, 1OTrLÓDbL" 
30HU.Mđ€TnCS ucTmnópueú. 


MaT©eMäT11KA - MaT©eMäTHK 
(búawa - (bW3MWK 
XÍÚMMR - XÍMIK 
aCTDOHÓMI - aCTDOHÓM 

* * 
Teorpadba - reórpacb 
T€Q/IÓTHMã - reó/IoF 


Cuao/IÖrMä - Qu21Ô/1oT 


[10] Hãy truyền đạt lại nội dung các câu nói đưới đây bằng cách khác. 
1. JjémcTnao JĨo.MOHÓCO8Q T1DOtuSÓ B N€DÉBHG 1I Hà MÓP€. 
2. B ÔseHdÔwdaTrn em on nonT1ẽ 3WMÓÏI IelIIIKÔÓM M3 
ñepéBHH B MocKBỹ. 
3. E2Ó TiOC/LÉ/w TDOHNOJ2KÁTb yEÕYy 3a TDAHWITY. 
4. B MockbBẻ, +orn#( c TrDUÔÓ., OH TIOCTVTTUJI B IIIKỐ/TY. 
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[1L] Huráủ. 


MITXAMJI BACWJIbEBHW JIOMOHỎCOB 


Mxawnn BacWnbeBMw .jJÏOMOHÓCOB - B€ZIKHÙ 
DÝCCKMÏ yHÊHELI. 

JloMonócos ponfrcn na césepe PoccứM, B eDÉBHe 
H©7aieKÓ 0T rópoa ApxánreIbcka. Orém eró ÕbL/I 


DbiỐaKÔM, 


JếTCTBO JÏOMOHÓCOBA HIDOHLIÓ B €DÉBH© II Hà 
MÓPpe. 


Mópe BocnHräo ÿy JÏOMOHÔCOBA CMỀ/IOCTb, 
8akaúno eró. OH ỐbLJI BBICÓKHÍf, CỨJTbHHI, 3T1OĐÓBbLii. C 
XJÉTCTBA OH ¿IOỐWJI IDHMDÓNV. 


JĨoMOHỐCOB ÔqeHb XOTÉJ ytfiTbCä. On DáHO 
IDOHWMTäJI BC© KHÍTM, KOTÔDBIe MOT HAÏTH B /IEDÉBHe. A 
B /IB€Hđ/TIHATb JI€T HOHIEJI 3HMÓÏ IIGIIKÔM H3 /I€DÉBHH B 
MockBý. 


B MockEé, xorñ € TDY/IJỐM, OH HIOCTVHWI B IIKÔ.TY. 
HepénKO TO/IOHBJI, HO ÿ'IICWH OTJHHHO, I HOỐTOMV ©TỔ 
TIOCJ1đJ1M TTDO/ZIO/T2KỐTb yHEỐY 3a TpAHHITY. 


Rorpnd JÏOMOHÓCOB B€DHVUICH 3-33 TpAHHHBI, OH 
CTA2I JIÊHOM 8K8/ÉMMUW HAÝK. 


HaýxiHan /IÉØT€/IbHOCTEb JÏOMOHỐCOBA ỐbLIäỔ Ốq©@Hb 
paanooÕØpáama : oH ỐbL/I (Dí:3/KOM, XỨMMKOM, ACTDOHÔMOM, 
TeórpathoM, reÓ/IOTOM, (ĐUIÔJIOTOM, ICTÔDHKOM. H ÕbBLI 
TK? XY/HÓ?KHMKOM H HOŠTOM. 


JÏOMOHÓCOB 3HAI MHÓTH€ WHOCTDđHHBI€ #3bIKI. ÔH 
Hañ1MHCấJI TpDaMMỐTIKY DÝCCKOTO ñ3bIRá. 


J]oMOBRỐCOB 0CHOBäLI IÉDBbHi DÿCCKHi ÿHHBEDCHTÉT 
B Mockpé. TeHépb ŠTOT ÿyHHB©€DCHTẾT HÓCHT ©TÓ ÚMH. 
Ilếpe7 yHHB€DCHTÊTOM CTOWT HãMNTHHK JÏOMOHÓCOBV. 
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—ứy 


[12] Sắp xếp lại trật tự các câu hỏi đưới đây theo nội dung bài đọc và 
trả lời các câu hỏi đó. 
1. Tne JÏoMoHỐCOB IpOn0OJ2£án ye6y? 
2. Kro Muxafn BacfnbeBWw JÏOMOHỐCOB? 
3. Ïne 1 KaK IIDOHIJIÔ /TÉTCTBO JjÏOMOHÓCOEA? 
4. Tne po/g1Icn JÏoMoHÓCOB? 
5. ReM JjÏOMOHÓCOB CTA.I, KOI/lổ B€DH.ICH 113-3a 
TpaHfnpI? 
6. Ine Io€TyHHI B nrKÓJIy JÏoMOHÓCOB? EaK 0H yHICH? 
7. KaKáắn ceMbf ðbIná y JÏOMOHỐCOBA? 


[13] Hãy viết một bài ngắn kể về Lô-mô-nô-xốp theo dàn ý sau đây: 


1. lếmcTrERo JÏOMOHỐÓCOBaä. 

2. 3uanb ri yqaeỗa ä MocKBé. 

3. HayÿwHaaø nÉønT€JIbHOCTb. 

4. JloMoHÓcos wr MOCKÓBCKMI ÿYHMB©DCHTÉT. 


hŸ) 
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BOCbMÓI YPÓK 


1. Nói ai từ đâu đến 


Jiúôa. CMoTpứft, KaK MHÓTO HaĐÔNY 
ra lIýrIKWHCKOl T1nóira/il 
Mduud. ]Ía, TaM Bcery MHÓTO 


TYDWCTOB. 
Jiúôa. A orkÿýna ŠTw MO.IO7bI© ®ÒÖ›..É 
JIÓHnH IpMHéxa2m? [(@Q`3à›.. lui f 
Mđuưua. ÏýMano, ro onf 1pu6xaam | 35.22 46 ý" 
c Eankáaa. - 


[1] Hưurájinre. 
1. - Bwqepá y Hac ỐnLIä BCTDẾHA € IHOCTDáHHBIMH 
CTYHÉHTAMM. 
- JiniTepếécmo. l3 KaKỨ%X CTDAH OHÍ IIDHÊXAä.TM K 
HaM y1iTbcñ? 
- Ja páanbx cTpan - 3 Rurán, 1a BeeTrHäMA HC 
RýõÕm. 


2. - PeÕ:ira, W3BIHWT€ 3a OIIO3TäHMWe. 
- I[ne Thi ỐbLI? MkI TeỐi 1Ố/ITO 3⁄4. 
- B mrkône. Ÿ MeHii qeTbIpe ypÔKa. fl cI0ná IDHÊXaI 
IPpñMO € YDỐKOB. 


3. - OTKý/na y TeÕ¡ñ TaK MHÓTO IIceM? 
- fÏ Ie€peHICbIBa/Ocb € peÕfTaMHM W3 Dắ3HbIX CTDPAH. 
- [HTeĐÉCHO, OTKý/IA BOT ỐTH HUCbMA? 
- Wa Eopêø 1 c© ŸKpaWHELI 


4. - JÉROKW, BbI KÓHHLLIH? 
- Jla, máMa. Mki nooðêa. 
- lĩoqeMý He yÕpáIM HOCV/Jbi c0 cToJIä? 
Ÿ Hac ỐÿŸnyT TÓCTH. 
- XopoImó, máMa. 
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[2] Đọc đoạn văn và ghỉ nhớ cách dùng giới từ "B , HA" và "J3, C". 
2KCKÝPCMHãä 


Ÿ Hac MHỐTO 1Dpy3€Ù na ŸYKpaÚHe w Ha laBKáäe. OHứ 
'áCTO IDH€33KđfOØT K HAM B rỐCTH. HeäBHO IIpMÉXa 
IIEÓ.IbHWKH C ŸKĐAWHII. Jin peBãr Opraraonắ. ĐFECKýpCwro 
B ficmyro Ilon#my, re HaXỐ/TCä Mys€Ù B€JTWKOTO DÝCCKOTO 
IWcäTren JÍbBa TozIicróro. PeBwrá Bbiexa.w 3 MocKBbi B 7 
qacóp yrpá w s 12 acóp nprếxauw B ficmyro IĨonány. 
AnróÕðyc nonormềJi K My3€1O. [IÏKÓJIbHHKW BBIHIJHI W3 aBTÓÕỐYyCa 
M BOIIJIW B Mỹ3él. CQHI TÔJTO ỐHIJI B MYSÉ©, BHHMáT€JTIbHO 
CJIÝIII3J1 DACCKä3 O ?#4Ú3HH BJIIKOTO ĐDCCKOTO IHCắT€+TH. 
Bénq©epOM HIKÓJIbHHKM CHỐBAâ CẾ/IH B ABTÓÕỐYC Hi HIOÉXâJIH B 
Mocknỹ. IÍM ỐeHb HIOHDäBLLIACb ĐKCKVDCMH. 


_=ở 
n1 YvVrỀÉẼ 
—— mm. 
những, 


[lána wuner E—g— MÉT 
3aBÓH. 


_:Ồồ ._ oergyaat ` 


[lána BoaebaLiáeTrcs UIKÓNbI. 
5 3asóna. 


[3] Nhận xét và phi nhớ sự khác biệt về ý nghĩa của các cặp giới từ 
"B và HA", "W3 và C” qua các hình vẽ dưới đây: 
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‡Ï KJIa7ý KHÍTYy EHÚTa JI63KWT ñ ðepý KHÍTYV H3 
B CTOLL B CTOLIẾ. CTrO.rá. 


” đ ` ⁄ 
fÏ KzIa7Ý KHITY EHỨra JIeKWT ï 6epÿý KHWrVy 
HA CTOUL. Ha CTOLIẺ. CO CTO/Iä. 


2. Nói thực hiện hành động theo cói gì 


Id4+x. HỨna, TH ?KHBÉT TBOẠäI T€TfI 
Máma? 

Húnu. QHả zcMBŠT B qepéBHe. Moá 
CeCTpád HOT Kổđ3K/BHi jT€Hb 
paaroBapwpäer € H©eÏ HO 

: 


Te/Ie(ÓHV. 


[4] inráïire. 
1. - lĩpa, soaeMứ c coÕóïñi sónruk. Býpner 6opmóii 
1037. 
- OrKýma TbI 3nắernb? 
- fÍ Kẩ?£npHrÏ /j1©Hb CJIÿLIAIO HĐOTHÓ3 HOTÔ/TBI HO Dá/70. 
- Á MOï MắMA C2IÿIIA@T COOỐITIÉHW© O IOTÔ/6 HO 
Te€.TeBU3ODÿ. 
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2. - On, TBol paT qiácTo InWeT TeÕ€ HIÚCbMA? 
- Ha, niắcTo. OỐbTIHO #1 IOJIVHđJIA ©TỔ HHCbMa HO HÓNT€, 


HO BH@Dä ñ IOJIYHWLIA HẾPBOG ©TỔ 2JI€KETDỐHHO€ HHCbMÔ 
TIO WHT€DHTV. 


3. - Iá¿nn, y TeÕñ ecTb HÓBoe pDacnmucánmue? 
- EcTrb. A qro? 
- EfaKÚ© Ip€HIMÉTEI ÿ Hâc ÕŸ/IYT B HOH€/IẾ.TbHIHK? 
- Llĩo HỐBOMY DaACHHCSHIIO ÿ HAC ỐÝTYT JIIT€DATýDa M 


4. = 


reorpádCa. 
MưWma, IIoeMý BeDpá THĩ HỆ ỐbI Ha ypÓKe? 


*, , , *, Lạ 
- Bom. Á KaKUH© 38/1AHMZ1 YHHTT€.TIbHHIIA A14 HAM 


, 
Hả /IOM? 


- HalTW HÓBbI©e CJIOBá B CJIOBADỀ i OTBÉTHTb HA 


BOIPỐCHI IO TÉKCTV. 


0. - EaKỨÚ© M€DOIDHITHH ÕÝTVT ÿy Hac B Hoñốpé? 
- lĩo nány y Hac ðýneT BCTpÉWA C€ MOLIOHBTIMM 


IOÔTAMH, IOTÓM COD€BHOBäHH€ HO ỐA7TMMHTÓHV. 


- Á aKcKýpcmn ÕÿneT? 
- Ha, a aaÕb1. BýneT W SKCKÝPCMñ HO TÓDOJXY. 


[5] Dùng hành động lời nói vừa học để thể hiện ý của các câu nói sau 
theo cách khác. 
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Ckópo Õýner qewmwoHáT crpanbi 1O QbyT6Ó.Ty. 

Lắna KYTIUI HÓBETÌ IBGTHÓÏI T€JTeBWSOP. 

CerÓó7THqA yWI1T€JTbHUIIa aHTJHICKOTO #13BIKä j1aJIổ HAM 
HÓBbiji TeKCT. MbI /1072KHbI IDOWWMTỐTb H OTBỀTHTb HA 
10 nonpócos. 

MáMa XOpOIIÓ 3Hắ€T IIDOTHÓ3 HOTÓ/bI, IOTOMYÝ WTO 
K2?4H1O© ýTDpO OHá CJIÝ11Ia©T DáHHO. 

Ÿ Hac HÓBO© DacTMCáHHe€ VDÔKOB. TeHIẾếDpb BO BTỒDHHMK 
ỐŸneT XÍÚMMH, a He (ĐỨ3MKa. 

H He xowý ÕbITb yqfreibHwmyel. Ho MễMa COBÉTOBA.IA 
MH€ IIOCTVIIäTb B II€/[ATOTWH€CKHÌ UHCTHTT. 
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[6] Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo tranh. 


PaỐóTra Han TẾKCTOM 


[7I Dịch những câu sau ra tiếng Việt, chú ý nghĩa, cách dùng giới từ "TIO" 
cách 3. 


bị 


lĩo mupđ/w Tân XÔ/NMT B IIKÔJTY, â T.O 6@4€@pđ. OHá 
IIOMOTá©T MắMe© VỐMHĐpắTb KBADTUDY M TOTÔBMTb ÿ2KHH. 


. B nrwóne lãng I021ydắ©T IITÊDKU TÔ 6Cổ/ T.DEÔ/Mớm.M: 


T.O JWGT.MỐTNK€, T.O tCT-ÓDWU, T.O GH2/VCKO/MỤU 2L2bÚ... 


. Ÿ MOÉÏ C©CTDbi HÓBbIli TDVT. lá3/HIli neHb DHả 


Dpa3TOBáDHMBA€T C€ HHM ?10 Tnee(ĐỚHng. 


. Ho cooØujéwu?o pđÖuo aắnrpa ÕÿŸneT rpoaá. /TJÉTøM 


H©JIb3ä BBIXOTWTb Ha Ÿ¿IIIVY. 


. lĩo soCKpecéHbøw BC CeMbfi OT/IbIxá©T B JIeCÿ. láng C 


MắMOÏi XỐ/[WT 7O /LÉC1J  COỐMDá€T TDUỐPI, fïTO/ĐL 


6. lĩo coaérmwu Õpắna  KỖ3XJTpHi JI€Hb 3AHWMIOCb CHÓPTOM. 


7. ABTÓÕyc HÓMep 4 XÓ/HWT TÓNHO TtO ĐŒCTVUCH1110. 


[8] Hãy đọc những câu dưới đây và dịch sang tiếng Việt. 


1. 


1P 2 Re 


OTr nÓMa /JÏ]MWMKH 7O /I€DBHH IODÓTA HO HÔI MÉT. 
ÓceHbro zIeT#T c ÕeÐŠ3EM 30:I0TEf© JIÁúCTbS. 

Baa miocbếp TOHÓP M noIIEJI K ðep2Ke. 

IIocbep HónHñữ TOHÓP. J]JÚúMKA IOỐ€Ẵ2Ká/ K H€MÝ. 
IITocbẽp roeopwr: "Maimina ne MÓ?K€T ÉXaTb. BỨnMHTb - 
ñMa. Háno0 vITÔ-HHỐY/Hb TYHá IOJIOSKHTB”. 
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[9] Hưuráä. 
BEPE3RA 


OT HÓMA ZICHIKä, TH© 3IBÉT 
JúMKa © MắMOÏl H HắñOli, TO 
H€ĐÐÉBHH HỗJ7O L/TTH H©TBID€ 
KMIOMÉTPpa. IIo yTpáM /JfMKaA Tyná 
B HIKÔIY XÓnHT. MóÓHo éxaTb Ha 
aBTÓÕyC€, HO OH XÓ/MT, ÉCJIH, 
KOHỀHHO, XOpÓIIaø HOrÓ7A. 


JOM /JJMMKHM CTOWT ÓKOJIO Jiếca. T H€TÓ /IO 1€ĐÉBHH 
1OpÓFra HO HỐJTO H/IŠT. JJeDÉBb€eB TaM HẹT. TÓJIbKO HA OHTHÓM 
MécTre ÓKomo qopórw croứr 6ézaw 6epšaka. ÓceHbio ¿IeTắT c 
ØeDpÊ3KM 3O/IOTEI© JICTbä. 

WTŠT OH W3 IHIKÓJTBI, IẾCHIO HOT. CeTÔ/Hñ /[MKA DAJL 
Ilarb IO reorpá(ĐMM IO/IÿyHU2L CMÓTDHT - Hà J1OĐỐT€ ÓKOJIO 
ỐepŠ3£M OCTaHOBIWIacb Maiima. IIlodbếp BbITT€27I 13 MaTTWHPI, 
CTOWT H /VMA8€T, HTO /IJIaTb. He MÓ3@T MAIIWHA ÊXaTb, 
IIOTOMỸ !ITO HA IOPÓTe€ f1Ma. 


Baan mocbhẽp Tonốp 1 Iormiển K õepŠäke. JJñMKA Bcẽ 
HỒHHI  3AKDMHẨI: 


- Jñnal Ilonoz£w, He pyõứ ÕepŠaKy. 


Ho rmrocbẽp ne caminmr. IIÓnHg1 TOHÓP. /JJÝMKa TOỐG?káT 
K HeMý. lIIlocdbếp cMÓTpHT Ha /]ÚMKY. 


- tỊTo TeÕê MáIbqHK? - CHDäẢITMBäeT. 
- /Jlñnn, ne pyÕU ðep6aKy. OHá Má/IeHbKan. 


- CaM Bffÿ, ITO MáJIeHbKAđ, - TOBODUT HIOCĐẾP. - Á TO 
nề.rark? BứnjwInb - Ma. Hán TÔ-HHỐY/HEb TY/lỔ IIOJIO3S€WTE. 


- 5 jepéBmO 3a TDẾKTODOM TOỐCTỶ, - TOBODIWT /[UMKA. 
- Hy, nerÌ Ÿ menii BDÉMemw MảJ1O. ñÏ Oná37BIBAR... 
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- Tornd... Torná ä KẩMHW IIDHHeCý. HH 3/@Cb 
Hena.ieKó. ỦÍx secHóïi Ipwpeaui. JJopóry Õÿ1yT CTDÓMTb. fÑ 
celnác, ỐbICTpO. 

Ilo6exám JJúMKa 3a KaMHiMI. lĨpHH€c. Ï1a3á BecE.nbie. 


- Eyná BpocáTb? - CIpáIIIBAeT. 

Ilocbẽšp He OTBÉTMJI M TÓ2@ IOIIEJI 3a KaMHfMUI. BMéCTe 
OHWI HOCHJII KắMHI, ỐÐOCá.nM 1X B Mỹ. LÍ BOT MÓÔ?£HO ÉXâTb. 
IIodbẽp cen äB mamIWny. 


- Hy, 10 CEHIãHW1, - CKa3á1I OH II ÿJIBIỐHVUJICH. - 
Cnac/õo TeÕẻ, MãJTbHMK. 


[10] Dựa vào nội dung bài đọc để hoàn tất những câu sau: 

IĨĩo yrDáM j/ÚMÉA XỐJHMT B HIKỐ/TY, ÉCHH... 

Ha nopóre crowr Õénan ÕepE3K£a, € EƠTÓPpO ÓC€HbIO... 
Ceró/a JJMKA Daj7, HIOTOMỸ WITO... 

JjMKa YyBIGIT, 'TTO H3 /ODỐT© OCTAHOBIIACb MaAIIHA, 
IIOTOMÝ WTO... 

IHIocbềp nônnømn Tonöp, TÓÕbI... 

HWMKa IDMHễC KắM€Hb HH... 

HIocbẽp ne oTrBÉéTMJI Ha BOIDÓC /]ÚMKM M... 

M BOT MÓ?KHO ÉxaTb. lHocbếp cKaaá... 


d 0 Re 


KP CN 


[11] OrsnéTrbTre Ha BOIDÓCHI IO TÉKCTY. 
l. To w KOrÓ /]JUMKA VBW/JI, KOT/Iã OH H/IẾT 113 HIRỐUIBI 
noMÓửl? 
2. IloqeMý 1 3aqêM Iiocbễp xoTếJI DyÕWTrb Ốepẽäaky? 
3. WrróÕbI cHIaCTH ỐeDÊ3KV, WTO CJẾJaH /JMKA M 
mocbŠp? 
4. TĨno cKaaán Imrodbếp Má„IbnrKy? 


[12] Iepeckazxire TeKCT CBOMMW CJIOBAMM. 
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1. Nói nguyên nhân 


Cepzớừ. Tlến, 1O'lteMÿ TbI BC€T/Ổ XÓNGHIb 
HOÉXaTb Ha MÓP€ JIẾTOM? 

liếm.  fÏ xoqÝý noêxaTb Ha MỐPe, TaK KAK 
#i JTIOỐ/TÓ IIBATb, JIOỐ2TÔ JTOBWTb 
pHIỐY. A ThI? 

Cepzớu. Mne npDáBWTCH HOÉXâaTb B TỐPBI, TaK |Êố: 
KAK TâM MHÓTO KpACWBbH MeCT. fÏ 
JoBztÓ (boTrorpacbpOBaTb. 


[1] Hwmráre. 


1. - PeBäira, KaKÓÏi #3bIK BbI DeIHIH W3yáTb? 
- Mbi peITIWM 132y1ắTb DÝCCKMÌI 13bTK, TaK KAK ÔTOT 
#3bTK KDACWBILi.. 


2. - Bépa, noqeMý lắTn HWI€TÓ H© MOIJI CKaA3áTb? 
- WáTm He MOT/JIá CKA8đTb HH CIÓBA, TâK KAK OHđ 
CHIbHO BOJIHOBä.IACb. 


3. - Eónn, a ne 3Hấm, noqeMÿ cCeróynn Ha ypÓKe IIáBnHK 
I2IÓXO OTBÉT1171? 
- HIắBJIWK ILIÓXO OTBÉTMUI, TAK Kä3K OH H€ HỐHHLI 
BOIpóca. 


4. - Tag kaK BanWM ỐÓJeH, 0H H©€ IDHWIET. 
- Japálire naqHE6M DaÕØóry. Mbi eró He Õÿ/IeM 341aTb. 


"% Yuenúk Hé Ốp Ha ypÓke, TâK K8K oH Ốpin 6ónen. 
TaK KaK ydeH/‹ Ốp õónenH, oH Hé Ốbin Ha ybóke. 
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[2] A. Truyền đạt lại nguyên nhân trong các đối thoại sau theo cách khác. 
1. - HoqewWý Buepá HNÊTH He XO/ULIM B IIKÓ.IYy? 
- Bqepáä /IẾTH H©€ XO/ILIM B IIKÓ.TY, HOTOMV WTO ỐBLI 
CUJIbHBIl MOpÓ3. 
2. - HỨứna IOCTYVHH.IA B M€HLIIHCKHÈ WHCTHTVT? 


- la, oHả IOCTYHHIA B ŠTOT HHCTITVT, IOTOMV NTO 
OHẢ XỐN©T ỐbITb BDAHÔM. 


3. - BƯKTOP, TBI XỐNGIIIb OT/IbIXỐTb B /€DÉBH€ 2JIÊTOM? 
- đa, ä XOWÿ OT/IbH(áTb B /€ĐÐÉBH€, HOTOMYÝ !ITO TâM 
3IBÝT MOU ỐáÕỐYyTIKA 1í TẾ yTIKA. 
B. “IoroMý wTr0” W1 "TaK KaK”? 


1. - 3náenr, noqeMý Bce xióõnr HaTránry? 


- Bce mróõar HaráIny,.... oHá BecEuian H nóÕpaa. 
2. - lloqeMý Bce TaK VCTảJIH? 

- Bce ycTáJIM, .... OHÚU MHỐTO paÕÓTaM. 
3. -.... y MaKcWMa H€T B€JIOCHIẾTA, OH H© HOỀJ€T C 


HắMH BE IOXÓI. 
- JJanäfïre noéeM Ốea neró. Hac 3y. 


[3] Dựa vào những thông tin trong các đối thoại sau để hỏi — đáp về 
nguyên nhân. 
1.- PeÕs#ra, Bbi ỐnL1w naepá y ám? 
- Ja, MbI IO3TDäBUWIH eŠ € NHÉM DO?ÉHM. 
2. - JlÉna, IOCMOTPúW, EAK MHỐTO HApÓ/Jy Ha ÿ1unaxÌ 
- 3HáeIb, ceró/Hñ IDä37HƯ. 
3. - Cepẽz£a, cerónHna B (byTÕỐÓ/I Thí H€ IrĐáeIm? 
- WrpắTb cerÓónHa øa He Morý. Ÿ MeHáñ Õo.IÚT HOYảd. 
4. - Bóna, ThI BW/HIIb, KAK ÂHTDÉÏ CẴeDbÈ3HO 3anIHMä€TCW 


CHỐDTOMI 
- đa, OH CKa3á.I, TO XÓN@T ỐbITb XODÓIIIM CIIODTCMÉHOM. 
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2. Nói khỏủ năng, năng khiếu 


Jiéwa. TIẽTrp, Bopfic 3anwMắ€TCH B 


liềmp. /a. On aanwMắeTca B ŠTOM 


Hưuna.  TWax npekpácHo rpáeT BanWl 


OAđ¿. — Ởa, on cnocóÕeH K§ MÝ83bIKe. 


[4] uráïire. 
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KDV2KK€ "K)HbIe XY/Ô3KHMKH”, 
1ipás7a? 


KDY?KKỀ HOWTW TDH MẾCØHA, HO 
y?2£Ê XOpOIHỐ pDWCVýeT. Bce MbI 
BUJIMM, !ITO ÿ H€TÓ CHOCÓỐHOCTH 
1t DICOBäGHLUDO. 


2HắcTIIb, OH HắHa¿I TpắáTb Hã 
OpDTäH€ C /I€BWTH JIT, 


1. - PeÕiira, MeHñ HDHMHIJIH B XY/Ô?4©CTBCHHO€ VWITHITG. 
- Mbi yBÉpeHbI B ŠT0M. Be/ib ÿy TeÕi1 CIOCÓÔØHOCTH K 
MCKCCTBY. 


2. - JlaH, KaK TBOñ CeCTDổ W3ydá€T DỰCCKIT Ø13bTK? 
- OTrurmqno. E& yqftreIIb DÝCCKOTO ñ3bIKđ TOBODT, WTO 
OHä CIOCÓỐHA K HHOCTDđHHBIM ñ3bIKẳM. 


3. - Ouếr, TeÕế He ITeDÉCHO CJTÿTIHIAaTb, KaK HoŠT Hfna? 
- Ha, 0Há He KpaACWBO HOŠT. lĨO-MÔEMV, ÿ H€Ê H€T 
cIocÓÕnocTreli K HÉHLHO. 


4. - BƯKTOD, IOCMOTDH, KaKIe KDACWBbBIe KaADTMHEIÍ 
- Ha, ÓqeHb KDACWBEI€. Â KTO WX HADIICOBäI? 
- Annpéä rw Ilẽrp. Bce roBopiiT, ITO OHI CHOCÓỐHBI K 


+ 


JiTBOIIMCH.. 
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y Koró? K wexý? 


> Y Jiénbi CIOCOỐHOCTHM | H MÝý3bike. 
Ý AHTóÓHa K cCnÓPTYy. 
On cnocó6en MÝý3blK€. 
OHá cnocóốmna | K | nwreparýpe. 
OHứi CIOCÓỐHbi MCKÝCCTBY. 


[5] Điền từ phù hợp vào chỗ chấm để hoàn tất các đối thoại sau: 
1. - faK TbI /TÝMACTIIb, 'ITO IOMOTä€T CIODTCMÉHV CTATb 
M3BÉCTHEBIM? 
- lĨĩo-MÓ©MV, 5TO CeDb3Hañ TpeHMHDỐBKA MH.... .K 
CHÓPTV. 
9. - mo ÓqeHb wnrepécnirli pacckáa. Kax xopomó 
nanwcáa Bépa! 


- Ha, OHÁ..... K JIITEDATVDp€. 
3. - 2m aapnắn Óqerb TpÝnHkie. Ho CepŠza 1x J1erKó 
penrr. 
- la, ÿ H€TÔ..... K MaAT©MắáTHKG. 
4. - BouÔ7n, BfyynIb, KaK AHTÔH H PyCTắM XOpOIHIÔ wrpắrơrÌ 


- la, omW wurpổ!OT, KAK HACTOf#iIr(e (by TỐOJHICTHI. 
- LĨÕMHMIIb, HAII V1TfTT€JIb (ĐH3KV2TbTVPDBI TOBODIT, WTO 
OHH.... K (byTÕỐV. 
[6] Sử dụng hành động lời nói vừa học để nói về năng khiếu của những 
người dưới đây: 
1. Ÿ Eánw xopÕmmii My3abIKá.nbHtrñi cJyx. Oná 
IPEKDáđCHO HOÉT  HTpắ€T H8 HHAHUHO. 
2. KÓng waydáeT aHT/IiCKMÌ Ø13BTIK y3#É TDH TÓJNA, HO 
©IHÈ Ốq€Hb ILIÓXO HOHHMắ€T HO-AHTJIHHCKU. 
3. lépowga Hảng npeKpácHoO pWcÿeT. OHá Hawaá 
DHCOBắTb, KOIHổ ©IIỂ H© YMỀ.IA HTẾTb II HHCắTb. 
4. lHérø ÓqeHb uIÓÕWT CHODT. ÔH IUIđBâ€T JIÿ'HII€ BC6X B 
ắCce. 
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PaốØóra Han TẾKCTOM 


[7] Em đã biết từ "norosfna". Em có thể đoán được nghĩa của 
những từ được gạch dưới trong các đối thoại sau không? 

l1. - CKỐJIbKO BDẾM€HI MỗJIbHKH HMTpäJH B (byT6ó.1? 
- QHứ wrpá noruacá. 

2. - ca CKÓ/IbKO BDỀM€HH CTDOHTGJIH HOCTDÓWLIH TOM? 
- QHỨf TIOCTDÔHWIH ŠTOT OM 3a HONTÓHA. 

3. - CKÓbKO BpDÉMeHri Bf®£KTop Ha OT/IbIXảJTH B 

nepésne? 

- OHỨ OTJ/IbIXảJIH TaM HQJIMÉCHLA. 


[8] Chợn từ thích hợp (ywWrb - 113yỗTb - 3AHHMỐTbCñI - VU/TbCfW) 
có dạng cần thiết để hoàn thiện các lời đối thoại dưới đây: 


1. - ro TpI celác nếzraenIb? 


- §Ï.... HÓBBI© CJIOBắ. 
2. - lHếTø, re TbI ỐBLI CeTÔ/HN ÿTDOM? 
- CerÔônHñ BC ÿýTPO ñ1.... B ỐHỐIMOTK©. 
3. - PeðÕiirna, CKỐUIbKO JI€T BbIl... DÝCCKHỦ #3bIK? 
- MhI.... DÝCCKIrÍ 13bIK ÿ?£ 'IGTHID€ TỐJA. 
4. - Tpoiïi crắpumdi ỐÕpar yzx£é paðóTraer? 
- HeT, OH.... B IHCTITVT€ IIHOCTDẾHHETX #I3BIKÓB. 
5. - lIäBJTK, I€M TBI.... B CBOÕÓ/IHO© BDÉMñ? 


- .... cnốprow. Iirpáto B yT6Ón. 
- A ñ - MýabiIKol. WrpátD Ha HIIAHURO. 


[9] Nurá. 
CÁMBIH MOJIOTOH CTY7FĐHT 


JaBỨUn ADYTIOH"H pO/g1LI1cn B 1964 roxý, a 8 1976 ronyý 
OH V34 CTâ/I CTY/IẾHTOM 1i Hã1IAJI yHUTTbCI B EĐp€BSHCKOM 
TIOJIMWTGXHÍWeCKOM IIHCTHTýT€. JABUN - cắMbIli MOJIOTÓÏ 
CTVHÊHT B ŠTOM WIHCTIITỶT. 
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Eorpnád JJaBH Hảda2I VHWTbCH B HÉDBOM KJIắCCG, OH ÿy2€ 
TỔ IO-ADMäHCKM II HO-DVCCKH, VMÉJI ỐbICTDO D€IIÁTb 
H©TDÿHHEI© 3A8. 


ŠMMÓÏ B ñ16KaÕDÉ VHIIT€JIbHHIIA IDHTJIACHIa €TÔ 
pOnWreneli B IIKÓJry  c&Ka3áJ1a: “Đai CBIH y3XẾ 3Hä@T BCTIO 
TIDOTDáMMYV, KOTÔDY1O MEI 7IOJDKHHI 3VHWTb B HỆPBOM K2IắCC©, 
IOTOMY OH CKYHä€T Ha VDÔKaxX. [Ĩ0O-MÔ€MV, OH /IÚJ2K€H 
YHHTbCH BO BTODÓM. TaM OH H© ỐŸ€T CKyHắTb`. 


MB aHBapé /laBUn Hắdqa yWTbCñ BO BTODÔM KJáắcce. A 
IOTÔM OH ÿy'I2JICH B Ká?XHOM KJIácc© HOJTÓJa. ÚÍ TỐJIbKO B 
H€BITOM 11 J€CIHTOM KJICCAX OH 38HIIMđJICH BGCb TON, 
KoHêwHo, /[aBWJ MHÓTO DaÕÓT8.I, WHOT/ổ OH 3AHWHMẩđLICH B 
BOCKD€CÉHE€ II B K8HWTKVLTBI, OỐbTHHO /IBA HLIH TDH viaCá B 
I€Hb. 


Ponfremn /laBU1a DaCcCKa3đ2JT, *!ITO OH MHÓTO 3âAHHMắLICH, 
HO OH HỐCTO TYJH12JI, JIOỐWLI HTĐắTb B Dắ3HbI© WTPDBI, KâK II BC© 
nếT1. QH JIOỐWI CHOPT. Ÿ HeTó Bcerná Ốb11H T1DYyäbá. B 
CBOðÔnHOe BDỀMW 0H HÄCTO XO/IUII C IDV3bflMH HA SKCKVDCMM, 
B MY3M II HA BblCTABKUH. 

Hasnfn IDeKDáCHO QKÓHHH/I HTKỐ2TY M D€IIIW.I HIOCTVTITb B 
ỐTOT HHCTHTVT. B IHHCTITTVT€ OH Ôq©Hb CẴDbể3HO 3aHHMáICH 
MaTeMáTMKOfi. QH BCer/lả JHOỐWUI MAT©MỐTWKY II JIeTKÓ DeIHd.I 
MaâTeMaTW©CKW© 3a/táwnH. Eró IDeIO7TaBäT€2TH 'IắCTO 
TOBODWLIW, TO ÿ H€TÔ Õ02IBIT@ CIOCÓỐHOCTH K MATeMäTMKG, 
TO OH ỐÝH€T ÕOJIbHIM VHHBIM - MAT€MắTIHIKOM. 


[10] Đánh dấu "v vào ô "na" hoặc "L]ner" theo nội dung bài 
đọc trên. 


1. lap ponHica B 1964 ronÿ. 
Llna Llner 

2. B 1978 ro/ÿý oH Háwa.T VHWTbCfñ B HIHCTHTVT€. 
Llna LlÏger 
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3. OH yMÉJI DeIIäTb 38/äWH, KOT/Ổ HäHqAJI YHHTbCH B 
HẾPBOM KIắCC©. 


Llna Llier 


4. OH JIFOỐWI J11TepATÝDV. 


Llna Llker 


5. EMỸ TDÝ/HO DeIIäTb MAT€MBTWECKH€ 383W. 


Llna Llner 


6. Ÿ neró ÕozreIIrie cHOCÓỐHOCTLI K MaAT©eMáÁTHKe. 


Llna Llner 


7. LỐcJe neCfñTOTO KJIắCCa OH IIOCTYTIUJI B IIGTMHCTWTVT. 


Llna Llner 


8. OH cáMtrffÍ MO¿IOTÔÏ CTYTÉHT B IIHCTHTVT€. 


Llna Llner 


[11] OrBÉéTb Ha BOITPÓCEI. 


1. B KkaKfx Kuiáccax /J]aBU7 ydUICnH HnOrÓna? 

2. B KaKIX KJIắCCAX OH YHWJICH B€Cb TO/? 

3. Eypná 0H D€IIW2I IOCTYVTIWTb HÓCI€ IIKÓ.IBI? 

4. CKÓJIbKO JI€T ỐbLIO /]aBf/TIY, KOIT/ổ OH HốAJI VHUITbCH 
B IIHCTHTVT€? 


[12] Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. JJaBÚ/I VMHEIÏ VqeHIH. 
2. OH MHỐÓTO 3aHIMIMắLICH. 
3. OH JIrOÕỐWLTI WrpäTb, KAK 1 BCG MỗJIbHLTKU., 
4. Ÿ neró ỐomeIrte CIOCÓỐHOCTW K MaATCMäTIKE. 


[15] IepecKazH TeKCT CBOWMH CJIOBẳMM. 
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8ài 70 IECñTHIl YPÓK 
(n tập 


I. Nội dung giao tiếp 


Dưới đây là những hành động lời nói đã học trong bốn bài qua (6 — 9), 
các em hãy làm bài tập và tự kiểm tra xem còn nhớ không. 


1. Nói so sánh tương đối 

2. Nói rố thêm về tính chất sự vật 

3. Nói giờ 

4. Nói so sánh tuyệt đối 

3. Nói ai từ đâu đến 

6. Nói thực hiện hành động theo 
cái gì 

#. Nói nguyên nhân 

8. Nói khả năng, năng khiếu 


[1] Dùng những hành động lời nói đã biết và dựa vào hình vẽ để trả 
lời các câu hỏi sau: 


. Ñyná n"1ẽt Táng? 

2. Ha nễM oHá nrpáeT? 

. ÑaK THI /JÿMAGIIb, KAKÚ© ÿ H©Ể 
CIOCÓỐHOCTH? 

. TTO TbI CKá3©ITb O Tảne MH eŠ IoNpýre 
Óne, écmxm Thì anắenm, ro Tầng 3angauá 
riếpBoe MÉCTO Ha Mỹ 3kIKÔ.IHOM 


KÔHKVpce, a eẽ nopýra Óng - BTOpóÓe 
MÉCTO? 
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. ÑaK ThI /JÝM8GIIb, qeM 3aHIMá€Tcã 
BưKTrop? 

2. B KaKÓli K/IyÕ OH /IÈT? (TaM OH 3AHLIMä©TCfI 
CBOWM JIOỐWMEIM BỨOM CHÓPTA.) 

. OTKý7a IDMHÊXxaxa erÔ ceMbi? (PáHbInre 
©TÓ CeMbái 3£VU1a Ha laBKá3€.) 

. ÑaK Thi /JÿMaeIi, 1oeMÿý BưWKTOD 
sanWuMáercmø ðóKcoM? (CnópT noMoráer 
1©IOB6KV JIýuIIe DaÕÕTa8Tb.) 

. ÑaKE OH TâaM 3aHIMá€TcCH? (OH HnẾHaeT, 
ITO ©M COBỀTY©T TDẾH€P.) 

6. EaKỨM ỐOKCŠPpOM OH MeWTá€T ỐbITb, 

ÉCJIH OH XÓq€T HOỐ€/WTb BCex B KuIVÕ©C? 


[2l Dùng các cách nói giờ mà em đã biết để hỏi — đáp. 


[3l CKazxft, orKýHa IDIMéXaM pJ71M M TT Hà J€eHb DO2K/ÊHHf 


ðáðy1nKm. 
nÄãng llpắn (CuBwpb) 
xðnn Cepré (Eankäa) 
TếTã /látIma (Mockbä) 
Tếrn Mámra (Cankr-Ilerepð#ƒpr) 
năng Mưa (Caxazmm) 


[4] IĩocMOTpM Ha DUCVÝHKM 11 CKA3⁄H, *ITO M KAK OHÍ JTẾJIAIKOT. 

1. lềnymrKa Óqenb uIÓÕMT tbyT6ÓI OH 

y3£€ CTắDbHi II H©€ MÓ2£©T XO/ITTb Hã 
CTaTMÓH. 
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2. LláBen JiBáHoBuw DaÕÓTaer Ha 
cénepe. Ckópo Hópbtii ro¡ 

RTrÓ 3K©Hổ H /IẾTH XOTIT 
IIO3TDáBWTb ©€TÓ. 


II. Nội dung ngôn ngữ 

Em đã biết sử dụng tính từ để nói so sánh tương đối và tuyệt đối ở 
dạng đơn và dạng kép. 

Bảng tổng kết dưới đây sẽ giúp các em nhớ lại cách cấu tạo và sử 
dụng các dạng so sánh đó. 


So sánh tương đối 


KpacWBHH | Kpacúp@@ õ0.nee/Mmenee KpacfBbri 
KODÓTKHỦI KODpóÓu@ ðó.nee /mênee KODÓTKHÍ 


KDaCWBHIÈ 
Be.TKMl 
[5] Dùng dạng so sánh đơn hoặc kép của tính từ thích hợp để nói tiếp 


KpacứselIuii CắMkIl KDaCWBHIj 
Be,muflWUwii CäMHIl BeI/KMii 
các câu sau: 


1. JIÉTOM /IHH /JIMHHé€, EM HÓNH. 
JglÊTOM HÓHH ... 

2. Hónoe 3näH1t© IIKÓTbli BHIHIIC, IGM CTäDO€. 
Crápoe 37xÄHwe IIKÓIHI... 

3. HÓBbIli yqWT€2JIb CTápDIIE, qeM MOÏÏ OTII, 
Moi orén.... 

4. Moäj KÓMHATA NHI, IĐM TROïä. 
Thoi KÓMHATA.... 

0. Moli c1oBápb cTrapée, qeM TBOÌÏ. 
Tgoïli c1oBäpb... 

6. BoripỐCkI IO JTT€DATVD€ JIẾTH€, GM BOITĐÓCBI HO 
MCTÓDMM. 
BonpốcbI IO CTÓDMHM ... 
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[6] Hãy thay tính từ so sánh tuyệt đối dạng đơn bằng tính từ so sánh 
tuyệt đối dạng kép. 
1. BalfKädm - rJnyÕowäáliniee Óó3epDo B MIDe. 
2. MbI 3£WBEM B CaCTJIWBefIieli cTpaHé. 
3. PeÕñTa HO2IYHH.IH HHCbMÓ ƠT H3BÉCTHe€IITO HO5TA. 
4. Hánmia KOMäđH7A MTpä€T C€ CHJIbH€ÏHIHMM 
chyTÕou1cTraMUM. 
5. CrapéliiIeMY €JIOBÊKY B HáIIeÏ 1eDpÊBHe Ốb1I0 
7JEBHHỐCTO BỐC©MP JI€T. 
[7] Hãy truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng cách khác. 


1. Mbi Ốnï7M B MVSé€, B ROTÔDHIÏi H©716BHO IIDIBe3m 
HÓBEI© K8DTHHBI II3BÉCTHBIX XY/1Ô?KHMKOB. 
- MbI ÕbIIH B My3é©,... 


2. 3yDHB.IWCTBI HDMỀXãä2JIMH B TrÓPGJ, B KOTÔDOM 


Oopranuaopáum MezyHapDpÓHHYIO BbICTABKY KHI. 


- #WpHaTfCTbI IDMHỀXaJM B TÓPOJ,... 


3. Marb CH€HIIIA B ÕO/IbHWITY, M3 KOTÓPOÏi TỐJIbKO WTO 
TIO3BOHJTM IIO T€/Ie(ĐÓHV. 
- MaTb cIeIrfIaA B ỐOJIEHFNIVV.... 


4. VIGHIHKW ỐhÏ/TM HA BbICTABK©, T/I© IOKỔ3bIBAIOT HÓBBI© 
MO/N.IM CaMO/IŠTOB. 
- Ÿq©HHKM ÕBUIH HA BBICTABK€,... 


5. Ÿ MeHÍ ecrb (bororpáchwa 1€DÊBHH, Ky7S MbI CKÓDO 
HOÉT©M OT/IbDCỐTb. 
- Ÿ MeH ©CTb (oTorpá(bMã 1€ĐÉBHH,... 


[8] “Ta kaK” #1 "n1OTOMÿ viTO"? 


1. BWKTOPp KVHWLI HỐBBI€ /ICKM,... OH ỐH€Hb JIỐITFT 
MỸbIKY. 
2. .... y HAC HT ỐILIẾTOB Hà CTA/HÓH, MEI CHIM TÔMA HỊ 


CMÓTDMM (bVyTÕÔ/I IO T€JIeBU3ODV. 
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3. Eóng puepá Hề ỐbLI Ha VDÓK,... OH ceDbŠ3Ho õo/rếu. 
4. Táng 3aHHulá HIÉPEBOE MẾCTO Hà MY3bIKắá/IbHOM KÓHKVDCG, 
. OHỗ Ôq@Hb CHOCÔỐHA Kí MỸ3HIK€. 


9. ... TOHIE¿JI ÕOJTbIIÓÏÍ 1O?R/Jb, MbI H© MOTJIH ÉXâTb Hà 
ĐKCKÝPDCMIO B My3ÉÙ. 


II. Học mò vui 
[9] Hưrál w cMmOTpH. 


IÉTCKAf KHÍTA 
1. BáÕyInKa xoTÉJ1a KYIIITb CBOeM 


MJIGHbKOMYV BHýKY HHT€DĐẾCHV1O 
HÊỆTCKV1 KHI. 


(2 Ïl 
F4 Và 
LẠC: \ 
¬¿ Ẳ  \ 
à⁄ 
201 


2. IIponaBÉI B Mara3WHe IIOK83áJI ©Ï MHÓTO KHHT, HO HW OTHá 
He HDđBILIACb ÕáÕYyHIKe. 

3. BáÕyHIKa IOIpOCHIa IDOaBHẩđ IOKa3ắTb ©eÏi eIIŠ TIDYTý1O 
KHMTV. 

4. BoT TO XOPỐÓIHaäøi 11 BeCE/JIla71 KHHTA. 


0. MánbqWK 6. On ðpốcwa 


ỐbI7 ỐqeNb CBOH WTDVLIKH 
Da7, Koryä Mi 34712JI, KOT/lỔ 
ybBỨnen 6áõymiKa 
HÓBV!O KHWTV. HAHHỆT ©M 
'IMTắTb. 


7 


https://tieulun.hopfo.org 


ï. BáÕyIIK€ KH HD&BWULIACb. 
68. E ỐnI1O CMeIHHÓ. 
9. Ho oná He BỨT6/1A, ITO MắJIbWMKYV ÓHIGHb CKÝNHO. 


(“xa 
`4 


ˆ^ _ 10.C ynwnunÉntUeM OHá BIDYT 
§ VBIT©JI8, TO BHYK CIHT. 


Bor TaK HTeDéCHañ kHMúraÏ 


Bonpóc: IlĨowe/MIÍ MẮ®bWWKỤ CWIMWHO t On KDẾTVKO CTrurn? 


[10] WHTEPÊCHHIỦ IPIMÉP 


Ha a£aäMe€H€ y1TT©JIb CKA3ãJI yH©HLIKV: 
- PaCCKA?XÍ O BJH/HMM T€IIIổ  XỐ/IOA Hà T€/7Iổ B IDMĐÔJG. 
V'ICHK IO/TÝMA7I I1 OTBÉTML: 


- OTr TeTTIổ BC© T€/Iã CTaHÓBäITCH ỐÓTBITI©, â OT XỐJIO/A OHH 
CTAaHÓBHTCH MÉHPIIe. 


YVwfTeI CKa3ä1 VyqeHWK: 
- IlpắBw.nbno. /läliïre IpHMÉP. 
VqeHfK HNỐJITO /TÝMA8I  IOTÔM CKA3ä.: 


- BoT, HaIDWHMÉD, JIÉTOM, KOTJỔ T€ILIÔ, JHW CTAHÓBfØITCSW 
7UIMHHÉ©, a 3HMÓÏÌ, KOTHá XỐJIOHTHO, - KODÓG. 


Borrpóc: lqK TrrbL Ô1/MG€ULb, TDẾG/UbHO /U O6éTut teHú£? 
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[11] 3ATÁTKHM 


OH He IŠTqMK, He HH.IÓT. 
OH BG7IÉT H© CaMOLIỆT, 

À OrpÓMHy1O paKÉTy. 
JiÊTM, ETO, CKA?/TTe, To? 


ro B nHH ðoê3Heli 
Bcex nouiê3nel 

W mếqMT HaC 

Or Bpcex 6ðouéaneii? 


TỔ 
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&z zr `) 0TMWHHAJUII[ATBIH YPÓK 


1. Cấm di làm gì 


Caớma.  CepEz:a, MODÓ3S4eHO€ XÓNeTIb? 
Cepẽzwca. HeT, me cerÓ7THa He/Ib3i. 
Ceớma.  Iloqewỷý? 
Cepẽzcd. Tpmo y MeHf ỐOÚT 1 MắMA 
3aIpermiáeT MHe eCTb MODÓ?©HOe. 
[1] Hurákre. 
1. - Jliêna, TeÕê HpáBWMTCñä Mof coõá£a? 

- la, oHá Ố©eHb KDpACÚBAH. 

- llowrpál c Heïi, ÉC.IW TbI XÓ€LIb, 

- O, ner. MámMa 3arpeITnắeT MH€ IIOTOÏTH Ố/TSKO K 
qy?KÓl coÕáe. 

- 3anp. Ho oHá y MeHñ ÔqeHb IÓỐpad. 

2. - LHána, ro c 1ếnyHmiKoửi? 

- OH 3aÕØoz1ế] rpỨTTIOM. Ÿ H€TÔ CỨTbHbH KắTHT€zb, 
BbICÓKaø#t TeMIIepaTVpa. EM Há7O zIe3£4Tb H 
IIDMHHMắTb JI€KäDCTEO. 

- Á tiTO eHiể CKa3á.I Bpaw? 

- Bpawq 3aInpertắeT ©eM IIrTb XO/IÓ/HVIO BÓ/[y H 
KVDMTb. 

3. - ÉóJn, He 3aÕbIBắi, 1TO B ŠTOM MY3É© TDÓTATb 
KCHOHđTbI 3aIID€IIGIOT. 
- A đoTrorpatbfÚpoBaTb MÔ?⁄H0? 
- ®oTrorpatbWpoBaTb 3/IECb TÓ3£© 3aITIDEHIäIOT. 


3anDpe@LLắTb (1ecos.) 
3arID€TWMTb (coa.) 


KOMÝ HTO /ế/1ãTbŸ 


PAa3P€LLIáắTb (%ecos.) 
P33Pp€LLIWTb (cos.) 
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[lána sanpeuuáer Onéry wrpátb 5s dbìyrTỐón 5 KÓMHaT€. 
[lána me pazpeuuáer Onéry wrpáTb B dbìyTỐÓnN Bä KÓMH4T€. 


[2] ro KoMý !*rro 3aiipeIiắeT (3anpeT111) IẾJ1aTb? 
1. - Wwreb H© DA8D€HIJI HIKỐ/IbHHXAM ILIễBATb B 
TOM Ô3epe. 
- IloqeMý? 
- IÏOTOMý 'ITO OHÓ ỐHN©€HE TJIYỐÓKO€. 
2. - Ró/J1n, Da3p€eIHIU HAM KATđTbCñ HA TBOŠM MOTOIUTKUI©. 
- Her, MãJIEHbKMM /ÊT#M H€¿JTb3f KATắTbCñ HA 
MOTOIUI1K.e. 
3. - BỨKTOP, IOI©GMỸÝ TEOH DO/JTT€JIH H©€ DA3D€IHHLIH 
TeÕØế HOWTH € HắML1? 
- IĨOTOMÝ WTO ¡ ©eIn6 He CHẺ/IaJI YDÔKM. 


[3] Ra hành động lời nói vừa học để truyền đạt nội dung các hình vẽ 


Ñê X0 LÊ 
Hú tan 
CẤM HÚT THUỐC CẤM QUA DƯỜN 


2. Nói ai thích gì (thích làm gì) hơn 


Oaéø. "Tản, TQ Tbi ID@THOMITáeITb? 
ta TM COK? 

Tú... fÏ HD7HOHIITáEIO COK. 

Oaéz. 3Hámo. Thị JÓỐMITb coK ÕØỐ2TpITG, 
I©M aÏl A TbI, CáIT1A, *ITO 
IIp€HnHOwwrắdernib? 

Cđưuua. A  pemowqwTäảiO MIHeDáJTbHV1O 
BÓny. Ÿ TeÕjñ ecTb? 

Oaéz. Tỉ coxtaIÉHMIO, ÿ M€H“ HT MHHe€Dä.TbHOÏ BO/mI. 
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Bépa. /apäïi nolinÊM B KHHÓ Hà HÓBbHi (ĐVUIbM. 

Bưmas. A xốnonno na ÿmne? 

Bépa. Hệ Ôqenb XÓJO/THO. TỔ/IbKO MẾ/KHĂ 
71O?/1b H/IẾT. 

Bưmas. Wasnunl, no B TaKÝI1O HOTÔTV ñ 
IP€HHOWWTäIO) CHJIẾTb /IÓMA 
CMOTD€TE 'T€.IEBW3ODP. 


[4] Huráiïre. 


1. - JlaH, TbI XJIeÕỐ H© JIÓỐMTIh? 
- lloqeMÿ HeT? ƒÏ JIOỐJIÔ DIC, HO XJIeỐ MHG TÔ?K€ 
HpäBHTCH. 
- Á !ITO TEI IID@/IHIOxmMTrắeIIb? 
- fOHÉHHO, # ID€HHOIITäIO DEIC. 
2. - AHnpél, Ky7á IoIIJt Hámt nOTIDÝTH? 
- Ha 1IWCKOTÉKy. OHỨW H€ JIÓÕỐWT 3JICKTDÓHHBI€ WTDBI. 
- lĨoHfTHO. JTÉBO!IKH H©HHO1UII TẲẢHLEL 
3. - Boó/#, Thì cMÓTpLb (yTỐÓ¿T TÔMA HO T€JIEBỨ30DY 
W.JM XÓHMIIb HA CTA/THÔH? 
- JĨ c⁄z£ÿ HÓMA, CMOTPEO IO T€2IeBU3ODY, H XO34ÿ Hà 
CTAHHÓH. 
- Á WTO Thi ID€HOWWTäGIIIE? 
-  npe7IoqwTrá!O XOJJTTb HA CTAHHÔH. 
- lloqeMý? 
- IĨOTOMỸ 'ITO TâM, Hà CTâ/HỐHG MHÓTO JIOHÉÌ H 


arMocdbépa ðó.ree rHiTepécHaa. 


> qro? 
K/I8CCúd@CKYIO A3biKy 
IIPEHTIOHMTÁTb (+ecoa.) 
IIPERIOHÉCTb (coa.) 4TO nénaTbŸ 


OT/jbiXắTb Hã MỐDe 
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[5] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nói sau: 

1. Hámm nDy3bñ JtóÕñT DICOBäHU© ÕỐJIbHI©, ©M HÉHH©. 

2. BanWMy be HpDắBHTCä TẾHHMC, a JÏ/n6 - 
anMwmTÓH. 

3. Moú ponfre.w J6ÕñäT TeấTp ÕØỐzTIbII€, ÊM KHHÔ. 

4. Ha nưckoréKe Moéủ cecrpé Õóznerie HDắBWTCW CH-ZIẾTb 
4 CMOTDẾTb, KAK /IDVTU© T8HI[V1OT. 

[6]Paa s mécøm Bépa xóMT Ha KOHIICDT 2CTÐđ/THOÌ M3bIKU. 
Eẽ nế/xyIira  ðáÕyHma - Ha ÓIepDy, a eẽ pO/TT€JIH - HA 
KOHIIẾDT K¿IACCÍHGCKOÏi MỸ3BIKM. 

Ckazxu, 

1. tro óốmee y nwx? 

2. ETmo tro mÓ6wT? EOMW T0 HDäBHTCH? 
3. ETmo 1iro IDeIOxIHTrắeTr? 


PaỐØóra Han TẾKCTOM 


v? „ NUNG 
EBFOILA Tu lê hi 

AŒPLTKA Sâu, ` .. 
»„ 6 
z s, ý 4ml no 3 - 
.. 
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1. IĨocMOTpf Ha KẾPTYÿ MƯDpA Wí CK83, T76 HAXÓHHTCH 
BbeTrHảM, liráJnn, Eanäa, Anróna? 

2. EaKWe©e a3WáTCKW© CTDäHĐI Thì 3Hä€HTb? 

3. KTno Tae eBpornélicKWe TYpỨCTHI? 

4. Ie Ipowaoniuú Ozmmwnứickne Iirpei 2000 
(1ByxTEicnnHoro) ró7a? 

5. Ero TaKứe aDHKđHCKH© CTYV/TÊHTEI? 


[8] Hãy đọc và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của các từ cho trong bảng. 
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BIeben BIeben/ 
Ha3án ro3anú 
C:Oná 3neCb 
Tyná 


- Tne nerýx? 

- OH #nepeÐ u senếr 1DpyséÙù øenepẽôÔ  nécy. 
- Á TIOI©eMYÿ VTEHOK Ố©?Ktr #đ3đ0? 

- IĨOTOMý 'ITO ©rÓ MắMa ?03ữÔ01. 


2. - 3npáncrsyit, Ánn. Ti coôó npưxana na asrôÕyce? 
- la. A re AHTÓH? 
- On nomrẽn ?n1Ôáó sa roðóii. Mi TeÕái ?znáJmH 3Ø€Cb. 
- AÁ ñ 4Tanđ Bac 1d. UÍ IOeMV MbI C AHTÓHOM H© 
BÍ/€ZIMCb HA NOpỐFe? 
- IĨOTOM WTO TbI 01/ôa c?ioÔá Šxaa na apT66yce, 
a OH 0Tnc1ÓÖ0 rrÖó niềm 1ieITKÓM. 


https://tieulun.hopto.org 


[9] IepeBenú Ha BbeTHäảMCKMÏÙI #13BIK € IÔMOIIbIO CJIOBADđ. 
đc 
OiunMnMliCKM© UñTDBI HDOMCXỐ/IHT NIÉẾP€3 Ká?{/TbI© 'I€TEID€ 
TÓJNAa. 'TbïC#HM JIO/[ẾÏT ITDHG33GIOT B TÓPOJ, T1€ HIDOWCXÓ/NT 
fTpBi. Bce #J74yT Hpá3HHIKE. lÏ BOT HACTYyHđ€T HÉPBbHi /€BRBb. 
Jlrónu coÕnpáfOrcf Ha cáMOM ÕOJIbHIÓM CTA/—IÓH€. HH CTOfT 
HA TDHỐÿHAX H CMỐTDWIT TY/1l, OTKý/1â /OJDKHHI BBIÍFTH 
CIIODTCMÉHII. 
VÀ 
Topwúr O.nuwnWiicKMÌ orÓRb. lĨonHwMáeTrcnw 6ê„nbrli 
OJINMIMÏCKHH (Ch/IAT, Hà KOTÓDOM IIHTb KỔJI€H - TOIyØÓe, 
'IỆpHOe€, KpắCHOe, ?⁄ÊJITO€ 1 3e/T6Hoe. B Kả37IOM 
HAIUIOHđ.IbHOM Ch/iắr©€ ©CTb O/LH 3 ŠTHX LIB€TÓB. 


[10] Hurảá. : 
OJIIMIHMIHCEKME MTPBI 


OzmrwIHiCKH€ WTPBI - ỐTO ÕOJIBIIIG CIODTHIBHEI© 
COpeBHOoBáHMa. B Dá3HbIx CTDđHaAX CHIODTCMẾHbI MeWTẩIOT 
Y4ÁCTBOBATb B OumMnWiCKMX WTpAX, IOTOMỸ TO ŠT0 H© 
Ipócro COPEBHOBắHUri, a ÕØouibIifte Ipẩ3HWKN, Hà KOTÓPEI€ 
IIDM€3?3£S©T. MOUIO/IÊ3$b 3 EBDÓNHBI, 3 Ảamm, EC Ácbpmen, M8 
AMÉDMKM , 3 ABCTDä2TMU. 


OImMIICKM€ WTDBI HIDOHCXÓ/RT HẾP€3 Kẳ3TBI© HGTBID€ 
TÓJIA. 'TbïC#rHHM JIO/|ÊÌ IDHG33KGIOT B TÓPOJ, T1€ IDOICXÓNT 
frpkI. Bce z£1yT HDá3/HMK. lÏ BOT HaCTyHä€@T HÉPBBHi I€HE. 
JlHn coÕwpáOTcñ Ha cáMOM ỐOJIbIHIÔM CTA/HÓHG. ÔHH CTOfT 
Hà TDHỐVHAX H CMỐÓTPpWIT TY/1, OTKÝ/I8 1OJU2KHBI BBbIÏiTH 
CHOPTCMỀHHI, Wrpắer Mýabma. Ha cTaTMÓH BLIXÔ/T 
CHOPTCMÉHEI M3 Dá3HbIX CTDpAH MÍtpa. M pncernád Briepe MJIYT 
CHOPTCMỀHEI M3 LpéLu. Á TOTÔM Ha CTAMHỐH©€ HOHE/LI€TCH 
O/qTH W3 CIODTCMÉHOB. Ÿ H€TÓ B DyKáX O:IIMIHICKUIỦ OTÓHE. 
MHóro zgronéïli s DáaHbIix CTDáHaX H€CJI ŠTOT OTÓHb H3 
Tpénwu. A celqác JIÝÿqIIMÏi CIODTCMÉH M3 CTDAHBI, B KOTÓDpOfi 
IpOMCXÓNnT CIHMIIIÏCKH€ WTDBI, HDMHÉC ©GTÓ Hà CTAHMÓH. 
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Topứr OnuwnflicKwl orónb. [lonHwMäeTrcw õềnHifi 
OJINMIMÏCKHH (Ch/IaT, Hà KOTÓPOM IIHTb KỐJI€I - rOIyÕÓ€, 
!I€ẾpHO€, KpắCHOG€, ?£ÊJIrO© H 3©Jt6noe. B Ká?⁄IOM 
HA1IOHỔJIbHOM (/IT© ©CTb O/1H 3 ŠTHX IỊBGTÓB. 


CHOPpTCMHEI ÿyXÓHNHT CO cranMÓna. Ha cJIẾJ7TyIOHIH T€Hb 
HaWqWHáIfOTCØ CODEBHOBđHtrR. CQHÚ TDOZIOJ2KEIOTCRñ HÉCKOJTIbKO 
IHeÏÏ, M BCeT/IỔ B HIX VWỐCTBV€T MHỐTO CIODTCMÉHOB. 
"TưuáBHoe - He HOÕ€/IWTb, TJIđBHO€ - VHÁCTBOBATB`, - TOBODfT 
oố OnwMIHICKWX HTĐAX BO BCỂM MID©. 


TLT]'Chöu và đánh đấu "3/” "'sö:cqti'tể lõi phù Hợn với Hội đúng tiời 
đọc. 
1. To TaKóe OzII„MIWÏCKHMe ỨTDHI? 


Ạ: 1ro copeBHoBắnwn HO aT/IếTW&€. 
B: 'ro dyrÕó.nbHbie coDeBHOBắHwn. 
B: ro Øoermúe cnoprúpHbie copeBHoBắHnri. 
T: tro cnoprứgnbrii npá3/pE. 
2. EaK qácTo IDOMCxónfr O.nwMIIICKM€ WTPBI? 
A: Házxt/nprHi ro/. 
B: Hếpea gả?£nbIe 4 TÓ7A. 
B: êệpea KảxpHIe 2 rô/7a. 
IT: tếpea KátnbIe 5 2IeT. 
3. Éro yqácTByeTr B OJIHIMIHICKHX Wrpax? 
A: Bce 771, KOTÔDBIe XOTT, 
B: HÍ MOHO/BI€ W CTắDBI€. 
B: đJÏiñnm, KOTỐPBIe JOÓÕØT CHODPT. 
T: Mouroxẽz ra EBpórmi, 3 Ásưm, wa ÁbpMKM, 


Lý HH LÍ L1 |L1LÍ BÍ LÍÌLÌ1]|- 


M3 ÂMÉDHMKH , W3 ABCTDđ.IHH. 
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4. IĨoqeMý B Dá3HbIX CTDäđHAX CIODTCMÉHEI MGNTäEVT 
VuáCTB0BaATb B OI1/MIWÏCKMX Wrpax? 
A: IloToMÿ T0 3T0 H€ HIDỐCTO COD€BHOBäHIMR, 


a ØournIrmte T1Dá3/THHKM. L] 
B: IĨOTOMÝ 'TTO OHỨ XOTắT ỐhITb I3BÉCTHbIMU. LÌ 
B: IloroMý !'ITO Ká?K/bBƯi 3 HHX XỐI€T ỐBITb 

IOỐGnWT©zIeM. L] 
Ï: IÏoTOMý WTO OHH JIOỐNT HOJIVHHITb 302IOTBI© 

Mená2m. L] 

9. Kyná IpH€33£6IOT Thicngn J!IO1€bl? 

A: Ha cranrón. L] 
B: B Tpéngo, r7© IDOHCXỐÓJTT HTPBI L] 
B: B rópog, re HpOMCXÓ/[TT UTDEL LÌ 
T: B cnopTứBHbie KJIVỐPIL LÌ 


[12] OrpéTb Ha C/IẾJTY!OITIM© BOITDỐCHI: 


1. Tne coÕwpá!OTcq JHIÓHNH B HẾDBBIl /j1©Hb CTMIIÙÍCKHMX 
up? 

2. Orkýna Hec.I C2IMMIIIÙÍCKM OTÔHb? 

3. LITO MÓ3HO ÿBII€Tb Ha O;TMMIICKOM chlárne? 

4. Korynd HaqMHáäIOTCW CODeBHOBáH1rR? 

5. To rOBopfứr oố OzrMnicKWx WTpax B0 BcẽM Mf†pe? 
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tHNg:. IBEHÁ/THATHIlñ YPÓK 


1. Nói trang phục 


Máđwa. Múma, onepắlcn ðpicrpée, a 
TO TbI OIO3/ắ@LIIb B IIKỐ.TY. 

Muưuua. fÏ ceinác, mẫMa. TỐmbKO MHG 
TDÝ/HO HA/TẾTb IIAJTbTÓÔ. 


[1] Hmrá#ữre. 


1. - đŠaWÊM BbI TaKE KDaACÚBO 01eBáerecb? 
- CerônHn y Hac Béqep. BýeM BbICTYHäTb Hã CIIẾH@. 
Mbi 10/12KHbBI HCHOJIHñTb CBOH HÓBBI©G HÉCHH. 
2. - Jjapáli rolTÊM B Mara3MWHn "O/éz‹1a”. 
- SaueM? 
- MHe Hý?KHO KYHITb IIUIRắK. 
3. - đanÉM Thi Ha/1Ế1 KýPpTKy? Ha ÿý/1imHe TeILIÓ. 
- Ho áø CJTHiTTAJI IIO T€2I€BU3ODY, TO ỐÝýR©T XỐ/IONHO. 
4. - BóBa, CHIM IILIñHY. 


- lloqewý? 
- Ö KÓMHaT€ LIJIITIY HOCHTb H€JIb3d1, 
= (a1?) 
Oj@BắTbCã (H€COđ.) - ONHÉTbCS (COđ.) PB 
MÓNHO 
(wrno?) 
naneTró 
HAjñ@BốTb (?2+COø.) - HAẴñNếTb (COđ.) uunány 
CHHMỐTb (HGCO6đ.) - CHÑTb (COđ.) ráncTykK 
Tý(bỳm 
OwKÚ 
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[2] Điền các dạng chia cần thiết của động từ "cH.urwb, noaÔé†nb, 
o8ém»cz" để hoàn tất bảng dưới đây: 


oaếnyc: |onếqemmcn| |  ¿|onếmere |  —_ 


[3] Điền dạng cần thiết của động từ "œÖeađ7no - «aÔérrb” hoặc 
"G—đTb - CHstme" để hoàn chỉnh những câu sau: 


1. Ceprếli... IaIbTÔ Wí BBIII€JI Hã VJIMITY. 

2. IĨpomrẽn 1027p. Mbi Háwa.1M... TLIAIL 

3. Ilo-wóewy, reÕê Há/7O ... ÝTOT KDáCHhHLii rấJICTyK. OH 
Ố©eHb KDACWBIIH. 

4. BáÕyIIIKA ... O4KU, OHđ XOTẾ2IA HITäTb. 

9. Ÿ HaC BC©Ẵ... TýCĐJIH, KOIZổ BXÓ/[IT B KÔMHATV. 


[4] EaK Tbi IIoCOBÉTYy€IIIb CBOÚM /IDV3biiM? 


1. IIpwnind 3wMá. BbeT H€/äBHO 3HBẾT B POCCỨM H H© 
3Hắ€T, KaâK 3/I©€Cb XỐJIOHHO. 

2. B Kómnare zấpKo, a ÑỐCTH CHHIWT B TẾILIOl KVPDTK©. 

3. JlWna HOII/Iổ B MaTA3WH, a H© 3Há©€T, WTO HA ýJIMIG 
MyjễT 6onbIIÓÏi 710247Đ. 

4. MWnb BOIIEJI B KÓMHATY B 3/MH€M HâTBTÓ. 

9. PeÕãTra coỐnpáä!orcñ HnoïTU Hà KOHIpT B Bouminóii 

TeäTp. 

2. Nói tin tưởng vào di, vào điều gì 


JiéHma. PWra, Tbi ÕbILIá B T€äTD€ C 
BứTopoM? Iipápna? 

Pưưna. Ha. Tbì mne He BÉpHIIb? BoT 
Ốw.IÉTHI. 

Jiéng. Bépro, népo. Í em VBÉD€HA, YITO 
ThI MỸ ÓH@Hb IIOHDäBUI/IACb. 
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[5] Hưuráiïre. 
1. - THI sếpwmr, wro liropb rosopứr mpányry? 
-  ewý Bếp. On BcerHd TOEODIWT IDáBJXy, ñ B ŠTOM 
VBÉD€H. 


2. - Páane Vé IOJIOBWHA C©7IbMÓTO? 
- MózHO BÉDHTb MOÚM WaCắM, OHW BC©THNđ TÓNHO 
1JTVT. 


3. - 3áBTDa y Hac Ổÿ/eT TDỶ/Hañ BCTpÊWaA € KOMáHNOÏ 
wa JWna. 
- Hấno BÉpHTb B CBOU CWJIBI, B IOÔẾHy Hảm©li 
KOMắäHJEL 


4. - Ti D€HIJI IOCTYIIITb B Mỹ3bIKỔ/IbHV1O HLIKÓ/Ty? 
Móz£eT ỐbrTb, ŠTO ðozrbImắn OIr/ỐKa. 
- fl yBÉDeH B CBOỀM D€IIÊHMM. 


5. - ÑaK TEI /JÿMaAeIT, KTO HOõ©//T? 
- ñ ynépen, ro noõeyr Mưnma. 
> 


(koƒ? e1?) | nDÝry, cnosám 
nếp (necos.) (ao no?) B CBOÚ CÚnbi, B noỐény 


nosépwrb (cos.) (, mo... .) ,; WTO OH IDaäB 


OH YBẾỐD€H (a sẽ?) B ấTOM 
OHá yBếpeHa ( ` ) B CBOỀM D@LLIẾHWM 
OHÚ YBÉDHbI Nho xuyyễn ; MTO OH XOĐÓLLWHM ñĐYT 


[6] Sử dụng hành động lời nói vừa học để hoàn chỉnh những lời đối 
thoại dưới đây: 


1. - faKE TbI IýMaeIb, BứT# IDH/IŠT 2TM H€T? 


- OH OÕn3äT€JIbHO HpH/IỆT. fÏ... B ©erÓ OỐ©ẴIHT1ÁHHMH. 
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2. - CKÓPpO ÕŸTVT 3K3áM€RBI, ñ Ôq€Hb BO.IHIDCb. 
- He sonnÿýiicn. Háno... B CBOH CWUIEL 


3. - Cámra TOBODT, 'ITO OH VMÉ€T BOHTWTb 8BTOMOỐMWb. 
- A ñqH©... ©TÔ CJIOBẩM. 


4. - [IlocếnHan 3anáxa CnWHKOM TDýnHaän. MózteT 
ÕbTTb,  eŠ He MOTÝ D€IHTTb. 
- ..., WTO TEI eŠ peIIWID. 


[7] Em sẽ trả lời như thế nào để tỏ rõ ý tin tưởng của mình? 

1. Thi MÔ3©ITTb KÓHHHTb ŠTy DaÕðÓny cerónHa? (TbI CKÓpO 
©ể KÓHHMIIIb, a BDỀM€HIL GII[Ê MHỐTO.) 

2. lĨoqeMýÿ TbI IOCOBÉTOBaAJI ÕDáTy IPpOnIirắTb ©LI D3 
eTÓ /IMKTáẴúT? (Ti ÿBW/GJI B HẺM OITỐKI.) 

3. Ti cqwrá€ITTE, TO IDắBMJIEHO De 3anäwy? (Thì 
pemiáJI eŠ HÉCKOJIbKO pA3.) 

4. aK TbI IÿMA€IIb, OH MÓ?K€T C/IẾ/1ATb, !ITO OỐẴHIảI? 
(Thi B HềM BCer/7ẩ yBÉP€H.) 


PaỐóra Han TếKCTOM 
[8] Pucýnkw noMÔryT TeÕể HIOHITTb 3HAHÉHH€ HÓBBIX T2JIATỐ/IOB: 


TLOỮ11L8LÉTTtb (H€COG.) - TLOỔ1LÍTftb (C0a.) 
OTI1J/CKTrtb (1€CO6.) - OTtCTrttTrto (co6.) 


OH nonnunMáerT (On HÓNHHTI On onycKắer Ơn oIrycTMI 
TONÓP. TOIÚÓP. TOIÓP. TOTÓP. 
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[9] Dùng từ "ố»/%o, ØØem" để nói những sự việc sau đây xảy ra 
trong quá khứ và trong tương lai. 


1. Ha séqepe BceM BÉC€/IO. 

2. MHe wHrTeDpÉCHO CJIÿIHaATb ŠTÿy MỸ3bIK. 

3 Ha Háno HoÏT/ K BDaudý. 

4. OTHV H€OỐXOHÚMO BbICTyHẾTb Ha COỐDắHHH. 
9. Hư y KOTÓ HT ŠTOÏi KHUTM. 


[10] Em cần nhớ rằng khi không dùng với danh từ "sce"” có nghĩa là 
"tất cả mọi người" và "acẽ” có nghĩa là "tất cả mọi thứ, mọi vật". 
Hãy đọc hiểu những ý kiến dưới đây và phản đối theo mẫu: 

A. OØpazớu: - Bce ripUL 1 H€AHỤ. 
- Hem, %rno rrvoiÌ HuWTHÓ 1 1G/M1 1€ 
TipwuuLÈ.h. 
1. Ha ŠTơT BOIDÓC BC@ HDÁáBMJIbHO OTBÉTUL. 
2. Bce ÕðpIm nÓMa. 
3. OH yBfT€JI BCeX. 
4. Ÿ BCex eCTb CJIOBADW. 
9. OHá BCeM paccKaaá.ra oÕ 3TOM. 


B. Oốpgas3éu: - On. scề 3ndem.. 
- Hụ no TrnLÌ Ôn 1ƯU462Ó HC 2HđC†n.. 
1. Bcẽ ÕðpIO Ha CTO.IẺ. 
2. OH BCẺ BaM CKỔ?X€T. 
3. f yBỨ7eI BCẽ. 
4. OHá 3a6bIBắeT OỐO BCỀM. 
9. Ÿ H€TÓ BC ©CTb. 


[11] Hãy đọc và đoán nghĩa các từ mới dựa vào những từ cùng gốc 
đã biết. 


, 
1. B !#ØđHbi€e TÔNbI lÍBÁH ?KM2I © DOJ[TT€JIIMH B ÁHTJTIMH H 
BO ÐpänTqt. MÔ¿z£HO cKa3äTb, WTO ©TÓ HHOCTb 
IPpOoIIIä 3a rpaHUeli. 
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2. Henbaili) đbiYOÔ1fÍTtb 3 nắpKa. Ÿ BBIXOJB CTOfT 
Øourbrrúe coÕá4KM. 

3. Hlecrý1o cñuM(ónrto HaliKÔBCKOTO 1C?(0/HJ(/0 HÉDBBHI 
paa s IlerepÕÿpre. lÍcHo/IHÉéHIW€ HpOW3B€JIÓ HA BCeX 
CÚJIbHO© BIeaTIÉHUW. 

4. To MÉCTO 3ốH#ưmo. ETrÓ TỐ/IbKO WTO 3aH8/IlẢ KaKắØ-TO 
3XéHITHa. 


[12] Huräử. 
TIIOC.IÉ7IHñäã CHM®®ÓHHä 


lĩo kHúae B. XoaoÔkóackozo "7Jom e FAuHU" 


Ilẽrp Ilmef M71 B EJIMHý. OH H@ JIOỐW2I 
Y©3?KáTb W3 CBOeTÓ TÓMa. OH TOBODLT, WTO TỐJIbKO ÿ 
ceÕñ on MÓ?£eTr paÕÓTrarb. Ho s oKrwaðpé 1893 róna eMỹ 
H€OÕXOHMMO Ốb11O IOÊxaTb B llerepðýpr, re HÉếpBbili 
DA3 /1OJTKHHI ỐHTTH CITOJTHÍTb ©TÔ CHMCĐÓHMO. IĨeTpỷ 
Wneuwÿý Hảo ÕbIJIO /HDH3¿UDOBATb ODKÉCTpOM. 

18 ograÕpá ỐbLn konnếpT. Eorxá HajiKÓBcKuf 
TIONBWICH B ODKẾCTPe, B 3á1©e BC© BCTáJ1H. ÔH 3HHT 
CBOŠ MÉCTO H HÓ/H11JI DÿKU. MýabIKa IIlecróii cưM(ĐbÓHMH 
DaCCKđSEIBA/18 JIÓ/[TM O 3XÍ3HW 1IGIOBÉKA: IÔHOCTb, 
IHẾpBEIe Dả0CTM, CHáCTbe JIOỐBỨ, TÓDG H B KOHII€ 
3XW3HW - CM©DTb. Bc€ HƯK©, BC THIII©G 3BVHJIA MỸ3bIKA. 
Bcẽ. ai£ÓóBCKuửi OIryCTMI DýKM. B 3áne ỐpIIO TÚXO. 
HưKkTÔ He BCTA7I C MẾCTA, HITKTÔ H© IIOIHIŠJI K BEIXO/TY - 
TaKỐ€ CÍJIbHO€ BIIEq8TJIỀHH€ IIDOH3BEJỔ Ha BCeX 
MÝabika. liócne Komrépra lIẽrp mm cKaaáx: "Ñ 
HHKOTHỔ Hế ỐbLJI TâAK /OBÓJIeH COỐÓïi, TaK DA, TâK 
CHCT2IMB, WTO C/IẾJ1827I XODỐITV1O B€TIb`. 

tiếpe3 HÉẾCKOZIbKO He HÓCJI© ŠTOTO WCIOJIHẾHWf 
talKÔBcKrwi ýMep. Ha cIếJTyKMIUHÌi 1€Hb B Ta3ÉTaX 
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1wcäM: “Em pqepá, 143£© HÓ3HNHO BÉq€DOM, HHUKTÔ H€ 
XOTẾJI BÉDHTb, 'ITO OH ÿyMDT. ÔH ÕBIJI Ố/I3KHIM, DO/HEIM 
K£31Ol CeMbé, scewý IlerepÕÿpry, nceä Poccim”. 

Henaexó or MockpiHt, B lJINHÝ, B TÓMG, T/I© ?KIUI 
M paBóramn Ilẽrp JInbefq, ñaxốnHTcn Myaéñi HalïKÓBKOTO. 
Tyná IpIIE33KáIOT JIÓJH 3 Dắ3HBIX TODOHỐB H H3 
páank cTrpan. llếpe7 HỐMOM CTOWT HắMNHTHHK 
WalKÓBCKOMV. 


llềmp MH.x»ú% Baném. ưữw&óacxozo "JleốcÔứnoe óaepo” 
NqatKÓ8CKut 


[13] Tìm trơng bài đọc các câu có đại từ sec (ncề, sce) không 
dùng với danh từ và dịch sang tiếng Việt. 


[14] Orgérb Ha BOIpỐCEI: 


1. aKóe npowasenénwue narmmcád HaliKỐBCKHH B KOHHI€ 
CBOẾÏi 3H3HLI? 

2. O nẽM pacckásbIBaer IIlecrán cwuM(ĐỐHU 
WajiKógcKoro? 

3. KaKÓe BIewqaT.IÉHH© IIDOWH3B€.iä 51a CHM(CĐÓHHH, KOTHẩ 
eẽ WcToyTHđTM B IếpBkili pa3? 

4. UĨTO ITMCäJTH Ta8ÉTbl, KOTlá ÿÝM€PĐ KOMTIOSUTOP? 

5. Tne Haxópnwrca Myséử HaltóBKoro? 
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CØa¿ z3 ` TPHHÁ IHATBIl YPÓK 


1. Nói bột, tắt cói gì 


Óa2+. AHnpél, yz‹€ TeMHÓ. fÏ He 
MOTỷ wIHTáTb. BK2UHOSLUI, 
IIO2<ánylicra, CBéT, 

Anôpéũ. Xoporró, OTNHý MMHHTY. 

Óan. —° Cnacúố6o. 


lIémas. Ÿ neBä õomwr ronopá? 

Mduuda. /Ía, neMHÔro. 

lIém.s. MôweT ÕbITb, 1 BBIKJHOWV 
T€IeB113op? 

Mduua. Hier. Cnênal, no›£áJylcra, 
THII© 3BVK T€JI€BH3ODpa. 

liếm. XXopomó. 


[1] Hưrả#re. 
1. - PỨTa, y MeHđ HỒBHIÍ 7UICK. 
- TbI KyIm1a? 
- Ja. ToBopiir, TO OH Óq€Hb WHT€pÉCHbHf. XÓqeIITb 
TIOC.IÿIIATb? 
- Ronéwno. BKurorfi 1ICK-HU16Ïf©P. 
Mai ÕýneM C2Tÿ1IATE. 
2. - WÓJig, (HJIbM KÓHHMJTICS. Thĩ XỐNGIIb CMOTĐẾTb 
xá.mIne? 
- tro Õÿ/eTr? 
- ÑoHIÉPT XY/1Ó2€CTBeHHOÌ CaMO/IÉHT€/IbHOCTLL 
- HerT. ï ỐốzmImme ne xotwrý. BhTKJTIOWH T€IeBW3OD. 
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3. - MáMa, CVH Vy2KỀ TOTÓB. To eIliể Há/7D CJIJIATbB? 
- BóaIbIie Hư€ITÔ. 
- XopoIró, máMa. fÏ BbIKJIOWY H/ITV 1 MhI ỐÿI€M 
Ý2‡MHATb. 


4. - Jlan, y TeÕïñ B KÓMHAT€ Ô"I€Hb ?KấDKO. 
- Heyzxếnw? A ø y3 OTKPDEIJIA OKHÓ. 
- ÊCJI MÓ3HO, BKJHOHÍ BEHTUJIắTOD. 
- Eonềwno. ñ erõ celqác BK,IIOWNÿ. 


5. - Mámria, TO Thi nẾJIaeTmib? 
- fÏ r1á3šy TBOŠ IIäTbe. 
- He aaÕŸpnb BBIK.IBOIIWTb VLIOT, KOTHỔ 3AKÔHHHIP. 
- Xopormó, máMa. 


ƒ=h ro? 

BK/IOHáTb (eco04) T€7I6€B/3OD 
BKJIOHWTb (co0đ.) CB@T 

BblIKIIOHắTb (1#eco8) nnwrý (rá3osgyk©) 
BbiK/IFOMMTb (C08) XOHOHúnbHMK 


[2] Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời câu hỏi được đặt ra. 


, š ˆ 
1. IWiropb XỐN@T 3HATb, @CTb JI ÿ H€TÔ 8JIeKTDÓHHO€ 
IMCbMÓ. ỞTO OH /IÓ.I2K€H C/IẾJ1ATb? 


2. Ilảna xóqeT CMOTpÉTb IporpäMMV "BpÉMñ” TO 
Te7IeBW3opy. To on cKả?w#eT /ÓqKe? 


3. BáÕØynma neanopópa. B KÓMHaT€ XỐÔ/IOHTHO, a 
KOHTMIMOHẾp paÕØóraeTr. ro MáMa CKá¿©T náne? 


4. Jiếna npwIná € pbinKa. QHá XÓeT TOTÔBHTb OÕ7 Ha 
11wTẾ. LTĨTO OHđ CKổ?K@T CeCTpé? 
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[3] Dùng những cặp động từ ”“4K/104đ†rLtb - 61/LO0TTb, 
8bL1/UO4đTfb - GbÍK/1Oowu1ne” để trả lời câu hỏi. 


Ÿzxz€ nỗanHo, a Annpél em 
3anwMắerca. ro cká›£er MámMa? 


Bépa xÓweT CJIÿIIATb HỐBbIÏ TeKCT 
IO MarHwrro(bÓny. 
no ckáz£yT el peÕñTra? 


CerónHn In T0OJI2KHá TOTÓBHTb 
sáBTpak. Hro oHá celinác né/aeTr? 


Tẽra /Jláma paccênHHaä téHHnna. 
tỊTO oHá 3aỐbIJa CHÉẾJIATb? 


Muuua. 3lÊng, so CKÓJIbKO TbI BCTAEHIb 
Ká?XJNHIÏ JeHb? Páno? 

JW(éHma.  Tía. Ï HDWBBIK DắHO BCTABắTEb H 
XÊ.1aTb 3aDfñTKV. 
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Kóaa. JjÏan, reÕế xómonHO B MocKBé? 

Jlau. — He Ônenb, #1 y3 HeMHÓTO 
IPBkaA K DýCCKOl 3MMÉ. 

Kóas. Te6é Háno TeImÓ ONeBáTbca. 


BE RALuiS |) Y TS 

[4] ưrá#ire. 

1. - IoBopá#T, ÿy Bac HÓBaø# ywufre/IbHHma. Qná ÓqdeHb 
cTrpórasw? 


- Ja, crpóran, no nóõpaa. Mbi IOCTeHéHHo 
IIDMBHIKä©M K H€Ï. 


2. - Mbi KyHILIH MắJIEHbKYIO CHMIIATWQHYEO COBáKV. 
OHá nac eItể ÕOUTCH W H© IbÉT, H© ©CT. 
- Hưweró. Hépea HneÉJO OHđ K BAM IIDHIBBIKH©T. 


3. - Moá MáMa H€ HTOBÔJIbHa ĐDáTOM. 
- HoqeMỷý? 
- Ÿ H€TÔ IDIHBbïHKA KYĐUTb B KÓMHAT©. 


4. - Tóain, reÕØé qali W1 Kó(be? 
- Taji, noz£á.mylicra. IĨO IDHBbTIK€ #1 IbIO tiajÏi HỐCJI€ 
oBéma. 


> tro nénaTbf 
BCTaBắTb DáHO 


3aHMMáTbCñ HÓHbiO 
IDMBbIKắTb (necoa.) 


IPMBbBÍKHYTb (cos.) K KOAýŸ K q@AAýŸ 


K HÓBOÌ YHT@NbHMLI©. 
K DÝCCKOMY MOPÓ3Yy. 


Y nényuiKu HĐMBbidkK8 nựTe daji no yTpáM. 


[lo nDwBbÍdt@ nényLuka nhếT dal no yTpáM. 
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[5] Dùng "mpwmbiKáTb, IDHBEIKHYVTb"” Và "TIDMBBIHKA, HO 
IpwBbTake" để truyền đạt lại ý của những câu được gạch đưới. 
1. Moil ðpar BC€THđ JIO3KITTCH CIATb HÓ3/HO. ÔH JUIÓỐMT 
pa6óTraTrb HÓNbIO. HHKTỔ eMỹỸ H6 MeLiắáeT, 
2. Moii nDyr zBÈT B POCCUIH MHÔTO JI€T. T€eIÉDb OH y2Ê 
H@ ÕOWTCä MOpÓ23a. QH XOpOIIÔ KaTá©TCñ Ha JIhÌ?AX H 
Ha KOHbKäX. 


3. TÝCCKIIM ITD?KGHéDAM HĐẩBHTCW Bb@€THäMCKañ KÝXHW. 
Omft c ÕO/TbIIIIM Y/1OBÔJIbCTBIHEM 67T Bb©€THäMCKUIi CVTI 
M Õ/HHHUM. 

4. ] T +, , La «+ 6 , ƒ 
HÉCKO/IbKO acÓBE. [ÏoŠTOMYV OH CỨUTbHBIÏi II 3T1OĐÓBEIÙ 
!I©JIOBÉK. 


[8] IÉar TEI xýMaeIn, 
a) 'ITO OHII IDWBBIKJI /ẾJIATb? 
6) KaKán HDHBBbIIKA ÿ HHX? 
B) !ITO OHIH /IÊJIAIOT HO HIDHBEIdKe€? 


Bóna mrÓỐWT CMOTĐÉTb T€JIeBU3OD W 
BCeTNä HÓ3/HO JIO£WTCH CHATE. 
YTDPOM OH H€ MÓ3£€T DäHO BCT8BäTE. 


HWna ỐqeHb JIOÓÕMT 2IITEDATVPY. 
Oná oÕnI4HO qIIrắ@T CBOH 
JIOÔWMEI© KHHTH /IO HÓ3/H€Ï HÓNH. 


]Hãnm Wipắn wú Ceprél He Éa7nwT Ha 

, , *, + 
TDO2Ir16lỐốyce. OHH JIOỐØT XO/HWTb 
IeIITKÓM Ha DaÕÓTy. 
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Paốóra Han Tế£CTOM 
[7] Đọc và dịch ra tiếng Việt những câu dưới đây. Chú ý nghĩa và 
cách dùng động từ "pa6órarb" với giới từ "ma" cách 6. 


Lá *, 

2TO aBTOMOÔHMIb. 

OH paBóTraeTr Ha ỐGH23IHe. 
JTbiIM 3ATpä32Hđ©T BÓ3/1yX. 


TO 2JIeKTDOMOỐVD. 


On paÕóraer Ha KKyMY/LñTOpaX. 
'3na MaIII/Ha He 3aTDW3Hi€T 


BÓ3Jyx. 


[8] Em sẽ cấu tạo từ mới thế nào nếu như những vật dụng dưới đây 
dùng điện. 
OỐpaaớu: aBTOMOỐWIIb - 3JIeKTĐOMOỐWb. 
[ImTá, yTEÓT, HáÏHHMK, 3BOHÓK, JIắMTHA, MOTÓP. 


[9] tư„rá# 
ABTOMOBI1IE - TÓPOJ - HEJIOBÉK 


B Mockgpẻ B HaCHỈ II TIO ý THAM HBỨTaIOTCđ 
'4€TbIDCCTa TBICữ MaIITH OZHOBDEMEHO. tỘTO, K CHÁCTBIO, 
MÉHBIII, HỀM B /IDVTWX TOPpO/ắX MITpA, KaK Hkm-ff6pr, 
IlapU2 1n TÓKLO. C©TÓ/THỊ 8BTOMOỐMJI€f ỐỐJTbII©, -GM 
Bwepá. épe3 HẾCKOJTEKO JIẾT W%X ỐŸ©€T B HÉẾCKOJIbKO DA3 
6Ó.nbIIIie, eM CeTÔJHH. 


ABToOMOÔWM ÔqeHb 3aTpW3HfTOT BÓ37yx. O6 Š5T0M 
celinắc MHÓTO IITHITYT Tâ3ÉTEI WI 34YDHắđ.JIBI BCerÓ MWpa. orpná 
MAIIH ỐbLIO MẫJIO, 2TO HỆ ỐBLJIO OIáCHO. À CeldáC OT /hiMA 
IIOTHỐổ!OT I[BGTEI Mi JICTbăi Hà /I©DÉBbdrx, ỐO/I€tOT JHÓH. Họ 
Ố©Ẵ3 aBTOMOỐWIH GJIOBÉK ÿ3XÉ H© MÔ3K€T ?ITTb. (ŠHÁNHT, 
HỶ3⁄©H IDYTÓÏ aBTOMOỐWUIb, '(CTbLfi, Ố©Ẵ3 7BIMA. 
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YdqẽHbIe 1aBHÓ 3aHHMáIOTCH ŠTMWM BOIDÓCOM. OHl 
IOCTDÔWL.IH HÓBbHi ABTOMOỐWJIb - ŠTO 3JI€KRTDOMOỐML.Ib. Ha eró 
KDEHII CỐU/IHGITHBIÏ CB€T HID©BDAIHIä@GTCi B 2/ICKTDUHCTEO. 
27IeKTĐOMOỐHWJIb DaỐØÓTa©T Hã aKKVMYV/ITTODAX M H€ 
3aTDpH3HfñET BÓ3/yX. HH MÓ3€T HDOÉXaTb y?Ké ÕỐ/IbIIe cTa 
KW2IOMẾTDpOE. Ê3/I#T TaKÚ© 3/IeKTDpOMOỐWL.IM HO HắIHIM 
Ý2IMHAM 1i H© 3ATDH3HIIOT BÓ3/T[YX. 


Mhi He 3aHắ©M, OCTỔHYTCñI JI B Ốý/TYLI©M ABTOMOỐWLH, 
KOTÓPpbI© DaAÕÓTaIOT Ha Ố©ẴH3/H€, MJIM JIJTM ỐÝ/TYT Ê3NHTb 
TỐJIbKO Ha 3JIeKTDOMOỐMWIdX. Ho Mbi 3Hä€M O/HÓ: 3đBTDA Hà 
HÁIIMWX ÿ3IHAX BÓ3/AyX ỐÝH€T HƯTH, I€M C©TÓJHHH. 


[l0] Ha#x B TẾKCT€ OTBÉTbI HA CJIẾJ[Y1OIIM© BOIĐỐCEI. 
1. B KaKỨx r0OpOnẩX MUA Ô€Hb MHÓITO âBTOMAHIH? 
2. tro 6óbIrre BCeTÓ 3arDØã3Hi€T ÝýJTNHI ÕOJTbITX 
Toponón? 
3. Orqeró HIoTHỐáIOT IB€TBI H JIICTbØW HA /€DÉBbnx? 
4. TaKÓli aBTOMOỐWLIb Hÿ2K€H !I©JIOBÉKRY B ỐŸTyII€M? 
IIoqewý? 
8. EaKỨM BOIDỐCOM ABHÔ 3AHUHMäIOTCH VdẽHbhie? 
6. Ha qềM paðÓTaeT aBTOMOỐWIb W 3JIeKTDOMOỐWLIb? 
7. tlno ÕÝpneT, ÉéCJIH JIHÓ/H 37T TỐJIbKO Hà 
9/IeK£TDOMOỐWI8X? 
[11] Tìm những câu có nội dung không đúng với bài đọc và sửa lại 
cho chính xác. 
1. áz£pnnIÏi neHb € yTpá I0 ÿýJymaM MockBbi 
O/7HOBDpeMÉHHO EWrarorca 400.000 a1. 
2. ABTOMOỐMIefi B ÕO/IbIIUX TODOHắỐX CTAHỐBHTCf 
MÉHEII© 1 MỆHHITI©. 
3. YdẽHble CÓ3/IAJWM HỒBbHi aBTOMOỐWIb, KOTÓDBIÙ 
paÕóraeTr Ha aKKYMYLñTOpAX. 
4. tlenOBÉK MÓ3X©T 31Tb Õ@3 ABTOMOỐMLIN, ÿ H€TÔ ©CTb 
B©JIOCMHÉT.. 
9. (34BTDpa Ha ÿJIHH8X BÓ3JÿyX ÕŸH€T HH, 1M C€TÓJHR. 
[12] IlepecKazx¿ú TeKCT CBOWMIM CJIOBäMH. 
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'NETBIPHAJIATHIïÏ YPÓKE 


1. Nói thi cử 


Jiéna. BứKTOP, ThI C1aABáI 0K3áđM€H 
IO DỰCCKOMY #3bBIKý? 

Búkmop. Ha, ä cnapắ1. 

J]iéng.. Hy Hi KâK, C/1A11? 

Búxmop. Ð Pmề ne anám. P€aVJETắT 
ÕØýner 'iếpe3 HãaTb H©Ìi. 


[1] Hmrádre. 


1. - Wóan, anảeImb, re Hưna? 
- B Knácce. OHá celqác claŠT 2K3áM€H IIO WCTÔDMM. 
- EaK Tbi /JÝMA@IIb, OHá CHIACT ŠTOT 2K3áM€H Hà 
OTUIHHO? 
- EOHÉWHO. C}TO ©ẽ JIOỐWMEIÏ ID€/TMÉT. 


2. - JlaH, KOIHổ ÿ BAC IIKÔJIbHHKUH CJIAIT 3K3ểMGHEI? 
- Ÿ HAC HIKÓUIbHIKW OỐBIqHO CHIAIÓT 2K3M€HbI B Mắ€. 


3. - PeÕára, KYy/á BbI IOÉ7eTe IÓCJIe ŠT0r0 ä3aqŠTa? 
- EicTM C7AHWM ©TÓ, MbIl HOÉT€M HA 8KCKWPCHIO B 
Cankr-llerepÕÝpr. 


4. - Bópa, ỐoI0Cb, WTO 34BTDpA ñ H© CIAM MATeMäTMK. 
- HÝMa1, WTO TbI C7IAHIb OỐä3áT€2IbHO. Be/ib TbI MHỐTO 
M CCDbE3HO 3âHITMáJICä. 
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> 23áM€@H OTnWMHO 
CRRBETE ÍNePo6,) 3au€T Ha 


cạn jcos¿ PÝCCHKMl ñ83bÏK nñ8TÊpKY 


[2] Điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của động từ "cxaBáTb " và 
"cna7rb " để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 


1. - Cneruána, noqeMý Ôn He noÉéxa.ra € HắMM Hà 
o2KcKýpcrao? 
- OHá HOJ2KHä.... 3K3áMGH. 
- Ho oná..... Ha IDÓHLIOÏi He7ế-1e. 
- Jla, OHá.... 2K3ốmM€H HO JH7Tr€DATVD€, HO H@..... 


2. - TO BEI /IẾJIAJTH ÝTPOM, peÕ#ira? 
- CerônHñ BC ýTĐO Mbl.... (D3MKYV W XIMUIO B 
IIKÔLIe. 


3. - LĨễTp, IoqeMý TaK TƯXO B KJlácce©? 
- 3HáeIIrb, celáC yq©HMKUW..... 2K3áMH. 


[3] Sử dụng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi sau: 


1. - ro Tbi Ốÿ/1eIIrb /IŠJ1ATb B HTTHUIAy? 

(Ho pacrucáHwto y TeÕáï ỐŸTeT 9£3áM€H IIO ỐMO/IỐTHM 
B ŠTOT /I€Hb.) 

2. - ÍTO TbI OTBÉTHIIIb, ÉCJH1 TeÕñï CHpẩIIHBAIOT, KOIHổ ÿ 
IIKÓJIbHMKOB /I€BITTOTO KJIÄCCa 2K3ãM€GHEkI Kẩ?/TBIÙi 
ron? 

(Thi 2nắeIib, !ITO OỐET4HO ÿ HHUX 3K3áM€RHbI Hà 
IOCÉnHeli nenéJie Mắn.) 

3. - TO Thĩ CKẩ?{©TIIb, ÉCJIH HA 2K3áM€H€ TBOÏ IDYT 
ỐqeHb XODOIHÔ OTBÉTM¿I HA BC© BOHDÓCBI 1i ÿHWT€JIb 
IOCTắBM.I MỸ OTJIHHVIO OTMÉTK? 
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2. Nói chuyển động lên hoặc xuống 


Onéz. Cepẽza, TbI CT0 XỐ/MITbE B 
TỐpHI? 

Cepẽzca. /a, 1ắcTo XO3KW JIẾTOM. 

OAé¿. CKA?KU, WTO TDY/HÉ©G: 
IOHHHMắTbCñ Í1H CIyCKáTbCñ? 

Cepẽzca. TĨo-móeMy, TDYHẾ€ HO/IHHMắTbECH. 

Oxé¿. A 1, HAaOỐODpỐT, nÿMA1O, !ITO 


CIYCKẾTbCñ TDY/THÉ©. 


[4] Hưráở. 


AHTÓH HT BBeDX. áTng UWJIŠT BHHä. 
OH nonHrrMắ€TCH IO Oná cycKáeTcn no 
ễ JIÉCTHIIL©. 


JlÉBOtIKH TÓ?© IIOTHHMáäIOTCñ A MắT:WWKH CIIYCKắIOTCH 
BB€DX, HO OHỨ HO/IHHMäIOTCSH BHH3, HO IO 8CK8/IđTODY. 
Ha „I4ŒTe. 
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"%* - nonHwMáTbCg (%ecos.) 
ñORHắTbcs (cose.) Ha núc(bre 
ro nếcTHMLIe 


CñIyCKắTbcC8 (%eCo06.) | no scwanáropy 
CIYCTWTb€ã8 (coa.) 


[5l Truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách thay thế những 
động từ được gạch dưới. 
1. - JÉBOHKH, IO©MỸ Bbl UMUIẺT€ BHI3 IIEIIKÓM? 
- lloroMý wTrO J(bT He pa6ÓTa€T. 
2. - Ilocworpúl [ĨoqeMYý MaIIWHa TaK MẾ/IeHHO é7eT? 
- đHáeITTb, OHä ÊH1€T BBeDX. 
ở. - TYyPpWCThI C TDV/TÔM TIO/IHHMẩđJTMHCb Hã BGDITT/HY? 
- la, eM BBIIIE OHỨ HOHIHHMẩLIICb, TM TDV/IHÉ€ IIM 
ÕbIIO nBIHắTb. 


[6] a. Ero éner 6ðicrpée? Iloqewý? 


Ih/ ì 
h \ 
: { 
MN= 
[II 
ỳ L 
IỆ 
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[7] 1. Hpowwrắl w cKa?£U, re BCe BCTDÉTØTCW? 
AHTÓH CITÝCTHTCH C /I€BITTOTO Ø2T8?Xá Ha TDẾTHỦI. 
Béếpa II0THÚM€GTCĂñ HO JẾCTHIIIG Hà TDẾTHỦI 2Tđ3%.. 
f nonmuMÝck Ha TDẾTHÈ 2Tổ3 HO 2CKa.TđTODV. 


Ceprél wu Hưmna cnÿýcraTrcw Ha JInbre Ha IiecTóii 
ĐT8?, a HIOTÓM - Ha TDẾTHÙI. 


Jliễna noïêr sBepx Ha TDẾTHỈỦi 2Tá2. 
A HIẾTII HOỐ€TVT BHII3 Hà TDẾTHửi 2T3K HO JIẾCTHHILI©. 


2. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của các động từ 
"HO/IHñTbCä” và "CITIYCTWTbCR”. 


IOHHñTbCä (C08. CIyCTHTbCñ (C0đ. 
IIOTHHM€IIbCä 


, 


I1IOTHHMCT€Cb 


_j. —_ _ cmymýcb _ 
_— ___- 
on/onjá | | — 
[Mu | | CmýcmMcn — 
mxw E-............ 
| onú _ _ 


PaỐØóra Ha] TẾKCTOM 


[8] A. Đọc các câu sau, chú ý đạng đặc biệt của danh từ "néTw” và 
"ôn" ở cách 5 số nhiều. 


1. Moá cecrbá ÓqeHb JIÓỐWT 3âAHHMắTbCäH C Ô@Tb.M1U. 
2. lo BeqeDáM OHW CO CBOMH /ITbMU TYJIIOT B HäDKe. 


3. Buepá  KiÿỐc ỐbILIá BCTĐỀHa C IHT€DÉCHbIMH 
4UOÔb.M1. 


4. Mbi IO3HAKÔÓMLIIMCb C ỐTIMH W3BÉCTHbIMH JIO/TbMH Hã 
BÉwqepe. 
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B. Các danh từ "KpeCTrbãäHWH " và "rpa2£1aHWn " có dạng đặc 
biệt ở các cách số nhiều. Đọc các câu dưới đây em sẽ biết rõ 
điều này. 

1. pecmuzne paÕÖTatoT © VTpẩ 0 BÉqepa B HÓ1e. 

2. IIwcäTe2Ib ODT8HWHäOBđ.I IIKÓJTY p1 1€TÉÌÏ &D€CTnbẻÉH. 

3. BứkKTOp JIOỐWT Da3TOBắDWMBATb C€ KD€CTHtbzZfHG.Ma. 

4. Ipú2cÔdue, 3necb H©€Ib3fi I©€DeXO/UTb. 

5. MưIUI—UIOHÉP IOMOráeT ZDđ2CÖgn#0 1eDeliTH ýJIHHV. 


[9Ø] Trong tiếng Nga có một số từ được ghép từ hai từ khác nhau. 
Những câu đưới đây sẽ giúp em hiểu nghĩa các từ đó. 

1. JByXaTá?KHbLIli TOM - ŠTO /OM, B KOTỐDOM /IBâ 3TA?Ká. 

2. TpŠxKÓMHaTHañ KBADTEDAa - ŠTO KBADTÚPaA, B KOTÓDOl 
@CTb TDH KỐMH8THI. 

3. JJẰẴCHTHJIÊTHữH /ÊBOIKR - 3TO TÊBOKA, KOTÔÓDOfñi 
HÉCHTb JI€T, 

4. IĨnTHMéCqwHbIl DeÕỐ€HOK - T0 DeÕŠHOK, KOTÔDOMYV 
IIHTb MÉC¡TI@B. 


[10] A. Dùng cách nói khác để diễn đạt lại nội dung những từ được 
gạch dưới. 


1. Ha BÉq€p€ BBICTyT1á.Ta I€BHTUUICTH8ñ JÉBO1Ka. 
2. Ÿ MOÉÍ CĐCTPbI LI©CTHMÉCñ4Hbili peÕŠHOK. 


B. Dựa vào những gợi ý cho trong ngoặc để trả lời các câu hỏi 
sau: 


1= K8KÓM /IÓMG ?⁄IBET MaKcHM? 
(2T0 HTOM, B KOTÓPOM "TPM 2rasxcá.) 

2. - Eaký1o KBapTÚpY OHI IIOJIYHUIM H©IÁBHO? 
(Ốro KBapTIPA, B KOTÓPGOÏi eCTb O/IHả TOCTHHA1, /IB€ 
CHảJIbHM, OHHá CTOJIÓBAH.) 
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[1L] Huráủ. 
iCHAñ IOJIIHA 


Jles Hwko.nắáeBrrq To.ncrói - B€JIWKHÙ DÝCCKHH HWHCắT€+IE. 
OH poxn#ica 5s 1828 royý B fcmoii IĨouáne. On 31 M B 
Ilerep6Øýpre, b5 Mockpé, w na aBKáäe, HO ©eTÔ 7OM Bcernd 
ỐnLn B fcHofi Ilo#ne. OH IOCTOäHHO BO3BpaIrtá.Tci CIOnả, B 
CBOU ;IOÔIMLI© MeCTá. t371©Cb OH HanWCáI Ố0JIbIT© pOMáH1I 
"Bolná w MMP”, "ẨXHnHa EapéHnwma", HỐB€CTW I1 DACCKắ”3bL 


Cépxmue ficnoñi TlonánH - 6ềzmrfi IPpOCTÓÌ IBVXST47KHEII 
IOM. 3a TỐMOM HAPK, KOTÓPbHi TaK JIOỐWI To/icrôii. B cBoŠM 
nÓM© djleB HHKOJlắ©€BMW 3aHUMắJICñ C KDCTbITHCKHMMI /©TbMỨ. 
TaM ÕbIIlổ HIKỐ¿Ta, T/IE OH VI 1€ẴTÉÌÍ KDECTbáä1H. A DñHOM C 
IỐMOM BbICÓKO€ /IẾD€BO, HOZ KOTÓDBIM JjleB HwKoiắeBMm 
OT/7IBIXäJI, DA3TOBắDMBAI C KDeCTbfHAMM. 


BxónHM B HIOM ... CTADUHHBI© HâCBI HA/I JIÊCTHEHI€Í, ITO 
KOTÓpOïi cryckácw Tourcróii, scrpewáJr rocréii. BoumInáän 
KÔMHATA, T7© IIO Be1eDäM coỐupá.Tacb BCñ CeMbdi. Ha creHáx 
HOPTPÉTEI JILH. Tozrcrôro, eró ĐOHEIX. ÔTM HODTĐÉTRI 
Hanwcắw JlýIime DÿCcKH© Xy1Ó3KHHKH LTH. paMcKóñ, 
UL.E. Pénwm. C noprpéra II.H. EpawcKỐTO CMÓTDHT HA HAC 
'TozICTÓÏ OTKPHITEIM, ÝMHPIM, BHHMắTGJTbHBIM B3T/I7OM. 


TeHuämòHoe TBỐPpw©CTEO JÍbBa TOJICTỐTO BJHLI©T Hà 
MIMDOBÝTO JITeDATVDV. Eró 3pám "3épKaJIOM DÝCCKOÈ 
D€BOIOIDM." 


cmaam Ilon#ia cTả/1a TOCVYTäDCTBeHHbIM My3éeM c 1921. 


[12] Chọn câu trả lời đúng với nội dung bài đọc. 
1. mo Jles Hnkouáepwuw Toucróji? 
a. OH DÝCCKMỦi nOáT. 
6. ÔOH DpÝccKHii XYÓ?KHMH. 
B. H BJIKHỨÍ DỨCCKHÏ IIMCÁT€Ub. 
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2. Tne IocToiiHHO 31T JleB ToncTóli? 
a. B MockEé. 
. Ha EanKáae. 
B. B flcHoii Ilo/rắne. 


3. Jun Koró JL. Tourcróïli opraHH3OBá.I IIKÔ.IYy? 
a. J[In B3pÓC.IBIX. 
õ. Jun KpecTbứH. 
B. J1 IETÉÏ KDECTbH. 


[13] OrnéTb Ha C/IẾ7Ty1OI1© BOHDỐCEL. 


1. ro mi anáernb o fcnoli Iĩonáne? 

2. ro Tpi 3HáeInb ö JT.H. ToacróM? 

3. TO MỐ3KHO VBU/I©Tb B /IÓMG, T76 M21 JLH. TocTróli? 
4. ÉTO HapMCOBäJI IODTPÉTbI TOJICTÓTO M eTÔ DO/HbIX? 
5. Ero rakfe HH. KpaMcKóïi w LI.E. Pénwm? 


[14] IlepecKazx£Ú TeKCT CBOWMIT CJIOBđMH. 
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(/8a¡ 15 
—_Ớn tập 
I. Nội dung giao tiếp 


Qua các bài 11, 12, 13, 14 em lại học thêm được cách thực hiện 
các hành động lời nói sau: 


s. \ /¿⁄ 


ITHÁJTTHIATBIÙ YPÓK 


1. Cẩm ai làm gì 

2. Nói ai thích gì (thích làm gì) hơn 
3. Nói trang phục 

4. Nói tin tưởng vào ai, vào điều gì 


3. Nói bật, tắt cái gì 

ó. Nói ai quen làm gì, quen với cái gì 
7. Nói thi cử 

8. Nói chuyển động lên hoặc xuống 


rm 


[1] Orsnérb Ha BOHIPÓCI: 

1. ÑoMý *ITO 3anDeIIä€T /ẾJ1ATb OTẾI, KOT/Ổ OH TOBODIT 
cbiny: "Mẩ/TeHbKUM TM HGJIb3f KATđTbCñ Hã 
MOTOII/KJe"? 

2. TĨTO MÓ?3KHO CKa3ắTb O DO/IWIr€JIRX BUIKTODA, ÉCJIH OH 
ckasám: "MoW po/wreJn JiÓÕnäT TeäTĐ ỐỐIbHI©, 1M 
KMHÓ ”? 

3. EaK TbI IoOcoBÊTryeIb JlếHe, KOTHáđ BỨU/IMIIb, TO OHđ 
Ky1ã-HHỐY/Eb XÓH€T HOÏTH, a H@ 3Hắ©T, ITO Hà ŸJHHI6 
MT ỐOJTbIIÓÏÍ 1O34/b? 

4. Thi DerriáJI 3a/1áWÿ HÉCKOJTbKO DA3 1í CIHTđ€ITTb, 1TO 
IpắáBM.IbHD eẽ pernrI. ÊaK TbI CKä3&€IIIb 0Ố 3TOM? 
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5. TO TbBI CKäd3£©IIb ỐDáTYy, ÉCJIH TeÕể XÓJIOHHO, â B 
KÓMHaAT€© KOH/UIHIMOHẾp paðóraer? 

6. Mummb 3rBET B POCCHUH MHỐTO JI€T. TeHẾDb OH y3 H€ 
oWrcñ MOPÓ3a. LĨTO MÔ?3⁄HO CKa3äTb 0 Mine? 

7. ÑK TH OTBÉTHIITb DO/U†T€JIIM O D€3YJIbTđT© CBOWX 
ĐK3áđMEHOB, ÉCJIW TbI OTJIINHO OTBÉTHJI HA BCG 
BOITDÓCHI M Ó1€Hb XODOIIÔÓ D€HHJI BC© 3anấwH? 

8. Thị r6 BBICOKEO Hã C©/bMÓM 9182. TO Tỉ 
IÔI?K€H /Ế.IATb Kđ?X/TBIÏ N€Hb, KOTZỔ IDHe33ä€ILIE W3 
IIKÔ.IbI? 


[2] ro na ýzrưme 3aIrpert!OT (H€JIb3ã1) 2TM DaA3p€LIäFOT 
(MÓ?£HO) xÉJ1aTb? 


1. liepe+xoÔro t/.LWW1 TìO TLO3é/MHO/Ụ TiepexóÔd 


2. ÉaÔwmb ta KĐÁCHbLĂ 1aem 

j. JÍzÐđTítb 6 /M 

4. É2ÔU1m› 1Œ MGUUÍH€ 1Í. MOTROWIXAe € Ốotpuuớũ 
CWÓDOCTTb10 


3. FJụ.LTrtb 1O TpOTnđDỤ 


[3] Dùng các cách nói về trang phục khác nhau (tk oÖe6đrnwbc+s, 6 
%Ö/M 2OÔ1Ttb, 4TO HOCITftb, O0 HaÔÉTnb tíu cH#m ...) để 
hoàn tất lời kể dưới đây: 

CerónHnn BocKpecénbe. Bce 0T/bxá!OT, HOŠTOMV 
HHKTÔ H© ÔJ2K€H ... DAÕÓHHỈi KOCTIÓM ILIW LIKỐJIbHV1TO 
qópwy. Wárw rOTrÓBa HOÈTW B KJIVỐ .... CBÉT/IOM 
KDACÚBOM ILIáTbe. BO/IÔ/IH D€HHI MỐ/JHO... , CeTÓ/HH 
OH ÕŸ€T B TOCTñX ÿ HÓBOÏi HOHTDVTH. À ÿ HắñNbI II MắMBI 
ÕÿneT nCTrpếqa CO CTäphBIMH JIDY3bfiMH. CHanấna nảna 
XOTẾ/JI... HÓBBIÏi KOCTHÔM Ii HÈDHPIP FáJICTVK. "2aHÉM THỊ 
..„ NŠDHBIÏ ráJICTYK?” - CIDOCHIA MắMa. LIläna cpáäy... 
H€DHHIÏ II... IBeTHóii "BoTn T€HẾPE JTÿHII€” - CKa3á/1a 
MắMA. Â OHä HA BCTĐỂWNY ... B MÓỐHOM ?4ÉHCKOM 
KOCTIÔMG. 
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II. Nội dung ngôn ngữ 


[4] Em đã học các động từ "Øaađ?mb - Øơm,»” và một số động từ cùng 
gốc. Cần chú ý để không nhầm lẫn các dạng chia của chúng ở thời 
hiện tại (động từ thể chưa hoàn thành) và thời tương lai đơn (động 
từ thể hoàn thành). Hãy thêm đại từ chỉ ngôi thích hợp và thử xếp 
các dạng chia bên dưới vào cột cần thiết: 

am, 0aÐm, Ö01ó, T:DOÔqaEup, TrpoÐdcrn, rpoöaØ1m, 
Trpen.o0d., rtpenroÔda6rne, rtpero9a091?ne, côq1ớm, cÔqduuo, 
cũa. 

Thời hiên tai Thời tương lai đơn 


[5] Hình vẽ sẽ giúp các em hiểu được ý nghĩa và cách dùng của từ mới 
cũng như ôn lại những từ đã biết. 


AHTỐNH ©IIể CTOIWT 1 cefuäc AHTÓH 


BHU3ÿ, a BúkTop CHI3Y Tn0/piwuMắeTca 
y?£é HaAB©DXỶ. 


[7] Em có nhớ những đoạn sau đây đã gặp ở bài nào không? Không cần 
xem lại bài, hãy cố gắng điền từ có dạng thích hợp vào chỗ chấm 
để hoàn tất các đoạn văn. 
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1. Topfr OzrwMInWúffcKrrli OTÔHb.... ÕÊJIbHrfi OJIIMHHWCKHỦH 
d.nar, Ha KOTỐDOM HñTb KỐ.I€I - r0JIyÕÓe, IễDHO€, 
KDỐCHO©, ?X4ÊJITO© H 3©/IHOe. 

2. Eornd aïiKÓBCKHỦf IOØBW2ICHI B ODKÉCTD€, B 3/16 BC© 
BCTd.IM. QH 3áHHJI CBOỂ MÉCTO M... DÝKM. 

Bcẽ. JaliKÓBcKrri.... DÿKH. B aáe ỐbIIO THXO. HÏMKTÓ H@ 
BCTAI C MÉCTâ, HHKTÔ H© IIOIHIJI K BbXO/TY. 

3. Mbi He 3Há©M, OCTäHVTCĂW JIM B ỐV/7TyTT@M 
8BTOMOỐW.IM, KOTÓPDbIe DAÕÓT8IOT... , ỨIW JIÓ/IM ỔŸHYT 
Ê3nWTTb TỐJIbKO Ha 3IeKTDOMOỐMISX. Ho Mbi 3Hắ©M O/HỒ: 
8ÄBTDA Ha HảIIWX ÿJIHHâX BÓ37yX ỐVH€T..., HCM 
cerónHa. 

4. B cpoẻM Me JleB HHKOIắGBWHN.... C KDeCTbfTHCKLTMH 
I€TbMIW. TaM ỐbLJIỔ HIKỐJIâ, T6 OH... 1©TẾÏi KDCTbfH. A 
D4HTOM C T1ỐMOM BBbICÔKO€ /IÉPp€BO, HOZ[ KOTÓPEIM JÏeB 
HưwkoyrắieBWWq OT/bIXá.I, Da3TrOBđDMBA.I  KDeCTbiiHAMI. 


[8] Qua bốn năm học tiếng Nga em đã thuộc bảng chữ cái Nga chưa? 
Thử kiểm tra lại nhé! Hãy điền vào các ô trống để hoàn tất bảng 
dưới đây: 


[|| ThM || au|gu|w| a[ The —_ 
 |[m|3| | xa —_ 


TBÉDTEUi 3HaK 
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[9] Em đã biết một ý nghĩa của giới từ 4ø ở cách 5, hình vẽ sẽ giúp 
em làm quen với một ý nghĩa nữa. 


Cámia crofr 4q nếpeBoOM. Coðốága Ốexcn 3ø Táneïi. 


II. Học mỏ vui 
[10] IIpoqwräfi w IepecKa?t CBOUWMM CJIOBäMIM. 
TÓNHBIỦ ÁPEC 

Moủ nDpyr uHÓỐWT OTBeHáTb Hà BOHDỐCEHI CJEHIROM 
TỐNHO. 

- Le HaXỐHWMTCH MaTa3WH? - GIDOCHLI ©TÓ O/ÚH 
4I©JIOBẾK O/IHã3/THL. 

- Marasứn? Háno npOTH MOCT 1 HOTÓM HOT 
Hanpáso. 

- Á MOCT /IWHHPIÚ? 

- ÓKoo xeamuarf MÉTPOB. 

tleronéKE cKa3áI "clacHốo” w nomier. B1pyr 0H 
C7IbTITIA2I, fTO KTÓ-TO Ố©?KÚT 33 HHM. 

- CTrólirel - KDWudá MOÏi XDVT. - Íñ BCHÔMHLULI, ITO 
nuwná Mocrá cópo£ MếTpoB. Ocranopíirecbl ÏỄCJIM BEI 
TIpofn6Tre /BắI[aTb MÉTPOB 1í IOÏ TẺT© HaïDáBO, KAK # 
BAM CKA3äI, TO BbI VHA/IÊT€ B DÉK. 

[11] Tí yxế anắemrb HeMáJO pÝccKWX CJIOB. HalÏf TaKÓe 
CJIÓBO, B KOTÓDOM 


1. ðÿkphi: K,O,O,P,C. 4. 7 ỐÕyKB "HÑ", 
2. 3 6ÝýKBEI "A", 5. 100 ðyKB "JI", 
3. 3 6ýKBEi "O”, 6. 33 6ÝKBbi. 


(OmaérmoL .MÓ2ICHO @Ô€Tfb 6 KOHUé T020 tJĐÓXG..) 


108 


https://tieulun.hopfo.org 


, , +. , .ˆ , *đ *? t2 
[12] HoanakgOMbca c 3BÉCTHOÏ DÿCCKOli H€cHeli. IĨDOWHTAÏ CO 
CJIOBADÊM H BbIVHH CJIOBä. 


KATEÓLLIA 
Músaotxa M. Bđurnrepda Caoad M. WcaxóscKozo 


“TK - HIA, Hâ BH - CO - Kuử 6e-per, Ha KDY - TOÏ, 


Pacueeméáau s(Õ00HU tụ 2pỨutu, 
lIOfLtbVVÚ TrtMđHoL "a0 pekóũ. 
Bbitxo0ứAa nú 6epe¿ lœ1mn1đuua, 
Ha #»tcÓKut Ôép€¿2, ta KDUTnóũ. 


Bui+xoÔdd-d, TécH1o0 3aaoQ11ga 
llpo CrneTtHÓ2O C3020 ODpuAd. 
lIpo rno2Ó, OTLỚDO2O OØ1d, 
lĨpo TnO2Ó, bu. TÍCb/wa Ốepe2nd. 


Oủ Tribi, TUỐCH1, TÓCCHKG OẴe68%Đ3, 
Ti 6Á 30 35íC†HbLM CÓ/VHU€/M 6C/6Ô. 
M ðœưwU na Qá/tb<H€.M T.O2DŒH/%b€ 
Orr, [arn1đuu TrepeÔđú 1pueớm. 


lĩụcTrtb OH 6CTLÓ/HU†n O@WUL€U TpoCmo. 
IHỤcTrb UC.tbfuLUuTn. K£ŒK OHđ TiO0Šm. 

lĩụcrm› on 3é.1O Ốepe2icẽm. poÔmt^o. 

A 4OØÓ&b lqrn1óuua cỐepe2cẽrn. 
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[13] Đây là lời chúc em nhân dịp kết thúc năm học. Nếu em nhớ chính 
xác số thứ tự của các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Nga, em sẽ 
đọc được. 


(EKmox: 01A, 02=B.... 32=IO, 33=ñ) 


O8 06 13 01 06 14 
20 06 02 06 
l1 220 lU¿£a 


180609 21 13350 2001 201605 
150] 
ðJ[ [6U 2Ì ITR36150] 53 


H[moOWlÚ X UTLDG2CHéH11O 11: 1. cKÓpO, CỐDOK..., 2. aHaHắC, 
KaDaH/HáI..., 3. 3ÕJIOTO, MOIOHOÏÏ, MOJIOKÓ, ÓKOJIO, XODOIHÓ... , 
4. ceMbád, 5. CTOI, 6. anbaBMT. 
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BẢNG TỪ VỰNG NGA - VIỆT 
Lớp 6, 7, 8 và 9 (Kí hiệu: bài/lớp) 


A 


a-1/6 

a To-22/8 
ánrycTr-12/7 
Ascrpánnm-11/9 
apróðØyc-7 /6 


anTóðyc-acrnpécc-6/8 


aBToMoðWmn-12/9 
arpoHÓM-19/8 
ánpec-14/6 
aauáTrckwửi-L ] /9 
Áann-3 /9 
aKaéMwøi-7 /9 
aKKyMyrñrop-13/9 
aKTrpúca-2/8 
ameBóM-l4/6 
aMepMkEánckwfli-22 /8 
anaHác-19/6 
aHTWHa-8 /8 
anTrr/cKwli-1 6/6 
Anmróra-11/9 
AMépwga-l 1/9 
an€IbCWHOBbili-3 / 7 
aI11107/UpOBaATh-24/8 
annerúr-19/8 
anpé.m-16 /7 
apðýa-23/6 
aprúcTr-8/6 
aprúcTra-8 /6 
aCTPOHỒM-7 /9 
acTpoHồówmaø-7 /9 


còn 

nếu không thì 
tháng tám 

Úc, châu Úc 

(xe) buýt 

xe tốc hành 

Ô tô 

kĩ sư nông nghiệp 
địa chỉ 

(thuộc về) châu Á 
châu Á 

viện hàn lâm 

ắc qui 

nữ diễn viên 

an bom, an bum 
(thuộc về) Mĩ 
đứa (quả, cây) 
(bệnh) viêm họng 
(thuộc về) Anh 
Ăng-gô-la 

Mi, châu Mi 
(thuộc về) cam 
vỗ tay 

ngon miệng 
tháng tư 

dưa hấu (quả, cây) 
nghệ sĩ (nam) 
nghệ sĩ (nữ) 

nhà thiên văn 
thiên văn học 


"mm. ịị 


aTuIÉTHKa-] 1 /9 
arMoc@épa-11/9 
Ádbpwuxa-11/9 


a(bpwkánckwff-1 1 /9 


aapóBwga-4/8 
aaponpóM-25/7? 
aaponópr-5/8 


6áõowka-2/8 
6áõymrea-8/6 
ðanMMHTÓH-24/6 
6aaáp-3/7 
6aepứna-25 /6 
6améT-21/6 
6awÕðýr-13/8 
6awmÕý£oBbIñ-1 3/8 
6anán-5 /6 
6apaBán-23/6 
6ackeTrðó.n-24 /6 
6arapéa-9/8 
6ea-26/8 
Øezzámb-18/7 
6émeI#-1 1 /7 
B6embe-4/6 
6eraứn-13/9 
6ðepẽaa-17 /7 
6ecIOKÔÓWTbC1-2/8 
6erón-13/8 
6erónmnri-1 3/8 
ðuõnworéka-11 /6 
6mnuên-22/6 
ðwrb-20 /7 
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điền kính 

bầu không khí, khí quyển 
châu Phi 

(thuộc về) châu Phi 

thể dục nhịp điệu 

sân bay 

sân bay 


cơn bướm 

bà (nội, ngoại) 
cầu lông 

chợ 

vũ nữ ba lê 

vũ ba lê 

tre, cây tre 
(thuộc về) tre 
chuối 

(cái) trống 

bóng rổ 

pin 

không có, thiếu 
chạy 

(màu) trắng 
quần áo lót 

xăng 

(cây) bạch dương 
lo lắng, không an tâm 
bê tông 

(bằng) bê tông 
thư viện 

Vé 

đánh, đánh chuông 
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ðmaronap#-2/9 
6núakw-6 /8 
6aiuanertpi-6 /7 
6uứnuw-13/9 
6ðmnogáma-6/9 
6noKHnór-10/8 
6okc-4/8 
6orarbipb-19 /? 
ðoráTbrii-l /9 
Bomrápwa-2/9 
6oJéTb, 3aÕðouiéTrb-9/8 
ðomn-16/8 
6ourenfma-6 /6 
6ompInój-18 /6 
6ómemie-6 /8, 6ổ,ee-8/9 
6oranfanecKwii (ca)-6/B 
ðorWHKM-27 /8 
6o#Trkca-29/8 
ðpaaúnbcKkuứ- 13/8 
ỐparT-7/6 
Øpar:-18/8 
ðpocáTb-8/9 
6ýnymmwii-17 /8 
6ýkpa-19/8 
ðykBápb-19/8 
6yára-68/8 
ðyMá?£Hbili-6 /8 
6ðýpa-2/9 
6ðyrepốØpón-21/8 
6pIcrpo-22/6 
GbITb-22/6 


B (C6)-6/6 
B (C4)-13/6 


nhờ, nhờ có 

gần, thân thiết 

cặp song sinh, sinh đôi 
nem; bánh tráng 

bao vây 

SỔ tay 

quyền Anh 

lực sĩ 

giàu cố; phong phú 
Bun-ga-ri 

ốm 

đau 

bệnh viện 

to, lớn 

to hơn 

thực vật (vườn) 

giầy 

SỢ, SỢ hãi 

(thuộc về) Bra-xin 
anh, em trai 

cầm, cầm lấy; mượn 
ném 

tương lai 

chữ cái 

sách tập đọc, sách vỡ lòng 
giấy 

(thuộc về) giấy; bằng giấy 
bão, giông tố 

bánh mì kẹp nhân 


..... 


B TOM wWCJê-1 /9 
Barón-6/8 

Bá?£HbIii- | 9 /8 
Báaa-7 /8 

BáHHaaø-l /8 

Bamr- 7 /6 
BBepx-l5/9 
BeJiocwnên=? /6 
Beanề-11/7 

B©C3TH, BO3WTb-l8/8 
neK-l10/7 

Benúgan OréqecTBeHHañ 
pofná-6/9 
B©HTMJIärop-13/9 
BÉpMTb-12/9 
BeDMMIIJb-26 /7 
B©DHýTb-3/9 
B©DHýTbC1ñ-7 /? 
BeDTO/TET-12/8 
Bếcexo-13/7 
BecEnIli-24 /6 
BecHá-1 2/7 
Becnóïi-1 2 /7 

B€CTI, BO/Tb-l7 /8 
B€Cb, BCf, BC, BCe-3/8 
Bềrep-28/6 
Bếqep-2/7 
BeqeDúnka-19 /8 
BếềqeDpoM-23/6 
B€IIb-3/ 7 
BarJian-14/9 
B3ãTb-22/7 
BMHn-l/9 
BHneo(búIibM-2/7 
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trong số đó 

toa xe 

quan trọng 

bình, lọ hoa 

buồng tắm 

của chúng tôi (chúng ta) 
lên trên 

xe đạp 

khắp nơi 

chở 

thế kỉ 

Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 


quạt máy 

tin, tin tưởng 

bún, miến 

trả lại 

trở về, trở lại 

máy bay trực thăng 
VU VẺ 

vui 

mùa xuân 

vào mùa xuân 

dẫn, dắt 

toàn bộ, tất cả 

gIỒ 

buổi tối 

buổi đạ hội, buổi gặp mặt 
vào buổi tối 

đồ dùng, vật dụng 
(cái) nhìn; (ánh) mắt 
cầm; lấy 

môn; loại 

phim video 
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BÚúneTb-30 /6 
BỨI©Tbcn-29/8 
BỨnka-29/8 
BITaMúH-9/8 
BHTDWHaA-13/8 
BKUIOHỐTb, BKJIOHÍTbB-l13/9 
BEýcHo-24/8 
BKÝCHkIli=3 /7 
BMZHMe-10/9 
BJIMñTb-]l /9 
BMÉécCTre-l89 /6 
BHMä-15 /9 
BHL3ý-1l1 /6 
BHuHMáHwe-20 /7 
BHHMắT€JIbHoO-21 /6 
BHHMắT€/IbHHIl-2 1 /6 
BHYVK-27 /7 
BHýnKa-2/ 7 

BO BDÉMã#i-26 /7 
BO-BTOPpEix-8/8 
Boná-12/6 
EBO/rezm-20 /8 
BO7IWTb-14/8 
BO3BDamiáTbcø-5 /8 
Bó31yx-9/8 
BO3WTb, Be3rú-18/8 
BÓ8DaCT-B /7 
BofiHá-8 /7 
EOlirú-18/7 
BOKEaái-6 /6 
BOKDýT-1 /9 
Boie1ð6ón-24/6 
BOuKE-23/7 
BOuiHềHwue-26 /8 


thấy, trông thấy 

ðặP #Ỡ, gặp nhau 

cái dĩa (nia) 

vitamin 

quầy bán hàng, tủ bày hàng 
mở, bật, cắm 

ngơn, ngon miệng 
ngon 

(sự) ảnh hưởng 

ảnh hưởng 

cùng nhau 

xuống dưới 

ở dưới 

(sự) chú ý 

(một cách) chú ý, chăm chú 
chú ý, chăm chú 
cháu trai (nội, ngoại) 
cháu gái (nội, ngoại) 
vào lúc 

thứ hai (là) 

nước 

người lái xe 

lái xe 

trở về, trở lại 

không khí 

chở, mang 

tuổi, trạc tuổi 

chiến tranh 

đi vào 

(nhà) ga 

chung quanh 

bóng chuyền 

chó sói 

hồi hộp, lo lắng 


—..:.=. 


BGOJIHoOBắáTbc1-24/8 
BÓuJIOC-27 /7 
BO-I€Ppnkix-6 /8 
Borpóc-21/6 
Bopóra-13/8 


EBOCceMHáHaTb-26/6 


BÓCeMb-l8/6 
BỐÓC©eMbecqa—T=1 /7 
BOCeMbcÓT-22/7 
BOCKpecém:e-21 /6 
BOCIMTäTb- 7 /9 
BocTrồg-25 /7 
BOCbMÓử-19/6 
BOT-4/6 
BIanáT15-l /9 
Bnepẽm-1/9 
BInepex/ú-11/9 
BnewaT.ềnwe-6 /9 
Bpaw-8 /6 
BpéMø-28/6 
Bce-ll/7 
Bcẽ-9/7 

Bcẻ DaBHó-17 /8 
Bcerná-21 /6 
BCIOMHHáTb-7 /8 
BCTaBắáTb-29 /6 
BCTATEB-7 /8 
BCTDÉTMTb-2/8 
BCTDpÉTMTbca-2/8 
BCTpéwa-8/7 
BTÓPpHMK-4 /7 
BTopóử-19 /6 
Buepá-24/6 
Bbi-l2/6 
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hồi hộp, lo lắng 
tốc 

thứ nhất (là) 

câu hỏi 

cổng 

mười tám 

tám 

tám mươi 

tám trăm 

(ngày) chủ nhật 
nuôi dưỡng 
(phía, phương) đông 
thứ tám 

đây này, kia kìa 
chảy vào 

lên phía trước 

ở phía trước 

ấn tượng 

bác sĩ 

thời gian 

tất cả, toàn thể 
tất cả, tất thảy 
cũng thế, đằng nào cũng thế 
luôn, mãi mãi 
nhớ lại, hồi tưởng 
dậy, ngủ dậy 
dậy, ngủ đậy 
BặP, BẶP gỡ 

øặp nhau 

(cuộc) gặp mặt 
(ngày) thứ ba 
thứ hai 

hôm qua 

các anh, các bạn 
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BbIiỐupáTb-6/8 

BbiÕparTb-l 1 /8 

Bhifr#-18 /7 

BbIKJrOWắTb, BEÏÌKJIOHWTb-L13/9 
BBITWTb-9/8 

BBÏIIOJIHMTb, BbIIOJIHfTb-2l /8 
BbiDacrw-3/9 

BbIicókuf-30 /6 

BbicraBKa-2/8 

BbÏCTOfñTb-6 /9 

BbICTyI1ỂTb-19 /7 
BbICTVILIềHue-29 /8 
BbrTreKáTb-l /9 

Bbxon-l2/9 

BbINMCJrT©IbHam Manr/na-4/4 
BbTVWMTb-27 /6 


T 
raa-12/9 
raaéTra-7 /6 
Tá3oBbIli-1 3/9 
raaón-1 1/9 
rárcry-12/9 
TacTDOHÓM-2/7 
T1e-4/8 
T©HHáJIbHbiiñi- 1 4 /9 
reórpad-7/9 
reóor-7 /9 
Tun-11/8 
rurápa-L7 /6 
T7Ia3, r71a3á-19/7 
ruiáBEHbili-6 / 7 
TJiánMTb-13/9 
riyÕwnả-1 /9 


chọn, lựa chọn 
chọn, lựa chọn 
đi ra 

tắt, đóng, rút ra 
uống (hết) 
hoàn thành 
lớn, lớn lên 
cao 

triển lãm 

đứng vững 
biểu diễn 

cuộc biểu diễn 
chảy ra 

lối ra 

máy tính, máy điện toán 
học thuộc 


ga, hơi ga, khí đốt 
(tờ) báo 

(thuộc về) ga, hơi ga 
bãi có, thảm cỏ 
Cravat 

cửa hàng thực phẩm 
(ở) đâu 

thiên tài 

nhà địa lí 

nhà địa chất 

người hướng dẫn du lịch 
đàn ghi ta 

mắt, đôi mắt 

trưởng: chính 

là, ủi 

chiều sâu 


"_... 


rJIiy6ØóKmi-27 /8 
TOBOpứTb-l6/6 
ron-26/6 

TOJ/oBá- 27 /7 
róon-8/9 
TOJIOnắTb-7 /9 
ró/ioc-26/7 
rouy6ó#f-1 9/7 
rónyÕb-16/8 

ropá-1 /6 
ropáano-8/8 
rốópe-12/9 

TOpếTb-7 /8 
Trópo-11/8 
rópon-12/6 
rop#wwu-13/7 
TOCTWHaã-14/9 
TOCTMWHIHHIA-7 /T? 
TOCTb-l 1 /7 
rocynáắpcTbBeHnbkili-28 /8 
rorós-14/8 
TOTÓBHTb-21 /6 
Tpa?1aHWH,-ne-l4/9 
TpaMMaT/ecKuMl-3 /7 
TpáMoTRkrf-19 /8 
Tpanúna (3a rpanfneii)-3/8 
rpacbứn-1L7 /8 
Ppénwxø-1 1/9 
rpwð-16/8 
rpumn-9/8 
rpóanhrử-2 /9 
TpÓMKo-21/6 
rpyaopứ-7 /8 
rpýcrno-13/7 
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sâu 

nói 

năm 

(cái) đầu 
(nạn) đói 
đói 
giọng nói 


(màu) xanh lam, xanh da trời 
chim bồ câu 

núi 

nhiều, hơn nhiều 

đau khổ, đau thương 
cháy 

họng, cổ họng 

thành phố 

nóng 

phòng khách 

khách sạn, nhà khách 
(người) khách 

(thuộc) quốc gia, nhà nước 
sắn sàng 

chuẩn bị 

người công dân 

(thuộc về) ngữ pháp 

có học vấn 

biên giới (ở nước ngoài) 
bình đựng nước lọc 

Hi Lạp 

nấm 

cảm, cúm 

nghiêm trọng; ghê gớm 
(to 

xe tải 

buồn 
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TpycTb-16/8 
rpýina-4/8 
TpäiaHo-24/8 
TyIITb-14/6 
rycróii-7 /8 
TyCb-27 /7 


na-3/6 

1aBáTb-21 /7 
náJibmie- ] 7 /7 
narb-29/6 

npa-18/86 
xBắmnaTb-26/6 
nBeHáIiaTrb-26 /6 
71Bepb-l 7 /7 
xBécTm-22 /? 
nBop-13/8 

HjEopén nwonépog-13/6 
nếno1rka-1 6 /6 
1eBamócTro-1 /7 
néBwTb-l8/6 
neBw#rrHá nnaTb-26 /6 
ñesp4tTHrii- 1 9 /6 
71eBwTbcóTr-22 /7 
1€?ÿpHbIñ-20 /8 
nềymi£a-8 /6 
1eKáỐpnb-23/7 
1eufrbca-24 /7 
nézro, xeuá-2/8 
neHb-23/6 

1eHb pO?£6Hwn-29 /6 
nêHbrM-8 /7 


nỗi buồn 

(quả) lê 

bẩn, bẩn thỉu 
đi dạo ; đi chơi 
rậm rạp 

(con) ngông 


vâng, ừ 

cho 

tiếp 

cho 

hai 

hai mươi 

mười hai 

(cái) cửa 

hai trăm 

sân 

Cung thiếu nhi 
(bé, con) gái 
chín mươi 

chín 

mười chín 

thứ chín 

chín trăm 

người trực (nhật) 
ông (nội, ngoại) 
tháng mười hai 
chia ra 

công việc; sự nghiệp 
ngày 

ngày sinh nhật 
tiền 


„..:.". 


xêJraTb-9 /6 
1epếEpHn-4/6 
xÉpeso-5/6 
necäirHrï-1 9 /6 
nềcmarb-18/6 
1€TeKTúEB-] 1 /8 
nêTcRrrli-6 / 7 
nÉTcTBo-28/8 
nẽmiebpo-9/8 
HnÊT€TbHOCTb-7 /9 
1?3£WHCbI-27 /8 
nwBänm-8 /17 
nMKTaHT-7 /7 
nwmpékKrop-L7 /6 


1MPpM?#fpoBaTb-12/9 


nMCK-12/7 
1McK-né#ep-13/98 
1MCKOTéKa-9 /7 

71 mmnä-1 /9 
uWHHbhri-29 /7 
mñn-6/8 
nH€&M-23/6 

1Ho-]1 /9 

no-8/7 

no (c .. no)-16/8 
nóÕpkri-14/8 
H1OBÔJbHo-l8 /7 
1OBÔUbHhI-3/8 
71OTOBOpWTbcn-22/7 
10?e-28 /6 
nốkTrop-16/8 
nôuro-26/6 
nóJ›eH-4/ 7 
nỗxap-9/8 
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làm 

làng; nông thôn, quê 

cây 

thứ mười 

mười 

truyện trinh thám 

(thuộc về) trẻ em, trẻ con 
thời thơ ấu 

TẾ 

sự hoạt động 

quần bò 

(ghế) đi văng 

chính tả 

hiệu trưởng, giám đốc 
chỉ huy (dàn nhạc) 

đĩa nhạc, đĩa CD 

máy nghe đĩa 

vũ hội, câu lạc bộ khiêu vũ 
chiều dài 

dài 

để cho 

vào ban ngày, buổi trưa 
đáy 

trước, trước khi, đến, đến khi 
đến (từ ... đến) 

tốt bụng, hiền lành, nhân hậu 
khá, tương đối 

hài lòng 

thoả thuận, ước hẹn 
mưa, trận mưa 

bác sĩ 

lâu 

phải, cần phải 

đồng đô la 
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nOM-2/6 

HOM ÓTbIxa-30/6 
nóMa-9/6 
1oMárrnwii-27 /6 
nowóli-13/6 

10 CBUW4HWSØ-2/6 
ñ0wb-19/6 
xnóporo-9/8 
1oporó#-9 /8 
npyr-12/6 

ñPyr npýry-24/8 
1pÿ?“ða-30 /7 
71DY?“ÚTb-19/8 
nDýÝ2nmbIli-2 /9 
1Yyõð-15 
AÿMaTb-25/6 
1yTb-29/7 
nHIM-]1/9 
nñnn-4/6 


E 
Rppóna-2/9 


eBponé#ckwử-1 1 /9 


eró-14/6 
exá-3/9 
©exwnúrta-7 /8 


©e71HcTrBermnri#-20 /8 


e&-14/6 
éanwTrb-19/8 
n£a-27 /? 
écmm-8 /7 
ecTb-l 77 /6 


©CTb-26/?, (beCTb-27 /8 


éxaTb-17 /6 
ermie-21 /6 


nhà 

nhà nghỉ 

ở nhà 

(dành cho) ở nhà 

về nhà 

tạm biệt, hẹn gặp lại 
con gái 

đắt 

đất; quý giá; thân mến 
(người) bạn 

cho nhau 

(tình) hữu nghị, tình bạn 
kết bạn 

hữu nghị 

cây sồi 

nghĩ 

thối 

khói 

chú, bác 


châu Âu 

(thuộc về) châu Âu 

của nó, của anh ấy, của ông ấy 
thức ăn 

một, điểm một 

duy nhất 

của nó, của chị ấy, của bà ấy 
đi (bằng xe, tàu... .) 

cây thông 

nếu, nếu như 

là; có 

ăn; ăn hết 

đi (bằng xe, tàu .. .) 

còn 


mm. 


% 
3aJb-3/8 
zápKml-28 /6 
»cápKo-12/7 
3/1aTb-21 /6 
3©JIiđTb, IO3£©ắTb-19 /8 
3©.néamhIi#-1l 3/8 
›eéao-13/8 
3⁄€.1TbIl-27 / 7 
3¿éHIqMHa-9/6 
3UBOIWCb-9 /9 
3£HBÓT-11/8 
3HBÓTHhie-22 /8 
3£3Hb-] /7? 
3£HJIb6-2/9 
34WTb- 12/6 
‡eypánme-8/7 
3ypHán-8/6 
3yDHa.IúCT-8 /8 


aa (C4)-11/7 
aa (C5)-13/7 
sa (CB)-7/8 

sa (C4)-14/8 
3a... 10-17/8 
aaÕonéTmb-9/8 
sa6óTra-20/7 
aa6ðórmwTbca-l 7 /7 
aaốnIBáTb-l /8 
aaÕbïTb-28/7 
saBóm-6/6 
3aBOmfrb-27 /8 
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đáng tiếc 

nóng 

nóng 

chờ, đợi 

chúc, chúc mừng; mong muốn 
(bằng) sắt 

sắt 

(màu) vàng 

phụ nữ, đàn bà 

hội họa 

bụng 

động vật 

cuộc sống, cuộc đời 
chỗ ở, nhà ở 

sống 

(con) sếu 

tạp chí 

nhà báo 


vì, cho 

đi (mua, lấy .. .), để 
phía đằng sau 

trong bao lâu 

bao lâu . . . trước khi 
ốm 

quan tâm, chăm sóc 

quan tâm, chăm sóc 

quên 

quên 

nhà mấy 

lên giây cót 
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sáprpa-28/6 
gắBTpaKaTb-29/6 
aarána-25/6 
aaropáTb-21 /8 
3arDaaHfTb-1l3/9 
aamnapáTb-25 /8 
aanánme-4 /7 
saxáua-21 /6 
3aKa.iWrb-7 /9 
3aKpMuáTb-26 /8 
3aKpbIBắTb, 3AKpbïTb-28/7 
3aK£phIBắáTbca-28 /7 
3aMeHfrb-20/8 
3aMexiáTeIbHbri-29 /7 
aaHfTb-12/9 
aaHWMáTbcw-29 /7 
sánnT-23/8 
aánax-16/8 
aancka-22/8 
3aI11úChIBaTb-10/8 
sanwucnám-10/8 
aanná£arb-26 /8 
aanoBềnnwk-1 /9 
3aIÔMHWTb-28 /8 
sanipemáT-] 1 /8 
aapiáinka-21 /6 
aadêM-9 /7 

sám1m-18 

aBeaná-7 /8 
3BOHWTb-] l /7 
3BOHồK-18/8 
aByuáTb-l12/9 
3necb-4/6 
31opồógne-1 7 /7 
a1páncrByf, -rne-2/6 


(ngày) mai 

ăn sáng 

câu đố 

phơi nắng 

làm ô nhiễm 

ra câu hỏi 

bài làm, bài tập; nhiệm vụ 
bài toán 

rèn luyện 

kêu, thét lên 

đóng 

đóng (cửa) 

thay, thay vào 

tuyệt vời 

chiếm 

luyện tập; học 

bận; đã có người ngôi 
mùi 

bức thư nhỏ; giấy nhắn tin 
ghi, ghi chép 

vở (sổ) ghỉ chép 

oà khóc 

rừng quốc gia, rừng cấm 
ghi nhớ 


(con) thỏ 

ngôi sao 

gọi điện thoại 
chuông 

vang lên 

(ở) đây 

sức khoẻ 
chào, xin chào 


m.... 


ae.nẽHbIïi-30 /6 
aeMuI1-24 /7 
3HaTb-l4/6 
aHáwqwT-17 /6 
saépKa.no-28 /7 
auMá-11 /7 
aúMHW-24 /7 
suMóï#-L1 /7ï 
3HaKÓMhIli-6 /7 
aOoBýT-2/6 
aốnoTro-13/8 
3oJioróji-13/8 
‹3óJIyIuI£a-25 /6 
SÓHTIK, 8OHT-8/8 
ayõ-8/7 
syBHôl-6 /7 


w-1l /B 

M... W-6/8 
uưrpáTb-23/6 
rpÿýmnika-2/8 
wurú-13/6 
ua-28 /6 

a-13/8 

a-aa C2-2/9 
wa-aa C2-7/9 
MasécTrue-4/9 
waRÉCTHkili-30 /6 
wapnf,=Tre-6 /6 
wanaieká-22 /8 
I2MEHfñTbCñä-25 /8 
1ayáTb-19/6 
m—-17 /6 


MI111OCTpáHma-]1 1 /8 
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(màu) xanh lá cây 
Trái Đất, đất 

biết 

có nghĩa là 

(chiếc) gương sơi 
mùa đông 

(thuộc về) mùa đông 
về mùa đông 

quen; người quen 
tên là 

vàng 

(bằng) vàng: màu vàng 
cô bé Lọ lem 

(chiếc) ô, dù 

(chiếc) răng 

(thuộc về) răng 


và 

cả... lẫn 

chơi 

đồ chơi 

đi (bộ) 

từ (đâu) 

bằng, làm bằng 
vì 

từ phía sau 

báo “Tin tức” 

nổi tiếng 

xin lỗi 

từ xa 

thay đổi, biến đổi 
nghiên cứu ; học 
hoặc 

minh hoa, tranh minh hoạ 
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MMÊTb-B /7? 

W#Mø-9/7 

MH7W€II, MHZ1/npI-l2/7 
wmBauún-22/8 
Wĩnnwa- 13/7 
m?xenép-8/6 
wmnorná-7 /8 
wnocTrpáner-9/8 
wmcrwrýr-16/6 
mTepéc-25/8 
wWnTepecopáTrb-2/8 
wnTepecoBáTbcn-23/8 
wmrepécno-21 /6 
MnTepécmnr#-18/6 
IHmTepHéT-8/9 
unthopMáTMEa-2/9 
IWCKắTb-22/7 
IICKýCCTBO-4/9 
ICIOMHềHWe-=12 /9 
WCIO.RfñTb-12/9 
wc1ipásno-20/7 
1CTÓDpMK-7 /9 
CTODWueckuử Myaéïi-L7 /8 
WCTÓDMS8-18/7 
Mránmg—]1 1 /9 

1x-1 4 /6 

1tô7no=16/7 
wiÖHb-1l68/7 


E 
K6 /7 
K CuácTbI0-13/9 
Ká?jbIli-23 /6 
E£aK-3/6 
KaK-19/7 


có 

tên 

(người) Ấn Độ 

người khuyết tật, thương binh 
(nước) Ấn Độ 

Kĩ sư 

thỉnh thoảng, đôi khi 
người nước ngoài 
trường đại học 

điều lí thú; mối quan tâm 
làm ai thích thú 
thích thú 

hay, thú vị 

hay, thú vị 

internet 

tin học 

tìm, kiếm 

nghệ thuật 

(cuộc) biểu diễn 
biểu diễn 

cần mẫn 

SỬ gia 

bảo tàng lịch sử 

lịch sử 

T-ta-li-a 

của họ, của chúng nó 
tháng bảy 

tháng sáu 


đến (gặp) 
may thay 
mỗi 

thế nào 
như 


„.. 


KkaE Ổýnro-28/8 
KaK TỔJIbKO-23/8 
aKÓïi-18/6 
KaIeHnápb-23/7 
KaWnEa-30/7 
KáM©HHbIï- 13 /8 
káMenb-l 3/8 
Eanáma-11/9 
KaHWKYymI-24 /7 
KaInýcra-21 /8 
£aDannámr-2 /6 
kápra-1/6 
Kaprúna-30/6 
Kaproréa-10/8 
taprócbem--26/7 
accéTra-19/6 
Kácca-8/8 
£aránbcna-4/8 
tạá111a-12 / 77 
Ká11ieb-9 /8 
KBA/DÁTHBIÙ KM. 
£Baprúpa-l1 /6 
tHU?£HbIli—9 / 7 
KMHồÔ-13/6 
KMHOTeárp-25 /6 
tuHocbecrwpá2io-6 /9 
MHOIHTPp-1 /8 
KMÓCcK-l1 /6 
£pnứwa-13/8 
ttpHW/Hbifi- | 3 /8 
KMCTb-ð0/8 
KwrálcKwnli-12 /8 
£iá nðwImie-6 /9 
Jiacc-7 /6 
Kiaccfqeckmửi-1 1 /9 
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đường như 

vừa mới 

nào 

(cuốn) lịch 

(cây) kim ngân hoa 
bằng đá 

(hòn, tảng) đá 
Ca-na-đa 

kì nghỉ, nghỉ hè 
bắp cải 

bút chì 

bản đồ 

(bức) tranh 

hộp thư mục 

khoai tây 

băng ca xét 

quầy trả tiền 

trượt (băng, tuyết) 
cháo, bột 

ho 

kilômét vuông 

căn hộ 

(thuộc về) sách 

rạp chiếu bóng, điện ảnh 
rạp chiếu bóng 

liên hoan phim 
trung tâm chiếu bóng 
quầy, ki ốt 

gạch 

bằng gạch 

bút vẽ 

(thuộc về) Trung Quốc 
nghĩa trang 

lớp, lớp học 

cổ điển 
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KuráccHbrli-Ì 7 /8 
KJIACTb, HOJIO3£WTb-l2/8 
KuryÕ-6/6 
Kumow-11/8 
KHúTa-4/6 
KOEBEp-298/7 
kornd-26 /? 
KÓ?<£a-13/8 
KÓ?£aHhIfi- 1 3 /8 
KOIecó, Koziếca-29/8 
KO2II©KTWB-19/8 
KOIIÉKIIMØã-2/8 
KOIbHó-13/8 
1£O2I1CKa-6 /7 
KoMánna-2/8 
KÓMRHaTa-7 /6 
KOMINáHMñ-l4/6 
KOMTIOa/Top-20 /7 
KOMIIbTrep-3/6 
KOHEBÉPT-11 /6 
KOHMHMOHÉp-21 /8 
KOH7TýK&TOp-18/8 
KoHéwno-23/6 
KÓHKypc-24/8 
KÓHHbiii-14/8 
townrpa6ác-27 /7 
KkontbéThnI-23 /6 
£OHTĐỐỒ.TbEHbIl-4 /7 
KOHIÉpT-15 /6 
KfOHHđTb, KÔHHWTb-8/7 
ttoHnáTbca-16/7 
KoHbKú-6 /8 
KOOIIepaT/E-L0 /6 
£OnáTb-30 /B 


(thuộc về) lớp học 

đặt xuống 

câu lạc bộ 

chìa khóa 

sách 

(tấm) thảm 

khi 

đa 

bằng da 

bánh xe 

tập thể 

bộ sưu tập 

chiếc nhẫn 

xe nôi 

đội (bóng) 

buồng, phòng 

công tỉ 

nhạc sĩ 

máy vi tính 

phong bì 

máy điều hòa nhiệt độ 
người bán vé (trên xe) 
đi nhiên, đương nhiên, tất nhiên 
thi, công cua 

(thuộc về) ngựa 

đàn công-tơ-bát 

kẹo 

kiểm tra 

(buổi) hoà nhạc, biểu diễn 
hoàn thành, kết thúc 
hoàn thành, kết thúc 
trượt băng 

hợp tác xã 

đào, bới 


m1..." 


Konéla-9 /8 
KopáØzm-25 /7 
£Opaúnxa-19/8 
KOpWwuHepiHIl-27 /7 
Kopópa-10/8 
KODÓTKMử¡ï-9 /7 
£oppecnonnénr-l4/8 
KocWúuEKa-21/8 
KOCMfWdwecKwul-25 /7 
KOCcMOHắáET-20 /6 
KÓCMOC-2/7 
KOCTIÔM-9 /8 
KOTÓDbIi-13/8 
kómr£a-Í 1 /6 
£pacáBwna-19/7 
Kpacúso-21 /6 
KpácwTb-30/8 
kpácKa-17 /6 
KpáCHHIl- 3 / 7 
kpền£wï- 1 9 /8 
Kpéco-1 /8 
KpecrbinwH-l0/6 
KpecTb#mka-1 0/6 
KpMuắTb-25 /7 
KpOBáTb-] /8 
Kpyr-30/8 
Kpy?kóK-4/8 
Kpbmra-L1 /8 
KETO-3/6 
£TÓó-ro-22 /8 
KýÕpưx-2/9 
Kyná-13/6 
KýK„a-19 /6 
KynáTrbcn-29/7 
v1né-6 /8 
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cô-pếch, xu 

(con) tàu, phi thuyền 
(cái) giỏ, lắng, sọt 
(màu) nâu 

bò, bò cái 

ngắn 

phóng viên 

túm tốc, đuôi sam 
(thuộc về) vũ trụ 
nhà du hành vũ trụ 
vũ trụ 

bộ quần áo, bộ com lê 
mà 

(con) mèo, mèo cái 
người đẹp 

đẹp 

sơn, bôi màu 

thuốc vẽ 

(màu) đỏ 

cường tráng; vững chắc 
ghế bành 

nông dân (nam) 
nông dân (nữ) 

hô, kêu gào 
giường 

vòng tròn 

tổ, nhốm 

mái nhà 

ai 

ai đồ 

buồng thủy thủ 
(đi) đâu 

búp bê 

tắm, bơi lội 

buồng (trên toa xe) 
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KynTb-29/6 
KypWrb-l3/7 
ýpwmna-4/6 
KýpKa-27/8 
KýxHñ-28/6 


Ị | 
JiaBoparópwun-14/8 
uänno-21 /8 
nqáwmna-5/6 
JIerKó-2/8 
JiŠrKHlï-28 /6 
Jie3zcáTb- Í 1 /7 
JIe£ápcTEo-9/8 
JiêKUtIn-14/8 
Jec-l /6 
JIecnfk-8/9 
JiếcTHwrta-14/9 
JieTráTb-19/7 
JIeTéTb-6 /7 
uiêrHwii-24 / 7 
uiếTo-1 2/7 
néTnoM-26/6 
Jiẽrwquk-22/6 
JIeqb-7 /8 
JIiMÓH-19/6 
Jwwonán-19/6 
JIMWMÓHHPbIñi-3 /7 
Jiunéli£a-2/6 
JúHua-5 /9 
Jiucá-8 /7 
JIMCT, JIC€Tbn-29/7 
JimcrórK-30/8 
JITeparýpa-19/6 


mua 
hút thuốc 

(con) gà mái 

áo khoác, áo bờ-lu-đdông 
bếp, nhà bếp 


phòng thí nghiệm 
thôi được; đồng ý 
đèn 

dễ 

nhẹ 

nằm 

thuốc 

bài giảng; giờ học 
rừng 

người gác rừng, kiểm lâm 
cầu thang 

bay 

bay 

(thuộc về) mùa hè 
mùa hè 

vào mùa hè 

phi công 

nằm xuống 

(quả) chanh 

nước chanh 
(thuộc về) chanh 
thước kẻ 

tuyến 

(con) cáo 

(chiếc) lá 

tờ giấy nhỏ 

văn học 


kloejnddtf TP íoccc 


Jw(br-14/9 
JiIaneúcTr-6/9 
Ju„néw-6 /9 
moố-22/7 
JIDBÚTb-2/8 
JIO?tWTbC1, JIe1b-7 /8 
Jionára-30/8 
Jorráka-15 /8 
JiyHá-24/7 
JiyHoxón-28/8 
iÿwmne-6/8 
JIyie Bcex-98/9 
JIB12£M-4 /8 
JiỞoðñMbIñ-21 /8 
JroðfTb-23/6 
JioðôBb-22/8 
o6óï-9/9 
qiónwn-30/6 


M 
Mara3aún-2/6 
Marnwrocbón-9/ồ 
Ma#-1l6/7 
MaKEapồnhI-26 /7 
MắáJieHbEnử-18 /6 
Ma„IñHKAa-30 /7 
Máno-4/7 
MắJibqwuK-4/6 
MáMa-1 /6 
Mắánro-18/8 
Mắpra-11/6 
MapT-16/7 
Mmácrep-13/8 
Ma'reMáTw-7 /9 
MaTewáTWKa-=3 /7 
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thang máy 

học sinh trường trung học 
trường trung học 
trán 

câu, bắt 

nằm xuống 

(cái) xẻng 

(con) ngựa nhỏ 
mặt trăng 

tàu mặt trăng 

tốt hơn 

tốt nhất, tốt hơn cả 
ván trượt tuyết 

ưa thích, mến yêu 
thích, yêu 

tình yêu; ý thích 
bất kì 

mọi người 


cửa hàng 

máy ghỉ âm 
tháng năm 

mì ống 

bé, nhỏ 

(cây) mâm xôi 
Ất 


tháng ba 

người khéo tay, nghệ nhân 
nhà toán học 

toán học 
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MaTpŠmika-27 /? 
MaTw-4/7 

MaâTb-l /7 
Marrúna-l 1 /6 
Méõee-4/9 
Menám-4/9 
Me©Eề7Th-27 /7? 

Mê eHHo-21 /6 
Mencecrpá-8/6 
Mế»<ny-12/8 
M©3yHaDpónHtiii-4 /9 
Mề.nKwli-1 1 /9 
MếHbIne-6 /8 
MePponpwnärue-8/9 
MécTo-9 /7 
Mécmni-6 /7 
MeTpó-11/7 
MerirắáTb-8 /7 
MeIirẩTb-26 /7 
MM.IMIMOHÉp-9/7 
MúaIBIl-10 /8 
MuHýra-26 /6 
MMHýTKa-9/7 
Mwup-20/68/7 
MMp-30/6/7 
MMpOoBóii-8 /? 
Muriánmrwli-6 /7 
MHềHMe-l1 8/7 
MÓJIa-3/8 
MOnế.Jnb-l 7 /6 
MỐNHo-11/9 
MÓ?K©T ÕbITb-27/7 
MÓ?£Ho-14/6 
MOli-7 /6/7 
MÓKpHrfi-7 /8 


(búp bê gỗ) ma-tơ-rố-sơ-ca 
trận đấu 

mẹ 

Ô tô; máy 

đồ gỗ 

huy chương 

(con) gấu 

chậm 

nữ y tá 

giữa 

quốc tế 

nhỏ 

ít hơn 

hoạt động 

chỗ, vị trí 

tháng 

xe điện ngầm 

mmơ ước, mong muốn 
quấy rầy; cản trở 
công an 

thân mến 

phút 

phút; chờ một chút 
thế giới 

hoà bình 

(thuộc về) thế giới 
em (trai, gái) 

ý kiến 

mốt, thời trang 
mô hình 

hợp thời trang 

có thể là, có lẽ là 
có thể 

của tôi 

ưƯỚt 


": 


Moonóï-18/6 
MOIOKÓ-23/6 
MOJIÔ1IHbIl-3 / 7 
MO.rdáTb-20/8 
Mópe-11/6 
MOPpÓ?£eHoe-23/6 
MopcKól-21 /8 
Mop#t-19/8 
MocTr-18/6 
MOTÓp-13/9 
MOTOI&JIi-l4 /6 
MOwWb-3/7 
My?£qWna-4/6 
myaéñ-13/6 
MÝabIKa-9 /6 
MyabIKá.mHhili-l4 /7 
MY2bIKáHT-19 /7 
My/IbrbúIbM-23/8 
MbI-L2 /6 
MEino-29 /8 
MBICJEb-10/8 
Mắco-12/7 
MbITb-30 /8 
M#aq-19/6 


Ha-8/6 

na-13/6 

na-12/8 

Ha CKỔJIbKO-3/9 
HaBếpHoe-27 /7 
HaBepxý-11/6 
H8AEO/HÉHrie-2 /9 
Han-L2/8 

HA/TÉTb, Ha7eBáTb-27 /8 
HanÉếnTbcn-6/9 
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trẻ; non 

sữa 

(thuộc về, bằng) sữa 
im lặng 

biển 

kem 

(thuộc về, của) biển 
thủy thủ 

cầu 

mô tơ 

xe máy, mô tô 

có thể 

đàn ông 

nhà bảo tàng 

âm nhạc 

(thuộc về) âm nhạc 
nhạc công 

phim hoạt hình 
chúng tôi 

xà phòng, bột giặt 
ý tưởng 

thịt 

rửa 

quả bóng 


ở trên 

đến 

bằng (ngoại ngữ) 
bao nhiêu 

chắc là, có lẽ 

(ở) trên, phía trên 
ngập lụt, lũ 

trên 

mặc 

hi vọng 
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Há/mwcb-] 7 /7 
Halïrú-11/8 
naaán-6 /7 
HaabIBắTbca-1 6/7 
HaEonér-27 /6 
naoØopór-23/7 
HanHCáẩrh-27 /6 
Hanpáno-17 /8 
Haipuwép-29/6 
HapwcoBárb-29 /6 
napóx-25/7 
Hapómmnrử-6/8 
HacTó.TbEHbIl-3 /7 
HacTroäáinri- 1 9 /7 
HacTpoénwe-21 /8 
Hacrnynárs-11/9 
HayWTbca-L7 /8 
naý£a-7 /9 

Ha ýunhHiff-7 /9 
Ha1IIOHẩ.TbHbBIl HIapK-l /9 
HawắáTb, HaqHHắTb-7 /7 
HawqunắáTbcãø-L6 
HaIm- 7 /6 

He-8/6 

HéÕo-19/7 
HeBá?£Ho-2/8 
HGBHHMắT€JIbHO-5/9 
H€BO8MÓ2£Ho-18 /7 
HenấEHo-30 /6 
HnenềJnn-6 /7 
HenocráTowuno-26/8 
Hé 3a wTo-l1/7 
HeKpacWúekbili-l8/6 
HeJmaã-l 3/7 
H©eMHỐÓTO-B5 /7 


đòng chữ phi 

tìm thấy 

về (rước 

gợi là, tên là 

cuối cùng 

ngược lại 

viết 

về phía bên phải 

thí dụ 

vẽ 

nhân dân 

(thuộc về, của) nhân dân 
(thuộc về) bàn 

thực thụ, thực sự 

tâm trạng 

bắt đầu 

học được 

khoa học 

(thuộc về) khoa học 
rừng (công viên) quốc gia 
bắt đầu 

bát đầu 

của chúng tôi, của chúng ta 
không 

bầu trời 

không quan trọng 

không chú ý, lơ đãng 
không thể nào 

mới đây 

tuần lễ 

chưa đủ, còn thiếu 
không dám 

xấu, không đẹp 

không được; không nên; cấm 
một ít, một chút 


m.:. 


HÉHaBMCTb-22/8 
H©eoÕõxonúMo-12/9 
H©OBhIKHOBÉỀHHO-] /9 
Herrróxo-12 /6 

He IpócTro-19/8 
HÉCKOIbKo-24/7 
H©CMOTpäđ Ha-l/9 
H€CT, HOCWTb-19/8 
HeT-ä3 /6 


H© TỔJIbKO ... HO I-4/8 


neynáwa-19/8 
Hw-19/8 
-HMỐY/7b-21 /8 
Hmrné-14 /7 
Hwkorná-14/7 
HWMEKOró-14/7 
HHKOMý-14/7 
HnuKyná-14/7 
Hwwqeró-l /7 
Ho-29/6 
HOBOTó7Huli-23 /7 
HOBOCỀIbe-29 /7 
HóBbrñ-18/6 
Horá-27 /7 
HO-29 /8 
HỒ?KHHMIbI-29 /8 
HÓMep-19/6 
HODMábHo-12/6 
HOCÍTb, H€CT/-19 /8 
HOwHÓii-1 /9 
HÓwqk!O-23/6 
HoáÕpb-1lö/7 
HpáBHwTbcawa-l2/7 
ny qrồó-19/7 
HỶ?KHbHIfli-9 /8 
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căm thù 

cần, cần phải 

đặc biệt, khác thường 
không tôi 

không chỉ là, không đơn giản là 
một vài, vài 

mặc dù 

nang, vác 

không, không có 
không những... mà 
thất bại, không may 
không (nhấn mạnh) 
(cái) gì đó, (ai) đó 
không ở đâu 

không bao giờ 

không ai 

không cho ai 

không đi đâu 

không sao; không có gì 
nhưng 

(thuộc về) năm mới 
nhà mới, chỗ ở mới 
mới 

chân 

(con) dao 

(cái) kéo 


mang, vác 
(thuộc về) đêm 
ban đêm 

tháng mười một 
thích 

không dám đâu 
cần 
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O 
O (KOM-HÊM)- /7 
oðền-15/6 
oBØénaTrb-9/86 
oBénemnbriii- l6 /8 
oốerrránwe-25 /8 
oốeIrt4'Tb-21 /8 
OoÕpámopaTb-3/9 
oØpánogarbc1,DánoBaTrbcna-29/8 
oỐốpaaopáTb-3/9 
oỐnbTqaii-6 /9 
OÕbTqHo-8 /7 
OỐnTqHkrl—-l /8 
oốbøpéHwe-24 /7 
OỐ'b#icHfTb-29 /6 
OỐbãncHñTb-l 6/6 
OoÕnaárembno-29 /6 
oỐøab#mna-30/8 
ỐBomI-5 /7 
OrÓHb-l1/9 
oropón-16/8 
OTĐÓMHHIl-5 /7 
O7eBáTbca-12/9 
Oxé?£ma-12/9 
onmeá#no-12/8 
O/.H-18/6 
O/4IHHA/IIaTb-26 /6 
O/Há?£HmI-2/8 
O7noBbeMénno-28/8 
óaepo-1/6 
oKeán-24/8 
OKoHuáHne-l7 /8 
ot£r#Øpb-16 
OuMnHMá7a-4/9 
OounwnWlicKHl-14/8 


về (ai, cái gì) 

bữa trưa 

ăn trưa 

(thuộc về) bữa ăn trưa 
lời hứa 

hứa, hứa hẹn 

làm vui mừng 

VUI mừng 

tổ chức 

phong tục 

thường thường, thường lệ 
thường thường, thường lệ 
thông báo 

giảng, giải thích 
giảng, giải thích 

nhất định 

(con) khỉ 

rau 

lửa, ngọn lửa 

vườn rau 

to lớn 

mặc 

quần áo 

(chiếc) chăn 

một 

mười một 

một lần, có lần 

đồng thời, cùng lúc 
hồ 


tháng mười 
ô-lem-pích 
(thuộc về) ô-lem-pích 


=: 


oH-4/6 

oHá-4/6 

onú-6/6 

oHó-4/6 
OIáä3nbIBaTb-18/7 
onácHo-27 /8 
OnắCHOCTh-l /9 
onoanáTb-18 /7 
OIIYCKắTbCĂ, OITyCTWÚTbcn-12/9 
ỐIbITHbIï"- Ì 1 /8 
OIfiTb-2/8 
oprán-23/6 
Opranusánna-6 /8 
OpraHH3oBárb-6 /8 
opkécrp-12/9 
ocềnHWli- 7 /8 
ÓceHb-l2/7 
óceHbio-L2/7 
OCHOBáTb-7 /9 
ocóðeHHOo-7 /8 
OCTaHOBWTbcn-27 /8 
ocraHóBKa-24/7 
ocrádTbca-13/9 
ỐcTpos-1l/9 

oT (Koró)-21/7; or (qeró)-24/7 
or-26/8 

OTBÉT-3/8 
OTBÉTHWTb-27 /6 
OTBesáTb-l3/6 
ÓTnEHIx-12 /7 
OTHIxắTb-8 /6 
oTréIt-19 /7 
OTKaaáTbca-26 /8 
OTKđ3bIBATbcnø-26 /8 
OTKPbIBắTb, OTKDEITb-28 /7 
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nó, anh ấy, ông ấy 
nó, chị ấy, bà ấy 
họ, chúng nó 

nó 

đến muộn, đến trễ 
nguy hiểm 

(sự, mối) nguy hiểm 
đến muộn, đến trễ 
xuống, ngồi xuống 
kinh nghiệm 

lại, lần nữa 

(đàn) oốc gan 


(thuộc về) mùa thu 
mùa thu 

vào mùa thu 
sáng lập 

đặc biệt 

dừng lại 

bến xe 

còn lại 

(hòn) đảo 

từ (ai); từ (đâu) 
vì (nguyên nhân) 
câu trả lời 

trả lời 

trả lời 

nghỉ ngơi 

nghỉ 

bố 

từ chối 

từ chối 

mỞ 
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OTKPbITEa-] l /6 
OTKPbIBắáTbcnw-28 /7 
orKýna-28/6 
OT7IWqHME-18 /7 
OT.qHo-14/7 
OTMÉTKa-24 /7 
OTMewqáTbcn-23/7 
OTHOCWTbca-22/8 
OTHoIIÉéHwe-22 /8 
OTCcTaBáTb-27 /8 
orcf6za-11/9 
orrÝna-11/9 
ỐTqecTrEo-8/7 
OxpanáiTrb-l /9 
teHb-12/6 
owú-14/7 
ounIinØáTbCä, OIniÕfTbcn-24/8 
oniñð£a-5/8 

H 
nánaTb-29/7 
naäár£a-8 /8 
1ráJokwu-29 /8 
1aJeTô-18/6 
HấMñTHWK-5 /8 
nána-1/6 
TIapK-3/6 
Iaccaz£úp-5/9 
neBén-3 /8 
TIe7MHCTMTýT-1 9/7 
niềHcwø-10 /6 
nếpBbrff-1 9 /6 
népen-7 /8 
TepeáTrb-22/8 
IIeDeBecT, IeDeBoWTb-28/7 
IepeBómuwnK-4/8 


bưu ảnh 

mở cửa 

từ đâu 

học sinh giỏi 

giỏi 

điểm 

kỉ niệm, ghi nhớ 

có quan hệ, có liên quan 
thái độ; quan hệ 
chậm, lùi lại 

từ đây 

từ đấy 

phụ danh 

bảo vệ 

rất 

(cặp) kính, kính mắt 
sai, nhầm 

lỗi, sai sót 


ca sĩ 

đại học sư phạm 
hưu, về hưu 

thứ nhất 

trước, phía trước 
chuyển, đưa 
dịch 

người phiên dịch 


„.: 


IIED€IIúCbIBaTbcsø-8 /9 
IebpepbIlg-16/8 
nepexón-15/9 
ncma-16 /6 
IeTb-l7/6 
nerýx-4/6 
nemr£ÓM-l /8 
1ưaHfWHo-23/6 
1uypkáK-12/9 
IMKH/K-23/8 
1mrriór-10/9 
nwmr-nónr-24/6 
nwcáTreub-22/6 
nwcáTmb-20 /6 
TIICbMÔ-4/6 
II/CbMeHHbrii-1 /8 
IuIiỄKATb-7 /7? 
IIaCTMắCCOBbtii- | 3/8 
TII1acTMácca-13/8 
IIIATÚTb-9/8 
11iaTóK-17 /8 
IIaIT1b-27 /8 
TI1/Ta-1 3/9 
TJ182£-21 /8 
11óxo-12/6 
n1óxo-L3/7 
n1oxótf-1 1 /7 
IIÓIanbB-3/6 
no-22/8 

no-1/9 
TIo-aHTzmckw-16 /6 
IID-apMäHcEKM-9 /9 
IO-BáIieMy-8/8 
TIO-BbeTHáMCKTW-Ì 1 /6 
nopó6ðnbi-28 /8 
no-wóewy-8/8 
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viết thư cho nhau 
nghỉ giải lao 

lối qua đường 

bài hát 

hát 

gà trống 

đi bộ 

(đàn) dương cầm 
áo vét tông 

cuộc dã ngoại 

phi công 

bóng bàn 

nhà văn 

viết 

(bức) thư 

(thuộc về) viết 
khóc 

(bằng) nhựa 

nhựa 

trả tiền 

khăn 

áo mưa, áo choàng 
bếp đun, bếp điện 
bãi tắm biển 

xấu 

khổ sở, buồn bã 
xấu, tồi 

quảng trường, bãi 
theo 

vào 

(bằng) tiếng Anh 
bằng tiếng Ác-mê-ni 
theo ý anh, theo ý các anh 
(bằng) tiếng Việt 
chỉ tiết 

theo ý tôi 
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1o-HắdnieMy-8/8 
no6ðéna-29 /7 
1oỐ©núTreJie-26 /8 
IoốenWúTb-30/6 
TIOBCeE7néBHhi#-23/8 
TIIOBTODäITb-4/7 
norwÐáTrb-Í 0/8 
noróna-28/6 
nomn-12/8 
IIO7TaDWTb-B5 /7 
nonápor-1 1 /7 
IIOTa6MHhnIửi-5 /9 
IO/HHMáTb-3/9 
IOTHHMáTbcwr-Ì 1 /9 
TIOIH#Tb-8/9 
IIOTHfTbcøi-27 /8 
1onoffrú-18/8 
1O7IpýTa-7 /6 
1ioný1rxa-7 /8 
nóean-9/7 
noéan£a-6 /8 
1oaanwqepá-4/7 
Tio3an-1 1 /9 
nóanno-29/86 
TIIO3HaAKÔMWTbCñH-l /6 
IO?£áylcra-4/6 
TIO34WBáTb-2/8 
IIO31PDpaBWre.reRhrï- 1 5 /8 
IIO3nĐpắBWTb,IIO37paB.iäTb-29/7 
IOKaaắTb-28 /7 
IOKYyTđTb, KyHÚTb-l1 /8 
IIO-KIWTál'CKM-B5 / 
IOKyIắTe1Ib-2 /7 
no-3/8 
1onmróna-9/9 


theo ý chúng tôi 
thắng lợi, chiến thắng 
người thắng cuộc 
thắng, chiến thắng 
hàng ngày 

ôn lại, nhắc lại 

chết 

thời tiết 

dưới 

tặng 

quà tặng 

ngầm dưới đất 

đứng dậy 

đi đến gần 

nâng lên, giơ lên 
lên, trèo lên 

tiến lại gần 

bạn gái 

chiếc gối 

tàu hoả 

chuyến đi xa 

hôm kia 

phía sau 

muộn 

làm quen 

không dám, xin mời 
sống 

chúc mừng 

chúc mừng 

chỉ cho xem 

mua 

(bằng) tiếng Trung Quốc 
khách hàng, người mua 
sàn nhà 

nửa năm 


m.: "5 


nóne-4/6 
Hno.iêT-8/ 7 
IIOJ©eTÉéTb-14/8 
IIOJTMTGXHỨue©CKWñ HcTHTýT-0/9 
nómmka-1 /8 
IOJIMÉCHHia-9 /9 
TIOJIOBWHaä- 7 /9 
IIOJO3£Tb=30 /7? 
1Ionqacá-18/8 
HÓMHHMTb-B /7? 
TIIOMOräTb-26 /6 
IIOMỐWb-3/7 
HÓMOITIb-]l 1/7 
HIOH©7ÉJbHHK-4/ 7 
TIOHMMáTb-13/6 
IOHfđTHo-13/6 
IOHfäTb-239/6 
noo6énarb-29/6 
norryrá-16/6 
nony.ifpnbrl-14/8 
nopá-29/6 
IOopT-2/9 
nopr@béme-2/6 
Io-DÿýccKm-1 1 /6 
IIODiIIOK (B 1opiñinkKe)-29/8 
IoceImHwne-6 /9 
TiocáTb-21 /7 

nóc ne-8 /7 
noc.ênHHừÙi-25 /7 
IIOCeaásnrpa-28 /6 
IIOCCÓPpMTb-=Ÿ7 /9 
IIoCTofiino-14/9 
IOCTOfiTb-6/9 
IOCTDỐÓWTb-27 /6 
IOCTVIT/TB-28/8 
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cánh đồng, ruộng 
chuyến bay 

bay 

đại học bách khoa 
giá sách 

nửa tháng 

một nửa 

đặt nằm 

nửa giờ, nửa tiếng 
nhớ 

giúp đỡ 

giúp đỡ 

sự giúp đỡ 

(ngày) thứ hai 
hiểu 

hiểu 

hiểu 

ăn trưa 

(con) vẹt 

phổ biến, nổi tiếng 
đã đến lúc 

cảng 

cặp sách 

(bằng) tiếng Nga 
thứ tự (yên ổn, tốt đẹp) 
(cuộc) viếng thăm, đi thăm 
gửi đi, phái đi 

sau 

cuối cùng 

ngày kia 

cãi nhau 

thường xuyên 
đứng một lất 

xây dựng xong 
vào học, nhập học 
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1ocÝýna-8/9 
IOCbBIa-13/7 
IOT©pä4Tb-7 /7 
IOTÓM-16/6 

TIIOTOMÝ 1ïiTo-6/7 
nOxóz£-23/7 
noqeMý-6/7 
nốnepk-16/8 
IOWETHbIú-2 /8 
IIOHHWTb-22 /7 
nówra-2/86 
IIOWTa.ón-8/8 
nowrú-16/8 
no3T-3/7 

noSToMV-7 /7 
IO8—Bf'Tbcn-25 /7 
IIOWäEBnfTbcø-l1/9 
1npas-24/8 
npánna-4/7 
TIpaBfTe.IbcTrEo-30 /6 
IIpáaHMK-8 / 7 
IIpa3núwnbrii- Í 1 /8 
TIpeEpamáTeca-13/9 
IIpe710>x£6Hue-24 /7 
IIpenowwrráTb-l 1 /9 
Ipekpácnbpii-21 /6 
TIpeTo7anáTb-19/7 
IIpMBéT-2/8 
IIDWBbIKắTb, IDHBEIKHVTb-L3/9 
1IpưmbisKa-13/9 
TIIpWMT¿IacfÚTb, HIpWTJIaIiẩTb-2/7 
TIIDHT2IaImiÉHwe-l ] /7 
npHéan-29 /7 
TIDMH©83táTb-5 / 7 
IpHềxaTb-28/6 


bát đĩa 

bưu phẩm 

mất, đánh mất 
sau đồ 

vì 

giống như 

tại sao 

nét chữ, chữ viết 
danh dự 

chữa 

bưu điện 

người đưa thư, bưu tá 
hầu như 

nhà thơ, thi sĩ 

vì vậy, vì thế 
xuất hiện 

xuất hiện 

đúng 

sự thật 

chính phủ 

ngày lễ, ngày kỉ niệm 
(thuộc về) ngày lễ, ngày kỉ nệm 
biến thành 

câu; đề nghị 
thích hơn 

tuyệt vời 

dạy 

lời chào, chào 
quen 

thói quen 

mời 

lời mời, giấy mời 
tới nơi, đến nơi 
đến (bằng xe) 
đến (bằng xe) 


hftps mm... 


IIpH2IeTáTb-2 /8 
IpwHMép-10/9 
IIDMHHMắTb-9/8 
Irpwpópa-?7 /ï 
IpMdẽcka-2/9 
IIDHfTHO-l3/7 
1IpMiTrHbrii-] 9 /8 
npoố#rb-27 /8 
1IpoốnéMa-1 /9 
IIpOEO/4/Tb-20 /8 
1iIporý.rea-1 /9 
IIpoZanInfma-8 /6 
Ipo/rýxr-3/8 
IporHó3 IOrÓ7bI-12/7 
TIporpáMMa-9/7 
TIDOZO2I£äTb,1PpOHÔ2£MTb-22/7 
IIDO/I07I2£áTbCã, 
IPO/Ồ2I2£WTbca-22/ 
1Ipoapáwunniff-1 /9 
1powrpắrb-8/8 
IpOIäBe©enéHwe-l6/8 
IDOM3BOn/Tb-6/9 
TIpo#rú, Ipoxo/Tb-17/8 
IIpocfÚTrh-28/8 
TIIDOCHÝýTbca-7 /8 
1pocnérr-12 /6 
npócro-9/7 
1pocróïửi-3/7 
Ipoxánno-12/7 
IpowwráTb-27 /6 
npodéccop-17/7 
1rporrnó-7 /9 
IpómInbrl-16 /7 
npäMo-17 /8 
IIpaMó#-21 /8 
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bay đến 

thí dụ 

uống thuốc; tiếp nhận 
thiên nhiên 

kiểu đầu 

khoái trá, thú vị 
khoái trá, thú vị 

đánh chuông 

vấn đề 

tiễn, tiễn đưa 

cuộc ởi chơi, dạo chơi 
người bán hàng (nữ) 
sản phẩm 

dự báo thời tiết 
chương trình 

tiếp tục 


được tiếp tục 


trong, trong vất 
thất bại 

tác phẩm 

gây ra, làm 

đi qua 

yêu cầu 

tỉnh dậy, ngủ dậy 
đại lộ 
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IpfiraTrbcna-5/9 
nrúna-L12/6 
nycróf-7 /8 
IyCTb-30/8 
IIYT€IIẾCTBOBaTb-16/8 
IñãT€©pka-29/8 
TI1THämnaTb-26 /6 
1iắnHwnta=4 /7 
niinbri-19 /6 
HWTb-L8/6 
TI1Tbnecär-1 /7 
IIiTbcór-22/7 

P 
pa6óra-20/6 
paBóraTb-8/6 
paBówwh-8 /6 
pan-24/7 
pánMo-7 /6 
pa1uoIpMEMHƯUK-23/8 
Dpanwuoréxnwua-23/8 
pắnoBarbc1, oðpánoBaTrbcnø-29/9 
pánocTrb-16/8 
pányra-27 /7 
paa-29/6 
paaốynứrb-7 /9 
pá3aBe-26 /7 
paaroBápWEaTb-30 /6 
DpaaHooBØpá3memi-7 /9 
páanHrff-3/7 
paapeur/rb-21 /7 
pabón-1 /8 
pakéra-17 /6 
pánHwii-28 /8 
páno-29/6 
pánbmie-24/6 


ẩn tránh 
(con) chim 
vắng: rỗng 
cứ để cho 
đi du lịch 
điểm 5 
mười lăm 
(ngày) thứ sáu 
thứ năm 
năm 

năm mươi 


năm trăm 


công việc 

làm việc 

công nhân 

vui mừng, phấn khởi 
đài, ra-đi-ô 

máy thu thanh 

kĩ thuật vô tuyến 
Vui SưỚng, vui vẻ 
niềm vui 

cầu vồng 

lần 

đánh thức 

phải chăng, lẽ nào 
nói chuyện 

đa dạng 

khác nhau 


hftps "mm. 


pánopr-25 /7 
paccénHHbIl-Ì 7 
pacckáa-27 /6 
paccKá3bIBEaTb-21 /6 
pacTứreibBbr#-l /9 
pe66nok-10/7 
peØá4ra-l /6 
pexánwma-5/9 
péx£o-10/8 
peaárb-29/8 
peayzmrár-l /9 
peká-1 /6 
peMóHT-3/9 
pecropánm-L5 /6 
peInáTb, peHrúTb-27 /6 
pemréHwue-12/9 
peIr#rb-12/9 
peIifúreJIbHbIfi-l 7 /8 
pwc-2323/7 
pMcoBpáTb-l 7 /6 
po/Treuw-24/7 
pozrbca-6/7 
poxnồóñi-25 /7 
poxHôl øabiK-12/8 
pó6or-15/7 
póaa-3/7 
póaosirif-21 /8 
DOK-MÝabiIga-21 /8 
poMán-28 /? 
Poccwuickan CÐexnepárqn-30/6 
poccWlckul-30 /6 
Poccfa-30/6 

por-27 /7 
pyÐWrb-30/8 
pyðm--9/8 
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báo cáo 

đãng trí 

truyện ngắn 

kể chuyện 

thực vật 

đứa trẻ, đứa bé 
các em, các bạn 
ban biên tập 

hiếm 

cắt 

kết quả 

sông 

sửa chữa 

nhà hàng, quán ăn 
giải (bài toán) 
quyết định 

quyết định 

kiên quyết 

Cơm, gạo 

vẽ 

bố mẹ, phụ huynh 
sinh ra 

quê hương: thân thương 
tiếng mẹ để 

người máy 

hoa hồng 

màu hồng 

nhạc rốc 

(cuốn) tiểu thuyết 
Liên bang Nga 
(thuộc về) nước Nga 
nước Nga 

mồm 

chặt, đắn 

đồng rúp 
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pyEá-27 /7 
DYKOBOnfreJm-25 /7 
PywtiHun-2/9 
pýcckwử-16 /6 
pýuka-2/6 
pbi6a-5/6 
pkiBáK-7 /9 
plOKaág-9/8 
pñan-17/8 
pÄnoM-14/6 

C 
c-27/6 
c,C .. 10o-l16/8 
c coốóñ-8 /8 
can-30/6 
CaHWTbCH, Ce€Tb-7 /8 
carár-12 /7 
ca-14/7 
cảwmu-4/8 
cámbpr”-14/8 
CaMO/IET-~Ì 7 /6 
cánH-4/8 
cpépxy-15/9 
CBeTWTb-7 /8 
cEfrep-27/8 
CBo6ðónmhHrửi-8 /7 
cnoli-22 /7 
CBé?£Mwli-1 3 /7 
C7IaBắTb, CaTb-14/9 
C71ÉJ1aTb-27 /6 
cerónnn-21 /6 
cenbMÓï-19 /6 
celuác-9/6 
ceKpér-7 /8 


tay 

người lãnh đạo 
Ru-ma-mi 
(thuộc về) Nga 
bút mực 

cá 

người đánh cá 
ba lô 

hàng, dãy 

bên cạnh 


cùng, với 

từ, từ ... đến 

mang theo 

vườn 

ngồi xuống 

(món) nộm, xa-lát 
tự 


tự 

nhất 

máy bay 

xe trượt tuyết 
từ trên xuống 
chiếu sáng 

áo thun 

tự do; còn trống 
của mình 

mới, tươi 

thi; trả 

làm xong 

hôm nay 

thứ bảy 

bây giờ, hiện giờ 
điều bí mật 


hftps "mm... 


cekÿýnna-27 /8 
ceó-6 /9 
ceMécrp-24/7 
CeMHáIaTb-26/6 
ceMb-l8/6 
cếMbnecaTr-l /7 
Cew:côTr-22 /7 
ceMbil-12/6 
ceHräÕpb-16/7 
cépprii-7 /8 
CeDb6annrff-8/8 
cecrpá-7 /6 
cu/(ÉTrb-20 /6 
CÚJIbHbdi- | 9 /7 
CHIMTIIaTWuHHIfi-3 /9 
CWuMIäTHS-22 /8 
cuM(bônwø-12/9 
cúnwii-18 /6 
CKasáTb-30 /6 
ckáa£ga-9 /6 
CKa?£M,-re-Ì l /6 
cKawéjïi£a-7 /8 
cKBopềưnuk-10/7 
CKÔJIbko-26 /6 
CKÓJIbKO CrồónwT-9/8 
c£Kópaa HÓMOHib-8/8 
cxópo-29/6 
crpfWmwa-23/6 
CKDÓMRnhIñi-8 /8 
CKywáTb-9/9 
ckýuHo-15 /? 
cmáÕnIl-2 /9 
cuánKoe-27 /7 
cuéếpna-19/6 
cnytomwfli-l6 /7 
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giây 

làng 

học kì 

mười bảy 

bảy 

bảy mươi 

bảy trăm 

gia đình 

tháng chín 

màu xám 

nghiêm túc 

chị, em gái 

ngồi 

khoẻ 

(có, được) cảm tình, đáng yêu 
cảm tình 

bản giao hưởng 
(màu) xanh nước biển 
nói 

truyện cổ tích 
hãy nói 

ghế dài, ghế băng 
chuồng chim sáo 
bao nhiêu 

giá bao nhiêu 

cấp cứu 

sắp 

(đàn) vi ô lông, vĩ cầm 
khiêm tốn 

buồn, buồn chấn 
buồn, chán 

yếu 

đồ ăn ngọt 

từ bên trái 

tiếp theo 
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cJúIIKOM-18/7 
cuópo-16/6 
CJOoBáDpb-3/6 
CJIO3¿c€Hwe-29 /6 
CIÓ23HbiÙi-3 /7 
cnyx-5/8 
CIyqÚThcn-l6/8 
CJIÝ1IATb-9 /6 
C1ibiiaTb-28 /7 
CMỀIOCTb-7 /9 
CMePTb-12/9 
cMefTbcna-18/7 
CMOTpÉTb-21/6 
CHeT-] l /7 
cmúay-15/9 
CHHMáTb-12/9 
coðága-11/6 
coốØwpáTb-18 /7 
coốwpáTrbcø-l 7 /8 
coðpánwe-2 /7 
copá-23/6 
CoBeprnénno-5/8 
coBéTr-25/8 
COBÉTOB8Tb, IOCOBÉTOBATb -l/8 
COBpDeMénHriff-30 /6 
COBDeMỀHHOCTb-6 /8 
coscéw-3/9 
corácen-18/7 
COTJIaImiáTbca-3/9 
CO?ta1ễnwe-3 /8 
coK-5/6 

cónnie-28 /6 
CopeBHoBánwue-26 /8 
cópoK-1 /? 

cocén-26 /7 


quá, quá chừng, thái quá 
từ 

từ điển 

phép cộng 

phức tạp 

thính giác 

xảy ra 

nghe, lắng nghe 
nghe thấy 

lòng dũng cảm 

cái chết 

cười 

xem 

tuyết 

từ dưới lên 

bỏ, cởi 

(con) chó 

thu hoạch, tập trung 
tập hợp 

(cuộc) họp 

(con) cú 

hoàn toàn 

lời khuyên 

khuyên, khuyên răn 
hiện đại 

tính hiện đại 

hoàn toàn 

đồng ý, tán thành 
đồng ý, bằng lòng 
đáng tiếc 

nước quả, nước trái cây 
Mặt Trời 

thí đua 

bốn mươi 

(người) hàng xóm 


hftps "m_.n 


cocWcKw-28 /6 
cocHá-30 /7 
COXpaHiiTbcn-6/9 
CoMWHéHMe-8 /7? 
cnábHñã-14/9 
CIacáTb-l /8 
cacú6o-4 /6 
c1aTb-29/6 
cIeKTáKJIb-21 /6 
CII©€IMa2i#cr-4/9 
CII€IIHẩIibHHrfi- | 0 /8 
CIeIIffTb-27 /8 
cIoKkólmo-]1 7 /8 
CHOKÓjHOfi HóqH-19 /8 
CIOpT-28/6 
CIOpTCMÉH-19 /7 
CIOpTcMếHEa-14/8 
CIOCÓỐHOCTb-9 /9 
cocóõnnrñ-28 /8 
cIpápa-19/6 
CIpá1IMEBaTb-l3/6 
CIPpOCWrb-27 /6 
cI1iyckáTbcø-14/9 
cpáay-12/8 
cpená-4/7 
cpénHwj-1 /9 
cpok-3/9 

CTáBHTb, KJIACTb-l2/8 
cranHón-3/6 
cragán-5 /6 
cránIqw#-5 /9 
crapf-1 /7 
crápeI#-18/6 
cráprmrwi-6 /7 
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đồi, xúc xích 
(cây) thông 

được gìn giữ 

bài luận 

phòng ngủ 

cứu 

cảm ơn 

ngủ 

(vở) kịch 

chuyên gia 

dành riêng 

VỘI 

điềm tĩnh, bình thần 
chúc ngủ ngon 
thể thao 

vân động viên nam 
vận động viên nữ 
khả năng 

có khả năng 

từ bên phải 

hỏi 

hỏi 

xuống 

ngay lập tức 
(ngày) thứ tư 
trung bình 

thời hạn 

đặt, dựng 

sân vận động 
(cái) cốc 

ga, bến xe 

ông già 

glà; cũ 

anh, chị (lớn tuổi hơn) 
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CTaTb-7 / 7 
creKó-13/8 
CT©KJIIHHEIH-] 3 /8 
crená-13/7 
cTreHrasaéra-12/6 
cTupáTb-29/8 
cruxw-20 /6 
CTIXOTBOpéHWe-3 /7? 
cro-] /7 
crouúna-12/6 
CTOnóBaai-L2 /7 
CTỔJIbKO-5 /8 
crpaná-30 /6 
crpórwửi-1 /9 
CTpoWreJe-22/6 
CTĐDÔÓWTb-22 /6 
crpóliga-10 /7 
crynÉnTr-19/6 
CTbInHO-15 /7 
CưacT,rfBoro nyr/-19/8 
cácTbe-16/8 
CwTráTb-l8 /8 
CIHTắTb KeM-28/8 
cieHá-1 7 /8 
cyð6óra-4 
cyneHp-21 /7 
cýMka-7 /6 
cyn-12/7 
cypópbii-1 /9 
CbIH-l4/6 
Cbe©ecTb-28/8 
CbIp-28/6 
ciOpInpúa-6/8 


trở thành 

thủy tỉnh, kính 
(bằng) thủy tinh 
(bức) tường 

báo tường 


nghiêm khắc 
người xây dựng 
xây dựng 

công trường 
sinh viên 

xấu hổ, ngượng 
thượng lộ bình an 
hạnh phúc 

đếm 

cơi là ai 

sân khấu 

(ngày) thứ bảy 
vật, quà kỉ niệm 
túi xách 

canh, xúp 

khắc nghiệt 

con trai 

ăn hết 

pho mắt 

điều ngạc nhiên 


hftps "m... 


T 
TaKE KaK-9/9 
TaK wTro-24/8 
TaKÓf tiro-27 /8 
TaKcf-19 /6 
Ta.I1aHTIUBkIl-28 /8 
TaM-”7 /6 
TaHIeBắTb-] 7/6 
TROÈ-7 /6 
TBÓpwecTrBo-26/8 
TánTb-29/7 
TeáTp-6/6 
TeKcr-2 /7 
TeIeBfneHue-20 /6 
Te.IeBúaop-3/6 
Teierpáwwa-21 /7 
Teenepenáwa-6/9 
TeenporpáMwa-3/8 
Te.ebfrnbM-4/7 
reecbón-11 /6 
TrếJo-10/9 
T©MnHifÏ- ] 1 /8 
TeMIIeparýpa-9/8 
TếnHHC-24/6 
Tenép:-19/6 
Tenó-12/7 
T€IIbIli-28 /6 
Terpámb-2/6 
TếxHuKyM-16/6 
Tếrn-4/6 
THTrp-23/7 
Túxml-B /8 
Tưxwl oKeádn-24/8 
T/xo-21/6 
TKaHb-l3/8 
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` 


vì 
như thế là 

như vậy là 

xe tắc xi 

có tài, tài năng 

ở kia, ở đó 

nhảy múa, khiêu vũ 

của mày, của cậu 

sư nghiệp sáng tác 

tan, tan ra nước 

nhà hát 

bài đọc, bài khoá 

vô tuyến truyền hình 
máy vô tuyến, ti vi 

(bức) điện báo, điện chúc mừng 
buổi truyền hình 

chương trình truyền hình 
phim truyền hình 

điện thoại 

vật thể; thân thể 

râm; đen 

nhiệt độ 

quần vợt 

bây giờ 

ấm 

ấm 

vỞ 

trường trung học chuyên nghiệp 
cô, đì 

(con) hổ 

yên lặng: khẽ 

Thái Bình Dương 

khẽ 

vải 
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-ro-22/8 
Trorná-2/8 

TÓ?¿e-3 /6 
TÔ/ICTkIlf-27 
TỐ.TbKo-l7 /6 
TỐ/JIbKO 1iTO-l /8 
Tonóp-30/8 
TOpT-14/7 
TÓqHo-4/7 
TỐNHbii-l5 /9 
Tpan#nxn-6/9 
Tpárrop-10/8 
TpeHWpopáTbca-l4/8 
Tpenwpósna-14/8 
Tpérwl-19/6 
TpeTb#aKÓBCKaa raepén-9 /7 
TpH-18/6 
TpuBÝýna-l 1 /9 
TpfứnnaTb-26 /6 
Tpunámnarb-26 /6 
Tpúcra-22/7 
Tpórars-11/9 
Tporyáp-15/9 
TPpÝmocTrb-19/8 
TpÝmbhili-29 /6 
Tpänrea-29/8 
Tyná-13/7 
Typúcr-25/7 
TypucrúaecKu-28/8 
Týprn-2/9 
Týna-12/8 

TbI-8 /6 
TbỗIcaa-22 /7 


nào đó 

khi đó 

cũng 

béo 

chỉ 

vừa mới 

(cái) rìu 

(chiếc) bánh ga-tô 
đúng vậy, chính xác 
chính xác 

truyền thống 

máy cày 

luyện tập 

luyện tập 

thứ ba 

Viện bảo tàng Tơ-rê-chỉ-a-cốp 


vỉa hè 


giẻ, giẻ lau 

đến đó, đến đằng kia 
khách du lịch 

du lịch 

Thổ Nhĩ Kì 

mây mù 

mày, cậu 

một ngàn 


"h. 


y-17/6 

yÕõupáTb-9 /6 
yÕpáTb-27 /6 
yEBa‹áTmb-l3/8 
yna;x¿éHue-22 /8 
yeépen-12/9 
yEBÉpeHHocrb-26 /8 
yRUneTrb-8/7 
yBJekáTbca-23/8 
yEBIeqéHwe-25 /8 
Ýrom-l/8 
yroór-30/8 
yxáua-19/8 
YHMBÚT€.IbHo-20/8 
Y7MB.I1Tbcn-29 /6 
yx1ó6nnrli- 1 /8 
Y70BÓJmcTBMe-27 /6 
Ýýxowga-30/8 
y›Ké-29/6 
ý›£wun-26 /6 
Ý?;HaTb-20 /6 
yanáTb-18/8 
yiửrru-Tï /† 
y£pamáTb-3/7 
Ýmuna-1 1 /6 
yIibIlBáTbcm-20 /6 
yMềumie DýKM-13/8 
yMepéTb-22/7 
YyMÉTbk-l /7 
ÝMRHbIli-3 /7 
yHwuBepcwnrér-l6/6 
yHIMKắ.1bHHrfi- 1 /9 
ynácTb-15/9 
yIipa?£nénwe-9 /6 
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ở, bên cạnh 

dọn dẹp 

dọn đẹp 

kính trọng 

lòng kính trọng 

tự tín, tin tưởng 
(sự, lòng) tin tưởng 
thấy, gặp 

say mê 

lòng say mê 


may mắn, thành công 
ngạc nhiên 

ngạc nhiên 

thuận tiện 

(sự) hài lòng 

cần câu 

đã 

bữa tối 

ăn tối 

biết được, nhận ra 

đi khỏi, rời đi 

trang hoàng, trang trí 
phố 

mỉm cười 

khéo tay 

chết 

biết 

thông minh 

trường đại học tổng hợp 
hiếm có, độc nhất 
ngã 

bài tập 
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ypá-25/7 
ypozgáï-16/8 
ypóx-9/6 
ycnéx-19/8 
ycnéinno-25/7 
ycráTb-26/8 
yr©HmoE-] l /8 
Ýra-10/8 
ÝTpoM-23/6 
yvrfr-13/9 
ywácTBOBaATb-2/9 
vueõa-26/6 
yué6HMk-21 /6 
yqeHfK-21 /6 
yueHúna-24/7 
yuẽ€HhIl-2/8 
y+tireub-B /6 
y+ir©JIbHnna-8/6 
y+<Tb-16/6 
yuWrbcm-168/86 
Ýxo, ýIuM-27 /7 
viÓTHbIli-6 /B 


œ 
cbáõpwka-13/6 
chakyaIiprér-28/8 
(awfúnnn-9/7 
qbeBpẩ„re-16 
cbépMa-10/6 
chépMep-10/6 
(becTruBáJib-14/8 
urýpHoe Karánue-28/8 
chúau-ï /9 
cbúaua-18 /7 
(ồìwuaktybrýpa-7 /8 


hoan hô 

vụ mùa, mùa màng 
bài, bài học 
kết quả 

có kết quả, thành công 
mệt 

(con) vịt con 
(con) vịt 

vào buổi sáng 
bàn là, bàn ủi 
tham gia 

(sự) học tập 
sách giáo khoa 
học sinh 

nữ sinh 

nhà khoa học 
thầy giáo 

cô giáo 

học 

học tập 

tai, đôi tai 

ấm cúng 


liên hoan 

trượt băng nghệ thuật 
nhà vật lí 

vật lí 

thể dục 


—.:.=. 


cồwnare.r/cT-1 1 /8 
chu nóznor-7 /9 
(bìwibM-21 /6 
(bar-1 1/9 
cùbné#ra-23/6 
chonrán-24/7 
córo-19/7 
dboroamrapáTr-12/7 
chororpacbfposarTb-29 /7 
chororpácbua-14/6 
c€bororosáp-4/8 
cbpamiryýackuii-28 /7 
(œpyET-5/7 
cọhpykrồBbm- 1 5 /8 
qœyTr6ón-16/6 
cồbyrốonúcTr-22/6 


x 
xapárTrep-L7 /8 
xWMMK-7 /9 
xứmMwgä=18 /7 
xme6-5/6 
xoañinn-5/9 
XOIO/MIbHMK-L 3/9 
xóJonwo-12/7 
xo.1ónHbI#-28 /6 
xopómrnử-18 /6 
xopomó-12/6 
xopoImró-1 3/7 
XxoTéTb-22/6 
xorá-1l/9 
XYnÔ?©CTrBeHHrnrii (⁄JIbM-2/8 
XYÓ?⁄©eCTEB©eHHaä 
CaMOHTÊØT€IbHOCTb-13/9 
xynóz£Hu£-22/6 
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người chơi tem 


(cái) sáo 

đài phun nước 
(bức) ảnh 

máy ảnh 

chụp ảnh 

bức ảnh 

vật dụng làm ảnh 
(thuộc về) Pháp 
trái cây 

(thuộc về) trái cây 
bóng đá 

cầu thủ bóng đá 


tính cách 
nhà hoá học 
hoá học 
bánh mì 
chủ, chủ nhà 
tủ lạnh 


tốt 

vui sướng, dễ chịu 
muốn 

mặc dù 

phim truyện 

văn nghệ nghiệp dư 


họa sĩ 
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xynób-27 /ï 
xýzee-6/8 


IBecr-29 /7 
IBéT-18/6 
IEeTrHnóï#i-l 1 /8 
IeHá-9 /8 
nex-27/8 
IJMPK-13/6 
IIƯpKyIb-30 /8 
r„(bp-28/8 


ụ 
xiái£a-24 /7 
xidÄHMK-13/9 
sxac-26/6 
sqácro-26 /6 
qacbi-l2/7 
qacbi IWK-13/9 
qáim£a-12/8 
qeli-7 /6 
teoBéK-8 /7 
qeM-6/8 
HI©M... TM-l6/8 
tqeMOnäH-7 /8 
qeMIMÔH-30 /6 
qeMIMOHáT-4/9 
'ÊêMInHÓHKA-14/8 
xếpea-7 /7 
qépea... nóc/ie-18/8 
sqepenáxa-18 /7 
qẽpHbIñi- | 3/7 
tiếcTHHIif-7 /8 
qeTBépr-4/7 


sâầy 
tồi hơn, xấu hơn 


trổ hoa, nở hoa 
hoa 

màu 

giá 

phân xưởng 
XIẾC 

com Da 

chữ số 


(con) chim hải âu 
ấm đun nước, ấm trà 
giờ 

thường thường 
đồng hồ 

giờ cao điểm 
(chiếc) tách 

của ai 

người, con người 
SO với 

càng .. . càng 

va li 

nhà vô địch nam 
giải vô địch 

nhà vô địch nữ 


qua, sau 
qua... sau khi 
(con) rùa 

màu đen 

thành thực, danh dự 


(ngày) thứ năm 


"mm... 


HÉTB€PTb-7 /9 
!I©TBEDTbI1-19/6 
qeTbipe-18/6 
xi©@TbIpecra-22/7 
q©eTbÌDHanaTb-26/6 
cnô-23/7 
qWúcTbIñ-Ì 1 /7 
HMCTHTb-29 /8 
xqrráTb-9 /6 

tiIeH-7 /8 

qTo-3/6 

xiTo-11/7 

TỔ - HHỐY1b-21/8 
tTóÕnI-9 /7 
HÝBCTBOBATb-16/8 
qýBCTEBo-22/8 
ynáK-2/8 
wynécHhij-8 /8 
sy2£ól-11/9 


HÍÌ 
miána-27 /8 
Iiap-27 /7 
IniáxMaTbI-24/6 
IIeCTHẩIqaTb-26 /6 
mniecról-19 /6 
IIecTb-l8/6 
IIecTrb1necár~-1 /7 
1IeCTrbcór-22/7 
IIpôKwïi-30 /6 
IIWTb-4/8 
IHWTbŠ-4 /8 
mnka(b-7 /8 
IiKóJa-6/6 
IIKÔJIbHWKE-15/6 
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một phần tư 

thứ tư 

bốn 

bốn trăm 

mười bốn 

ngày; SỐ, con số 
trong sạch; quang đãng 
rửa, cọ rửa, lau 
đọc 

thành viên, ủy viên 
cái gì 

rằng 

cái gì đó 

để, nhằm 

cảm thấy 

tình cảm, cảm xúc 
anh chàng kì quặc 
tuyệt vời 

lạ, của người khác 


mũ lông 

quả bóng bay 
CcỜ vua 

mười sầu 

thứ sáu 

sấu 

sấu mươi 

sầu trăm 

Tộng 

khâu 

khâu vá 

tủ 

trường phổ thông 
học sinh (nam) 
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1iñna-27 /8 
IIOKOJMán-19/6 
TIOKOuIắ7THbIli—3 / 7 
mriocbep-22/6 
IIIYMÉTb-13/7 
IIýMHO-25/8 
iiÿTrKa-25/8 


iiểra-29/8 


3 
2KaáMeH-4/7 
3KOuIOrWúnecKnli-1 /8 
ĐKCKýpCM1-9 /7 
2KCKypcogón-26/8 
2KCHIOHá7T-] 1 /9 
KCTpánHkrmi-3 /8 
9/I6£TpOMOÔWIb-13/9 
9IeKTĐÓHHPIjï- Ì 7 / 7 
8IeKTpOCTráHHMAn-4/8 
acKanáTrop-14/9 
oTrá2£-20 /6 
ŠTo-1/6 
ToTr-12/7 


O 
tóÕ£a-14/7 
tor-14/6 
tỐHOCTb-12/9 
tónbil-28 /8 


mũ 

sô-cô-la 

(bằng) sô-cô-la 

lái xe 

làm ồn, reo hò 

ồn ào 

(chuyện, trò) đùa, nói đùa 


bàn chải 


kì thi 

thuộc sinh thái 

(chuyến) du lịch, tham quan 
người hướng dẫn du lịch 
hiện vật 

tạp kĩ 

xe Ô tô điện 

(thuộc về) điện tử 

nhà máy thuỷ điện 
thang cuốn 

tầng 

đây là 

này, ấy, đó 


(chiếc) váy 
nam, miền nam 
tuổi trẻ 

trẻ, trẻ tuổi 


_.: =. 


a-9/6 
#õnowgo-27 /7ï 
árona-30/7 
#apiK-l6/6 
qaniK-27 /7 
qừmó-12/7 
qHBápb-l6/7 
#ma-8/9 
#pkwm-18/7 
pMapa-8/8 
cnnrử-1 /9 
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tôi 

(quả) táo 

quả nhỏ, quả đại 
tiếng, ngôn ngữ 
(cái) lưỡi 

(quả) trứng 
tháng một, tháng giêng 
(cái) hố 

sặc sở 

hội chợ 

rõ ràng 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

IếpBkmi ypór (Bài 1) 

Bropóii ypór (Bài 2) 

Tpérw ypó (Bài 3) 
Tierpẽeprkpili ypók (Bài 4) 
Iárbti ypók (Bài 5 - Ôn tập) 
IIecróli ypóx (Bài 6) 

Cenból ypók (Bài 7) 
Bocbwóïii ypók (Bài 8) 
MHepirbii ypór (Bài 9) 
Jlecárerii ypók (Bài 10 - Ôn tập) 
OxWHHaqarbHi ypók (Bài 11) 
HBenámnaTrbr# ypók (Bài 12) 
Tpwnánnarbprii ypók (Bài 13) 
ierbipnannarbm ypóx (Bài 14) 
IInrHámnaThnIl ypók (Bài 15 - Ôn tập) 
Bảng từ vựng Nga - Việt 


Trang 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : R 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO 
Biên tập lân đầu : 
NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 
Biên tập tái bản - 
PHẠM VĂN TRỌNG 


Biên tập mĩ thuật và trình bày - 
NGUYÊN THANH LONG 


Minh họa : 
BÍCH LA 


Trình bày bìa :_ 
BÙI QUANG TUẦN 
Sửa bản in : 
PHẠM VĂN TRỌNG 
Chế bản : 
PHÒNG CHẾ BẢN 


TIẾNG NGA 9 
Mã số : 2H923T2 
Số đăng kí KHXEB: 01-2012/CXB/358-1095/GD. 
In..................-----e khổ 17 x 24cm tại......................--cccccccccccccccscccsccsccze 
`: In xong và nộp lưu chiếu tháng ............ năm 2012. 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 : Nấu ăn 
3, Địa lí 9 - Trồng cây 
- Cắt may 
4. Giáo dục công dân 9 - Lấp đặt mạng điện trong nhà 
5, Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
1. Vật lí 9 Tu 
: - Tiếng Nga 
Họp GÓ Biệt, - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


